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TÓM TẮT BÁO CÁO  
  

Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị các trụ cột cần thiết trong REDD+ theo 

Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), nhằm tăng 

cường thực hiện và tiếp cận cơ chế chi trả dựa trên kết quả REDD+.   

  

Ngoài khung đảm bảo an toàn (ĐBAT) trong REDD+ đã được thống nhất theo 

UNFCCC, chương trình thí điểm chi trả dựa trên kết quả REDD+ thuộc Quỹ Khí 

hậu Xanh (GCF) đặt ra một số yêu cầu về ĐBAT đối với các quốc gia muốn tham 

gia chương trình. Một số yêu cầu chính bao gồm: xác định rủi ro môi trường-xã 

hội và biện pháp kiểm soát rủi ro tương ứng đối với các hoạt động được thực 

hiện bằng nguồn tài chính này. Để đáp ứng yêu cầu đó, Khung Quản lý môi 

trường-xã hội (Khung QLMTXH) đã được xây dựng kèm theo đề xuất dự án sử 

dụng tiền chi trả dựa trên kết quả REDD+ tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Cơ 

quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA ) trong vai trò là Cơ quan được ủy quyền 

(AE) của GCF.  

  

Khung QLMTXH trình bày, so sánh các chính sách, tiêu chuẩn và văn bản pháp 

lý khác nhau về đảm bảo an toàn áp dụng với dự án sử dụng tiền chi trả dựa trên 

kết quả REDD+; kết quả đánh giá ban đầu về rủi ro môi trường-xã hội tiềm ẩn 

của các hoạt động của Dự án và biện pháp kiểm soát những rủi ro này.  

  

Phù hợp với biện pháp đảm bảo an toàn môi trường-xã hội của UNFCCC và GCF, 

quy định pháp luật của Việt Nam, cũng như Hướng dẫn đảm bảo an toàn môi 

trường-xã hội của JICA (tháng 1/2022) (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn ĐBAT của 

JICA), các hoạt động của Dự án sẽ khắc phục những rủi ro, vấn đề lớn được xác 

định trong quá trình tham vấn các bên liên quan.  Dự án sử dụng tiền chi trả dựa 

trên kết quả REDD+ sẽ tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học thông qua biện 

pháp cụ thể để bảo vệ rừng tự nhiên hiện (thuộc phạm vi quản lý của các ban 

quản lý rừng), đồng thời thúc đẩy các mô hình sinh kế cho cộng đồng sống phụ 

thuộc vào rừng, đặc biệt là hộ nghèo hoặc đối tượng yếu thế, bao gồm người 

dân tộc thiểu số tại các vùng sinh thái mục tiêu.  

  

Đánh giá rủi ro ban đầu đã được thực hiện, phù hợp với yêu cầu ĐBAT môi 

trường-xã hội của GCF và Hướng dẫn ĐBAT của JICA, theo đó, Dự án được xác 

định có “rủi ro ở mức trung bình” (Nhóm “B”). Theo quy trình xác định rủi ro của 

GCF, Dự án có một số rủi ro về môi trường, xã hội và kinh tế.  Cụ thể, rủi ro môi 

trường bao gồm tác động tiêu cực tiềm ẩn đến đa dạng sinh học cũng như ảnh 

hưởng đến hoạt động trồng rừng.  Rủi ro xã hội bao gồm hạn chế tiếp cận nguồn 

tài nguyên thiên nhiên để phát triển sinh kế với cộng đồng địa phương, tác động 

đến bình đẳng giới và/hoặc điều kiện phát triển của phụ nữ và trẻ em gái.  Ngoài 

ra, việc áp dụng chặt chẽ khung pháp lý trong lĩnh vực lâm nghiệp và thực hiện 

hoạt động trọng tâm về bảo vệ rừng có thể làm mất việc làm hoặc gây ra một số 

vấn đề về kinh tế.   
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Để giảm thiểu và hạn chế rủi ro, Khung QLMTXH cũng đã đưa ra một số biện 

pháp và hành động cụ thể.  Quản lý rủi ro và áp dụng biện pháp ĐBAT một cách 

đầy đủ, minh bạch, có sự tham gia sẽ được thực hiện trong suốt dự án.  Dự án 

sẽ thúc đẩy sự tham gia đầy đủ, hiệu quả của các bên liên quan chính trong quá 

trình thiết kế, thực hiện, quản lý và giám sát đánh giá dự án thông qua phương 

pháp quản lý hợp tác thích ứng (ACMA), cho phép sự tham gia đầy đủ của cộng 

đồng địa phương sống phụ thuộc vào rừng, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu 

số.  Mọi thay đổi trong Khung QLMTXH sẽ được chia sẻ đầy đủ với các bên liên 

quan.  

  

Để thu thập ý kiến từ người dân và chính quyền địa phương nhằm hoàn thiện 

Khung QLMTXH này, Việt Nam đã tổ chức họp tham vấn ở cấp quốc gia (2 hội 

thảo tham vấn tại Hà Nội), cấp vùng (2 hội thảo tham vấn tại vùng Tây Bắc và 

Đông Bắc) và cấp địa phương (4 hội thảo tham vấn tại các tỉnh Điện Biên, Phú 

Thọ, Lào Cai và Sơn La).  Tổng cộng 441 người tham gia các hội thảo tham vấn 

này (22,9% là nữ và 20,6% là người dân tộc thiểu số).  Họ là đại diện cơ quan 

quản lý địa phương, bao gồm cơ quan quản lý lâm nghiệp, hội phụ nữ, đơn vị 

theo dõi các vấn đề dân tộc thiểu số, chủ rừng (chủ rừng là hộ gia đình/cá nhân 

và BQLR/công ty lâm nghiệp nhà nước).  Đối tượng tham vấn được cung cấp 

thông tin chi tiết về dự án đề xuất, bao gồm thiết kế dự án và thảo luận sâu về 

tác động môi trường-xã hội tiềm ẩn của dự án.  

  

Tài liệu này cũng trình bày chi tiết yêu cầu tối thiểu cần xem xét khi cập nhật 

Khung QLMTXH hoặc Đánh giá tác động môi trường-xã hội (ĐGTĐMTXH) 

và/hoặc Kế hoạch quản lý môi trường-xã hội (KHQLMTXH), tập trung vào các 

yếu tố sau: i) sàng lọc và quản lý rủi ro, kèm biện pháp kiểm soát cụ thể; ii) bảo 

vệ đa dạng sinh học; iii) tái định cư không tự nguyện; iv) người dân tộc thiểu số; 

v) sự tham gia của các bên liên quan; vi) vấn đề giới; vii) cơ chế phản hồi và giải 

quyết khiếu nại của bên liên quan; và viii) giám sát và đánh giá.  

  

Song song với xây dựng Khung QLMTXH, Đánh giá về giới (ĐGG) và Kế hoạch 

hành động về giới (KHHĐG) cũng đã được xây dựng và đính kèm với đề xuất 

chi trả.  Ngoài ra, Khung QLMTXH còn bao gồm một số phụ lục chi tiết, thể hiện 

nội dung, chỉ số dự kiến của các kế hoạch dưới đây mà Dự án sẽ hoàn thiện 

trong giai đoạn đầu triển khai:  Khung QLMTXH/KHQLMTXH; Kế hoạch đảm bảo 

quyền của người dân tộc thiểu số; kế hoạch tái định cư và khôi phục sinh kế 

(KHTĐC&KPSK); và Kế hoạch thúc đẩy sự tham gia của bên liên quan 

(KHTĐTGBLQ).  

  

    

1. GIỚI THIỆU  
  

Khung QLMTXH được xây dựng để hỗ trợ thực hiện Dự án sử dụng tiền chi trả 

dựa trên kết quả REDD+ tại Việt Nam, được JICA với vai trò là cơ quan được ủy 

quyền trình phê duyệt lên GCF.  Các hoạt động của dự án đã được sàng lọc dựa 
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trên Hướng dẫn đảm bảo an toàn môi trường-xã hội của JICA (Hướng dẫn ĐBAT 

của JICA) (tháng 1/2022) và Tiêu chuẩn ĐBAT môi trường-xã hội của GCF, đảm 

bảo dự án phù hợp với mục tiêu trong Tiêu chuẩn thực hiện của GCF.  

  

Ngoài việc xác định lợi ích, rủi ro tiềm ẩn về xã hội và môi trường, Khung 

QLMTXH còn trình bày biện pháp, kế hoạch giảm thiểu, kiểm soát rủi ro, tác động 

tiêu cực, cũng như cơ cấu tổ chức thực hiện Khung QLMTXH.  

  

Khung QLMTXH được thiết kế dựa trên các nguyên tắc sau:  

  

• Khung QLMTXH phù hợp với cách tiếp cận của Việt Nam để đáp ứng 

yêu cầu ĐBAT trong REDD+ của UNFCCC, đồng thời tuân thủ chính 

sách, tiêu chuẩn về ĐBAT của GCF và JICA.  

• Khung QLMTXH được xây dựng trên cơ sở cân nhắc nhiều yếu tố môi 

trường và xã hội khác nhau.  

• Khung QLMTXH bao gồm các biện pháp, quy trình cụ thể để giải quyết, 

giảm thiểu và khắc phục toàn bộ rủi ro môi trường và xã hội đã được 

xác định.  

• Khung QLMTXH đề xuất biện pháp ĐBAT khả thi, phù hợp với bối cảnh, 

bao gồm phù hợp với hệ thống pháp luật, thể chế hiện hành trong nước.  

Trong trường hợp khung pháp lý trong nước và chính sách của JICA 

có sự khác biệt, biện pháp ĐBAT cụ thể trong dự án được thiết kế đơn 

giản, khả thi, với chi phí hợp lý, bao gồm thực hiện xây dựng năng lực 

cho các bên liên quan.   

• Khung QLMTXH bao gồm các quy trình và biện pháp đơn giản, dễ hiểu, 

dễ thực hiện.  

• Khung QLMTXH được các bên liên quan chính của dự án thống nhất 

thông qua tham vấn.  

  

  

2. MIÊU TẢ DỰ ÁN (SỬ DỤNG TIỀN CHI TRẢ DỰA TRÊN KẾT 

QUẢ REDD+)  
  

Thông tin chung: mục tiêu, khu vực, bản đồ, hợp phần  

  

Dự án sử dụng tiền chi trả dựa trên kết quả REDD+ tập trung giải quyết nguyên 

nhân mất rừng và suy thoái rừng, đồng thời, thúc đẩy quản lý rừng bền vững và 

phát triển sinh kế. Dự án bao gồm bốn hợp phần chính, bao gồm:  (i) Tăng cường 

các điều kiện cần thiết để giảm phát thải; (ii) Thúc đẩy quản lý bền vững rừng và 

tăng cường trữ lượng các-bon; (iii) Thúc đẩy nông nghiệp không gây mất rừng 

và sinh kế bền vững cho người dân sống phụ thuộc vào rừng; và (iv) Quản lý 

chương trình và giám sát mức độ phát thải. Các hợp phần được mô tả như dưới 

đây:  
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Hợp phần 1: Tăng cường các điều kiện cần thiết để giảm phát thải   

Bao gồm hoạt động tăng cường các điều kiện cần thiết để giảm phát thải thông 

qua quản lý rừng bền vững. Các hoạt động tập trung vào những yếu tố ảnh 

hưởng đến việc thực hiện chính sách bảo vệ rừng tự nhiên. Hoạt động tăng 

cường các điều kiện cần thiết dự kiến sẽ tạo tác động lan tỏa trên phạm vi toàn 

quốc.  

  

Hợp phần 2: Thúc đẩy quản lý bền vững rừng và tăng cường trữ lượng các-bon  

  

Chính phủ đã thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất và bảo vệ rừng. Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp được phê duyệt 

vào tháng 7/2013 để hiện thực hóa mục tiêu này. Nhiều chính sách, chương trình 

mới đã được ban hành để hỗ trợ thực hiện các vấn đề ưu tiên của chính phủ, 

đặc biệt là (i) bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có; (ii) phục hồi và nâng cao 

chất lượng rừng tự nhiên và (iii) tăng cường trữ lượng carbon rừng trồng.  

  

Hợp phần 3: Thúc đẩy nông nghiệp không gây mất rừng và phát triển sinh kế 

bền vững cho người dân sống phụ thuộc vào rừng  

  

Để phát triển bền vững về dài hại, cần nâng cao sinh kế cho người dân sống 

trong và gần rừng. Cần đa dạng hóa và duy trì sinh kế cho người dân sống phụ 

thuộc vào rừng, đặc biệt tại các điểm nóng về mất rừng và suy thoái rừng. 

Chương trình đầu tư sử dụng tiền chi trả REDD+ sẽ giúp đa dạng hóa và duy trì 

sinh kế cho người dân sống phụ thuộc vào rừng, thuộc những cộng đồng dễ bị 

tổn thương nhất. Điều này giúp nâng cao điều kiện kinh tế-xã hội của cộng đồng 

thiểu số và các nhóm đối tượng khó khăn hơn, đồng thời giảm áp lực về mất 

rừng, suy thoái rừng.  

  

  

Hợp phần 4: Quản lý dự án  

  

Hợp phần này tập trung vào quản lý chương trình tổng thể, bao gồm kiện toàn 

thể chế, vận hành cũng như theo dõi, đánh giá.  

  

Đầu ra  Nội dung thực hiện  Hoạt động thành phần  

Đầu ra 1.1: Chính 
sách, tài liệu  
hướng dẫn về 

quản lý rừng bền 

vững và REDD+ 

được xây dựng 

và/hoặc cập nhật.  

1.1.1: Tăng cường 
thực hiện chính sách 
kiểm soát chuyển đổi  
rừng tự nhiên và thúc 

đẩy REDD+  

1.1.1.1. Xây dựng, rà soát và/hoặc cập nhật văn 

bản pháp lý để kiểm soát chuyển đổi rừng tự 

nhiên sang các mục đích sử dụng đất khác và 

thúc đẩy REDD+  

1.1.1.2. Xây dựng, cập nhật tài liệu hướng dẫn 

chuyển đổi rừng tự nhiên, đánh giá tác động môi 

trường và thực hiện REDD+  
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1.1.2: Xây dựng tài 

liệu hướng dẫn kỹ 

thuật về quản lý rừng 

bền vững và nông 

nghiệp không gây mất 

rừng  

1.1.2.1. Xây dựng và/hoặc cập nhật tài liệu 

hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi, nâng cao chất 

lượng rừng tự nhiên  

1.1.2.2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về 

đảm bảo chất lượng rừng trồng  

1.1.2.3. Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về 

canh tác nông nghiệp và nông lâm nghiệp không 

gây mất rừng  

Đầu ra 1.2: Nâng 

cao năng lực kỹ 

thuật để thực thi 

chính sách, tài 

liệu hướng dẫn về 

quản lý rừng bền 

vững và REDD+ 

được nâng cao.  

1.2.1: Tăng cường 
quản trị rừng và thực  
thi pháp luật  

1.2.1.1. Phổ biến văn bản pháp luật về kiểm 

soát chuyển đổi rừng tự nhiên đến chính quyền 

địa phương, đơn vị quản lý rừng, cộng đồng địa 

phương và các bên liên quan khác  

1.2.1.2. Nâng cao năng lực các bên liên quan 

chính trong quản lý rừng tự nhiên  

1.2.2: Tăng cường 

năng lực thực hiện 

REDD+ và giám sát & 

đánh giá  

1.2.2.1. Tiếp tục vận hành và cập nhật hệ thống 

thông tin đảm bảo an toàn (SIS), bao gồm Báo 

cáo tóm tắt ĐBAT REDD+ (SOI)  

1.2.2.2. Duy trì, cập nhật và nâng cao năng lực 

vận hành hệ thống theo dõi diễn biến rừng quốc 

gia (NFMS), bao gồm CSDL thông tin quản lý 

ngành lâm nghiệp và hệ thống theo dõi diễn 

biến tài nguyên rừng (FRMS)  

1.2.2.3. Cập nhật báo cáo FREL/FRL và MRV  

Đầu ra 1.3: Cơ 

chế phối hợp để 

thúc đẩy quản trị 

rừng và thực thi 

pháp luật được 

tăng cường.  

1.3.1: Thúc đẩy phối 

hợp liên ngành, giữa 

các địa phương và ở 

phạm vi quốc tế thông 

qua hội nghị, hội thảo.  

1.3.1.1. Tăng cường phối hợp liên ngành, liên 

vùng, liên tỉnh và hợp tác quốc tế trong triển khai 

hoạt động để thúc đẩy quản trị rừng và thực thi 

pháp luật  

1.3.1.2. Hỗ trợ hoạt động của các cơ quan quản 

lý, chỉ đạo, thực hiện phát triển lâm nghiệp bền 

vững và thực hiện REDD+, bao gồm phối hợp 

liên ngành   

Đầu ra 2.1: Quản 

lý, phát triển rừng 

bền vững được 

thực hiện trên 

thực tế, góp phần 

giảm phát thải và 

hấp thụ carbon  

2.1.1: Bảo vệ diện tích 

rừng tự nhiên hiện có  
2.1.1.1. Phân định ranh giới đất và rừng của chủ 

rừng là tổ chức và các bên liên quan khác tại 

những khu vực quan trọng cần bảo vệ rừng tự 

nhiên  

2.1.1.2. Thúc đẩy quản lý rừng tự nhiên bền 

vững đối với chủ rừng là tổ chức  

2.1.1.3. Thúc đẩy quản lý hợp tác rừng tự nhiên 

giữa chủ rừng là tổ chức với cộng đồng địa 

phương/hộ gia đình  

 

Đầu ra  Nội dung thực hiện  Hoạt động thành phần  

  2.1.1.4. Thúc đẩy thực hiện quản lý rừng tự 

nhiên dựa vào cộng đồng  

 2.1.2: Phục hồi và 
nâng cao chất lượng  

2.1.2.1. Nâng cao chất lượng rừng tự nhiên bị 

suy thoái  
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rừng tự nhiên, thích 

ứng với BĐKH  
2.1.2.2. Thúc đẩy phục hồi rừng tự nhiên  

2.1.3: Tăng cường trữ 

lượng carbon rừng 

trồng  

2.1.3.1. Thúc đẩy chuyển đổi rừng trồng luân kỳ 

ngắn sang rưng trồng luân kỳ dài  

 2.1.3.2. Thúc đẩy hình thành rừng trồng luân kỳ 

dài  

 2.1.3.3. Thúc đẩy trồng rừng đặc dụng và rừng 

phòng hộ  

Đầu ra 2.2: Nâng 

cao năng lực pháp 

lý, kỹ thuật của 

các bên liên quan 

chính trong quản 

lý, phát triển rừng 

bền vững, góp 

phần giảm phát 

thải và hấp thụ 

carbon  

2.2.1: Xây dựng năng 

lực kỹ thuật trong bảo 

vệ rừng tự nhiên  

2.2.1.1. Nâng cao nhận thức về phân định ranh 

giới đất và rừng của chủ rừng là tổ chức và các 

bên liên quan khác tại những khu vực quan trọng 

cần bảo vệ rừng tự nhiên  

2.2.1.2. Xây dựng năng lực kỹ thuật của chủ 

rừng là tổ chức về quản lý bền vững rừng tự 

nhiên.  

2.2.1.3. Xây dựng năng lực kỹ thuật của chủ 

rừng là tổ chức và cộng đồng/hộ gia đình trong 

quản lý hợp tác rừng tự nhiên  

2.2.1.4. Xây dựng năng lực kỹ thuật của cộng 
đồng địa phương trong quản lý rừng tự nhiên  
dựa vào cộng đồng  

2.2.2: Xây dựng năng 

lực kỹ thuật về phục 

hồi, nâng cao chất 

lượng rừng tự nhiên, 

thích ứng với BĐKH  

2.2.2.1. Xây dựng năng lực kỹ thuật về nâng cao 

chất lượng rừng tự nhiên hiện có/bị suy thoái  

2.2.2.2. Xây dựng năng lực kỹ thuật về phục hồi 

rừng tự nhiên  

2.2.3: Xây dựng năng 

lực kỹ thuật về tăng 

cường trữ lượng 

carbon rừng trồng  

2.2.3.1. Xây dựng năng lực kỹ thuật về trồng 

rừng đặc dụng và rừng phòng hộ  

2.2.3.2. Xây dựng năng lực kỹ thuật về chuyển 

đổi rừng trồng luân kỳ ngắn sang rừng trồng luân 

kỳ dài  

2.2.3.3. Xây dựng năng lực kỹ thuật về trồng 

rừng luân kỳ dài  

Đầu ra 3.1: Canh 

tác nông nghiệp 

không gây mất 

rừng, thích ứng 

với BĐKH, được 

triển khai.  

3.1.1: Thực hiện các 

mô hình nông nghiệp 

không gây mất rừng, 

thích ứng với BĐKH 

trên hiện trường  

3.1.1.1. Thúc đẩy nông nghiệp không gây mất 

rừng và nông lâm kết hợp tại các điểm nóng về 

mất rừng và suy thoái rừng  

3.1.1.2. Hỗ trợ các chuỗi giá trị nông nghiệp 

không gây mất rừng  

3.1.2: Xây dựng năng 

lực kỹ thuật của các 

bên liên quan chính về 

nông nghiệp không gây 

mất rừng, thích ứng với 

BĐKH  

3.1.2.1. Xây dựng năng lực kỹ thuật về nông 

nghiệp không gây mất rừng và nông lâm kết hợp 

tại các điểm nóng về mất rừng và suy thoái rừng  

3.1.2.2. Xây dựng năng lực kỹ thuật về thiết lập 

chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng  

Đầu ra  Nội dung thực hiện  Hoạt động thành phần  
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Đầu ra 3.2: Sinh 
kế của người dân 
sống phụ thuộc 
vào rừng được đa 
dạng hóa và duy 
trì bền vững,  
thích ứng với  
BĐKH  

3.2.1: Đa dạng hóa lựa 

chọn sinh kế cho 

người dân sống phụ 

thuộc vào rừng  

3.2.1.1. Khuyến khích phát triển, sử dụng bền 

vững LSNG và nông lâm kết hợp trên đất lâm 

nghiệp  

3.2.1.2. Cải thiện thu nhập phi nông nghiệp thay 

thế cho những người sống phụ thuộc vào rừng  

3.2.2: Xây dựng năng 

lực kỹ thuật của các 

bên liên quan chính về 

phát triển sinh kế thay 

thế  

3.2.2.1. Xây dựng năng lực kỹ thuật về phát 

triển, sử dụng bền vững LSNG và nông lâm kết 

hợp trên đất lâm nghiệp  

3.2.2.2. Xây dựng năng lực kỹ thuật về cải thiện 

thu nhập phi nông nghiệp thay thế cho người 

dân sống phụ thuộc vào rừng  

Đầu ra 4.1: Dự 

án sử dụng tiền 

chi trả dựa trên 

kết quả REDD+ 

được quản lý hiệu 

quả  

4.1.1: Xây dựng, vận 

hành hệ thống quản lý 

dự án hiệu quả  

4.1.1.1. Xây dựng cơ cấu quản lý dự án hiệu 

quả, bao gồm Ban điều phối dự án và ban quản 

lý dự án các cấp  

4.1.1.2. Xây dựng sổ tay và/hoặc tài liệu hướng 

dẫn thực hiện dự án  

4.1.1.3. Hoàn thiện thiết kế, kế hoạch thực hiện 

dự án chi tiết trên cơ sở tham vấn các bên liên 

quan chính  

4.1.1.4. Thực hiện dự án dựa trên sổ tay, tài liệu 

hướng dẫn và kế hoạch thực hiện  

4.1.1.5. Tổ chức các cuộc họp hàng năm của  
Ban điều phối dự án  

  

  

Dự án sử dụng tiền chi trả dựa trên kết quả REDD+ sẽ tập trung vào các vùng 

diện tích rừng lớn, tạo ra nhiều kết quả REDD+. Hai vùng sinh thái nông nghiệp 

dưới đây có 5,8 triệu ha rừng, chiếm 39% tổng diện tích rừng1 và 47,2% lượng 

giảm phát thải ròng cả nước.2 Cụ thể:  

  

• Khu vực Tây Bắc với tổng diện tích rừng là 1,8 triệu ha, trong đó 87% là 

rừng tự nhiên  

• Khu vực Đông Bắc với tổng diện tích rừng là 4,0 triệu ha, trong đó 57% là 

rừng tự nhiên   

 
1 Quyết định số 816/QĐ-BNN-KL ngày 20/3/2024 của Bộ NN&PTNT.  
2 Phụ lục kỹ thuật về REDD+ theo Quyết định số 14/CP.19: Kết quả giảm phát thải từ mất rừng, suy thoái 
rừng và tăng hấp thụ nhờ tăng cường trữ lượng carbon rừng trong giai đoạn 2011-2018 của Việt Nam  
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3. KHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN  
  

Khung ĐBAT áp dụng bao gồm: i) Tiêu chuẩn ĐBAT môi trường-xã hội của GCF 

(đơn vị chi trả dựa trên kết quả REDD+); ii) biện pháp ĐBAT Cancun của 

UNFCCC, được diễn giải cụ thể theo bối cảnh Việt Nam, mà tất cả quốc gia đều 

phải đáp ứng khi tiếp nhận tiền chi trả REDD+ từ tất cả các nguồn chi trả;3 và iii) 

Hướng dẫn ĐBAT của JICA (cơ quan được ủy quyền) (ban hành tháng 1/2022).  

  

Khi rà soát các đề xuất khác gửi Chương trình chi trả dựa trên kết quả REDD+ 

của GCF, chúng tôi nhận thấy các cơ quan được ủy quyền khác đã lựa chọn áp 

dụng chính sách, tiêu chuẩn hoặc khung ĐBAT riêng của mình. Mặc dù Hướng 

dẫn ĐBAT của JICA (tháng 1/2022) nhìn chung phù hợp với Tiêu chuẩn ĐBAT 

môi trường-xã hội của GCF (do đó JICA được chấp thuận là cơ quan được ủy 

quyền), việc đánh giá trực tiếp dựa trên Tiêu chuẩn ĐBAT môi trường-xã hội của 

GCF vẫn đơn giản và phù hợp hơn. Thực tế, theo Hướng dẫn ĐBAT của JICA, 

các dự án của JICA phải tuân thủ gần như hoàn toàn Chính sách ĐBAT của Ngân 

hàng Thế giới, và JICA nên tham khảo các tiêu chuẩn, thông lệ tốt quốc tế, bao 

gồm tiêu chuẩn, thông lệ của các tổ chức tài chính quốc tế nếu phù hợp.  Để 

thực hiện mục tiêu này và đảm bảo Hướng dẫn ĐBAT của mình phù hợp với quy 

định của các đối tác phát triển, bao gồm Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát 

triển Châu Á, JICA duy trì phối hợp chặt chẽ và tham gia đánh giá ĐBAT đối với 

các dự án được đồng tài trợ bởi các đối tác phát triển khác.  JICA cũng tham gia 

các hội nghị quốc tế và sự kiện khác liên quan đến ĐBAT để cập nhật xu hướng 

toàn cầu và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần hoàn thiện Hướng dẫn ĐBAT của 

JICA.3  

  

3.1. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI CHO REDD+  

  

Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng, bảo vệ, quản lý rừng bền vững và 

tăng cường trữ lượng carbon rừng (REDD+) là một sáng kiến của UNFCCC 

nhằm khuyến khích các nước đang phát triển giảm phát thải khí nhà kính (KNK) 

bằng cách chi trả cho kết quả đạt được.  

  

Khái niệm REDD+ đã thay đổi qua các sự kiện thảo luận quốc tế trong khuôn khổ 

UNFCCC. Tại Hội nghị các bên (COP) lần thứ 16 năm 2010 ở Cancun, Mexico, 

ký hiệu 'cộng' (+) đã được bổ sung, cho phép các quốc gia đưa bảo vệ, quản lý 

bền vững và nâng cao chất lượng rừng vào khung hoạt động REDD+. Tại hội 

nghị này, các bên đã nhất trí về bộ 07 biện pháp ĐBAT áp dụng trong thực hiện 

REDD+.  Mỗi quốc gia quan tâm thực hiện hoạt động REDD+ đều phải tuân thủ 

một số nguyên tắc ĐBAT. Các biện pháp ĐBAT đề cập đến biện pháp ĐBAT 

REDD+ của UNFCCC (còn được gọi là biện pháp ĐBAT Cancun) như Hộp 1 

dưới đây.   

 
3 Báo cáo thường niên năm 2016 của JICA  
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3 Quyết định 2/CP.17 của UN UNFCCC (Khoản 63)  

  

Hộp 1: Biện pháp đảm bảo an toàn REDD+ (Cancun) của UNFCCC  

  

“Khi thực hiện hoạt động [REDD+], các biện pháp ĐBAT dưới đây cần được thúc đẩy 
và hỗ trợ triển khai:   

a) Hoạt động REDD+ bổ sung hoặc nhất quán với mục tiêu của chương trình 
lâm nghiệp quốc gia và công ước quốc tế liên quan;  

b) Cơ cấu quản trị rừng quốc gia minh bạch và hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp 
luật và bảo vệ chủ quyền quốc gia;  

c) Tôn trọng kiến thức và quyền của người bản địa và cộng đồng địa phương, 
cân nhắc nghĩa vụ quốc tế có liên quan, bối cảnh và luật pháp quốc gia, và 
trên cơ sở Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa 
(UNDRIP) đã được Đại hội đồng LHQ thông qua;  

d) Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu quả của các bên liên quan, đặc biệt là 

người bản địa và cộng đồng địa;   

e) Hoạt động REDD+ nhất quán với định hướng bảo vệ rừng tự nhiên và đa 
dạng sinh học, đảm  
  
bảo hoạt động [REDD+] không hỗ trợ chuyển đổi rừng tự nhiên, mà thay vào 
đó là khuyến khích bảo vệ rừng tự nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái, tăng 
cường các lợi ích khác về xã hội và môi trường;   

f) Hành động giải quyết rủi ro về đảo nghịch phát thải; và  

g) Hành động giảm dịch chuyển phát thải.”  

  

Nguồn: Quyết định 1/CP.16 của UNFCCC, Phụ lục I, Khoản 2  

  

Ngoài ra, theo thống nhất tại COP16, mỗi quốc gia tham gia REDD+ phải xây 

dựng hệ thống cung cấp thông tin về cách thức thực hiện, tuân thủ các biện pháp 

ĐBAT (còn được gọi là SIS).  Theo Hội nghị COP17 sau đó ở Durban, Nam Phi, 

để được chi trả dựa trên kết quả REDD+, các nước đang phát triển cũng cần gửi 

Báo cáo tóm tắt ĐBAT REDD+ (SoI) để làm rõ mức độ thực hiện, tuân thủ biện 

pháp ĐBAT Cancun trong quá trình thực hiện REDD+.  Tại COP19 ở Ba Lan 

(2013), Khung Warsaw về REDD+ (hay 'Bộ quy tắc REDD+’) đã hợp nhất tất cả 

các quyết định trước đó về REDD+. Thỏa thuận Paris (2015) cuối cùng đã chính 

thức coi REDD+ trở thành một phương tiện quan trọng để giảm thiểu tác động 

của biến đổi khí hậu.  

  

Nhìn chung, dựa trên các quyết định của UNFCCC , tất cả các quốc gia tham gia 

chương trình REDD+ phải tuân thủ ba yêu cầu ĐBAT quan trọng để tiếp nhận 

nguồn tiền chi trả từ tất cả các nguồn:  

  

1. Thực hiện biện pháp REDD+ phù hợp với biện pháp ĐBAT Cancun  
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2. Thiết lập hệ thống cung cấp thông tin cách thức thực hiện, tuân thủ các biện 

pháp ĐBAT Cancun (SIS)  

3. Cung cấp báo cáo SoI để làm rõ mức độ thực hiện, tuân thủ biện pháp ĐBAT 

Cancun trong quá trình thực hiện REDD+.  

  

3.2. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI CỦA GCF  

  

GCF mong muốn nguồn tài chính khí hậu từ GCF không gây hại cho cộng đồng 

hoặc hệ sinh thái địa phương.  Theo các tiêu chuẩn của GCF, rủi ro về môi 

trường-xã hội liên quan đến các hoạt động của GCF phải được kiểm soát hiệu 

quả.  GCF cũng là thể chế tài chính khí hậu đầu tiên lồng ghép quan điểm giới 

ngay từ thời điểm đầu hoạt động, coi đó là yếu tố quyết định cần thiết trong phân 

bổ nguồn lực  

  

GCF đã xây dựng tiêu chuẩn ĐBAT môi trường-xã hội trong Chính sách Môi 

trường-Xã hội và Hệ thống Quản lý môi trường-xã hội.  GCF đã tạm thời áp dụng 

tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hiện của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC).  Bộ 08 tiêu 

chuẩn thực hiện của IFC bao hàm các vấn đề môi trường-xã hội chính cần được 

xem xét khi bắt đầu triển khai dự án, dựa trên thông lệ quốc tế tốt nhất.  Các tiêu 

chuẩn này nhằm mục đích:   

  

• Dự báo, ngăn ngừa rủi ro, tác động tiêu cực đối với con người và môi 

trường;  

• Nếu không thể ngăn ngừa, mỗi dự án cần giảm thiểu mức độ rủi ro và 

tác động tiêu cực thông qua các biện pháp cụ thể;   

• Giảm thiểu rủi ro, tác động khác; và  

• Trong trường hợp dự án chưa thực hiện đầy đủ biện pháp ngăn ngừa, 

giảm thiểu rủi ro, và nếu có đủ bằng chứng cần thiết, dự án cần thiết 

kế, thực hiện biện pháp khắc phục, phục hồi trước khi giải quyết thỏa 

đáng, công bằng mọi rủi ro và tác động còn lại.  
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Hình 1. Tiêu chuẩn thực hiện của IFC  

    
Bảng 1. Biện pháp đảm bảo an toàn môi trường-xã hội của GCF/Tiêu chuẩn thực hiện của 

IFC  

  

Tiêu chuẩn thực 

hiện (PS)  
Mục tiêu/nội dung chính  

PS1: Đánh giá, 

quản lý rủi ro và tác 

động môi trường-

xã hội  

PS1 yêu cầu (i) đánh giá tích hợp để xác định tác động, rủi ro 

và cơ hội về môi trường-xã hội của mỗi dự án; (ii) sự tham gia 

hiệu quả của cộng đồng thông qua việc công khai thông tin 

liên quan đến dự án và tham vấn với cộng đồng địa phương 

về vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ; và (iii) quản lý hiệu 

quả hoạt động về môi trường-xã hội trong suốt vòng đời của 

dự án.  

PS2: Lao động và 

điều kiện làm việc  PS2 đị 

cơ bản 
gồm:  
  

•  

nh hướng rằng, tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc  
làm và tăng thu nhập cần phải đi kèm với bảo vệ các quyền  

 của người lao động.  Mục tiêu cốt lõi của PS2 bao  

Thúc đẩy đối xử công bằng, không phân biệt đối xử và 

cơ hội bình đẳng cho người lao động.   

 •  Thiết lập, duy trì và cải thiện mối quan hệ giữa người 

lao động và người quản lý.  Thúc đẩy tuân thủ luật 

pháp trong nước về lao động và việc làm.   

 •  Bảo vệ người lao động, bao gồm người lao động dễ bị 

tổn thương như trẻ em, người lao động nhập cư, 

người lao động do bên thứ ba tuyển dụng và người lao 

động trong chuỗi cung ứng của khách hàng.  

 •  Thúc đẩy điều kiện làm việc an toàn, lành mạnh, cũng 

như sức khỏe của người lao động.   

 •  

  

Ngăn ngừa sử dụng lao động cưỡng bức.  

 PS2 bao gồm các yêu cầu về ĐBAT liên quan đến:  

  

• Điều kiện làm việc và quản lý mối quan hệ của người 

lao động  

• Bảo vệ lực lượng lao động (lao động trẻ em và lao 
động cưỡng bức)  

• An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)  
• Người lao động do bên thứ ba tuyển dụng  
• Chuỗi cung ứng  
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PS3: Sử dụng tài 

nguyên hiệu quả và 

kiểm soát ô nhiễm  

Hoạt động công nghiệp và quá trình đô thị hóa gia tăng 
thường làm tăng mức độ ô nhiễm không khí, nước và đất, ảnh 
hưởng đến con người và môi trường ở cấp độ địa phương, 
khu vực và toàn cầu. Mục tiêu cốt lõi của PS3 bao gồm:  
  

•  Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức 

khỏe con người và môi trường bằng cách ngăn  

 

Tiêu chuẩn thực  
Mục tiêu/nội dung chính  

hiện (PS)  

 ngừa hoặc giảm thiểu ô nhiễm từ các hoạt động của dự 
án   

• Tăng cường giảm phát thải và tác động của biến đổi 
khí hậu  

  
PS3 bao gồm các yêu cầu về ĐBAT liên quan đến:  

  

• Yêu cầu chung bao gồm:  Ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ 
tài nguyên và sử dụng năng lượng hiệu quả; chất thải; 
vật liệu nguy hiểm; chuẩn bị và ứng phó sự cố khẩn 
cấp; hướng dẫn kỹ thuật  

• Yếu tố môi trường cần xem xét (tác động của dự án 

đến không khí, nước và chất thải)  

• Phát thải khí nhà kính  
• Sử dụng và quản lý thuốc bảo vệ thực vật  
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PS4: Sức khỏe 

cộng đồng, an toàn 

và an ninh  

Theo PS4, hoạt động, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của dự 
án có thể làm tăng mức độ rủi ro và tác động đối với cộng 
đồng. Ngoài tác động của biến đổi khí hậu, tác động từ các 
hoạt động của dự án với cộng đồng địa phương có thể gia 
tăng. Mục tiêu cốt lõi của PS4 bao gồm:   
  

• Dự báo, ngăn ngừa tác động tiêu cực đến sức khỏe và 
an toàn của cộng đồng mục tiêu trong suốt thời gian 
thực hiện dự án, trong cả tình huống bình thường và 
bất thường.   

• Bảo vệ con người, tài sản theo các nguyên tắc quyền 
con người có liên quan, đảm bảo ngăn ngừa hoặc 
giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng bị ảnh hưởng.  

  
PS4 bao gồm các yêu cầu về ĐBAT liên quan đến:  

  

• Sức khỏe và an toàn cộng đồng (kiểm soát rủi ro của 
dự án với cộng đồng, bao gồm rủi ro từ thiết bị/cơ sở 
hạ tầng không an toàn, vật liệu nguy hiểm, dịch bệnh 
hoặc tác động đến các dịch vụ hệ sinh thái)  

• Nhân viên an ninh  

PS5: Thu hồi đất và 

tái định cư không 

tự nguyện  

Theo PS5, hoạt động thu hồi đất và hạn chế quyền sử dụng 

đất trong mỗi dự án có thể tác động tiêu cực đến cộng đồng 

và người sử dụng đất địa phương.  Tái định cư không tự 

nguyện đề cập đến hoạt động tái định cư về địa lý (di dời hoặc 

mất chỗ ở) và tái định cư về kinh tế (mất tài sản hoặc quyền 

tiếp cận tài sản, dẫn đến mất nguồn thu nhập hoặc công cụ 

sinh kế do bị thu hồi đất liên quan đến dự án và/hoặc bị hạn 

chế quyền sử dụng đất).  Tái định cư được coi là không tự 

nguyện khi cá nhân hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng  

 

Tiêu chuẩn thực  
Mục tiêu/nội dung chính  

hiện (PS)  
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 không có quyền từ chối quyết định thu hồi đất hoặc hạn chế 
quyền sử dụng đất, dẫn đến tái định cư về địa lý hoặc kinh tế. 
Mục tiêu cốt lõi của PS5 bao gồm:   
  

• Ngăn ngừa và giảm thiểu yêu cầu tái định cư bằng 

cách xác định giải pháp thiết kế dự án thay thế.  

• Tránh thực hiện cưỡng chế.   
• Dự báo, ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực về 

mặt xã hội và kinh tế từ hoạt động thu hồi đất hoặc 
hạn chế quyền sử dụng đất bằng cách (i) bồi thường 
thiệt hại về tài sản theo giá trị thay thế và (ii) đảm bảo 
công khai thông tin, tham vấn và sự tham gia đầy đủ 
của đối tượng bị ảnh hưởng khi tiến hành hoạt động 
tái định cư.   

• Cải thiện hoặc khôi phục sinh kế và điều kiện sống của 

đối tượng bị tái định cư.  

• Cải thiện điều kiện sống của đối tượng bị tái định cư 

về địa lý bằng cách bố trí nơi ở đầy đủ tiện nghi và 
đảm bảo quyền sử dụng đất tại khu tái định cư.  

  
PS5 bao gồm các yêu cầu về ĐBAT liên quan đến:  

  

• Yêu cầu chung bao gồm: Thiết kế dự án; Bồi thường 
và phúc lợi cho người bị tái định cư; Tham vấn cộng 
đồng; Cơ chế giải quyết khiếu nại; Lập kế hoạch, thực 
hiện tái định cư và khôi phục sinh kế.  

• Tái định cư về địa lý và kinh tế  
• Trách nhiệm của khu vực tư nhân trong hoạt động tái 

định cư do chính phủ quản lý  

PS6: Bảo tồn đa 

dạng sinh học và 

quản lý bền vững 

tài nguyên thiên 

nhiên  

Theo PS6, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì các dịch 
vụ hệ sinh thái và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên 
nhiên là nền tảng để phát triển bền vững.  Mục tiêu cốt lõi của 
PS6 bao gồm:  
  

• Bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học.   
• Duy trì lợi ích từ các dịch vụ hệ sinh thái.   
• Thúc đẩy quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên 

nhiên thông qua áp dụng các biện pháp lồng ghép nhu 
cầu bảo tồn và ưu tiên phát triển.  

  
PS6 bao gồm các yêu cầu về ĐBAT liên quan đến:  

  

• Yêu cầu chung  
• Bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học (bao gồm quy định 

về: hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái đã bị biến đổi,  
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Tiêu chuẩn thực  
Mục tiêu/nội dung chính  

hiện (PS)  

 hệ sinh thái quan trọng, khu bảo tồn theo pháp luật 
trong nước và được quốc tế công nhận, loài xâm lấn 
ngoại lai).  

• Quản lý dịch vụ hệ sinh thái  

• Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên • 

 Chuỗi cung ứng  
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PS7: Người bản địa  Theo PS7, người bản địa là một nhóm dân số có bản sắc riêng 
biệt so với phần lớn dân số ở mỗi quốc gia và là một trong 
những bộ phận dân số thiệt thòi, dễ bị tổn thương nhất. Trong 
nhiều trường hợp, do địa vị kinh tế, xã hội và pháp lý của 
mình, họ không đủ năng lực bảo vệ quyền, lợi ích đối với đất 
đai, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, cũng như không đủ khả 
năng tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.  Người bản 
địa đặc biệt dễ bị tổn thương nếu đất đai và nguồn tài nguyên 
của họ bị thay đổi, lấn chiếm hoặc suy thoái nghiêm trọng.  
Ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh và hệ thống 
thể chế của họ cũng có thể bị ảnh hưởng. Do đó, người bản 
địa dễ bị tổn thương hơn trước tác động tiêu cực trong quá 
trình phát triển dự án so với các nhóm dân số khác. Một số rủi 
ro bao gồm: mai một bản sắc, văn hóa, mất nguồn sinh kế phụ 
thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, cũng như nguy cơ nghèo đói 
và bệnh tật.  Mục tiêu cốt lõi của PS7 bao gồm:  
  

• Đảm bảo quá trình phát triển tôn trọng đầy đủ quyền 
con người, phẩm giá, nguyện vọng, văn hóa và sinh kế 
dựa vào tài nguyên thiên nhiên của người bản địa.   

• Dự báo, ngăn ngừa tác động tiêu cực của dự án đối với 

cộng đồng người bản địa, hoặc giảm thiểu và/hoặc bù 
đắp cho những tác động tiêu cực đó.   

• Thúc đẩy lợi ích và cơ hội phát triển bền vững cho 

người bản địa, phù hợp với văn hóa của họ.   

• Thiết lập, duy trì mối quan hệ liên tục với các bên liên 
quan bị ảnh hưởng, dựa trên nguyên tắc tham vấn và 
tham gia có thông tin đầy đủ (ICP) trong suốt vòng đời 
của dự án.   

• Đảm bảo đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, 

báo trước và được cung cấp thông tin (FPIC) với cộng 
đồng người bản địa bị ảnh hưởng.   

• Tôn trọng, bảo tồn văn hóa, kiến thức và phong tục của 

người bản địa.  
  
PS7 bao gồm các yêu cầu về ĐBAT liên quan đến:  

  

• Yêu cầu chung  

Tiêu chuẩn thực 

hiện (PS)  
Mục tiêu/nội dung chính  
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• Trường hợp yêu cầu ý kiến đồng thuận dựa trên 
nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp 
thông tin  

• Giảm thiểu tác động và lợi ích của quá trình phát triển  
• Trách nhiệm của khu vực tư nhân khi khu vực công lập 

chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề về người bản địa  

PS8: Di sản văn 

hóa  
Tiêu chuẩn PS8 tập trung vào tầm quan trọng của di sản văn 
hóa với các thế hệ hiện tại và tương lai.  Phù hợp với Công 
ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, tiêu 
chuẩn này đảm bảo bảo vệ di sản văn hóa trong quá trình 
thực hiện các hoạt động dự án. Mục tiêu cốt lõi của PS8 bao 
gồm:  
  

•  Bảo vệ di sản văn hóa khỏi những tác động tiêu cực 

của dự án và hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa.   

 •  

  

Thúc đẩy chia sẻ công bằng lợi ích từ khai thác di sản 

văn hóa.  

 PS8 bao gồm các yêu cầu về ĐBAT liên quan đến:  

  

• Bảo vệ di sản văn hóa trong thiết kế và thực hiện dự 
án  

• Khai thác di sản văn hóa trong khuôn khổ dự án  

  

Ngoài Chính sách về môi trường và xã hội, Hội đồng Quản trị GCF cũng đã phê 

duyệt Chính sách về người bản địa (Quyết định GCF.B.19/11).  Chính sách về 

người bản địa áp dụng với GCF, cơ quan được ủy quyền (AE) và cơ quan thẩm 

quyền quốc gia (NDA).  Chính sách này bao gồm các biện pháp ĐBAT nghiêm 

ngặt cho tất cả các dự án/chương trình có liên quan đến người bản địa.  Với dự 

án này, đối tượng bị ảnh hưởng có thể bao gồm “người dân tộc thiểu số”, được 

coi là “người bản địa” theo định nghĩa trong Chính sách về người bản địa4.  Trong 

bối cảnh của Việt Nam , thuật ngữ “người dân tộc thiểu số ” được Chính phủ sử 

dụng. Liên quan đến Chính sách về người bản địa của GCF, dự án tuân thủ các 

yêu cầu được nêu tại Khoản 38 và 39.  Tuy nhiên, Chính sách về người bản địa 

của GCF cho phép áp dụng linh hoạt theo bối cảnh quốc gia, như đã nêu tại 

Khoản 41, 44 và 45 của chính sách này.   

  

GCF cũng đã phê duyệt Chính sách giới (GCF.B 24/12) nhằm mục đích:  

  

a) Hỗ trợ hoạt động can thiệp và sáng kiến về biến đổi khí hậu thông qua 

cách tiếp cận toàn diện về giới, được áp dụng trong nội bộ GCF và mạng  

 
4 đề cập đến Khoản 38 trong Chính sách về người bản địa.  
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lưới đối tác của GCF, bao gồm cơ quan được ủy quyền (AE), cơ quan 

thẩm quyền quốc gia (NDA) và đầu mối liên lạc, cũng như các đối tác thực 

hiện hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng của GCF;   

b) Thúc đẩy đầu tư vào khí hậu nhằm:   

  

• Tăng cường bình đẳng giới thông qua các hành động giảm thiểu 

và thích ứng với biến đổi khí hậu; và   

• Giảm thiểu rủi ro về xã hội, giới và khí hậu trong tất cả các hoạt 

động ứng phó với biến đổi khí hậu; và   

  

c) Góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các vấn đề về xã hội, kinh tế và 

môi trường do biến đổi khí hậu gây ra, thông qua lồng ghép bình đẳng giới 

vào các hoạt động đầu tư về khí hậu của GCF.   

  

3.3. HƯỚNG DẪN ĐẢM BẢO AN TOÀN MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI CỦA JICA  

  

JICA là một cơ quan được ủy quyền của GCF và có thể hỗ trợ Chính phủ Việt 

Nam tiếp cận các khoản tài trợ và dự án của GCF.  

  

JICA từ lâu luôn xem xét tác động môi trường và xã hội khi triển khai dự án phát 

triển. JICA đã ban hành Hướng dẫn ĐBAT (tháng 1/2022), áp dụng cho tất cả 

các hình thức Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ Nhật Bản.  

  

Hướng dẫn ĐBAT của JICA yêu cầu sàng lọc tất cả các dự án và khoản vay, sau 

đó tiến hành đánh giá tác động môi trường-xã hội trong quy trình lập kế hoạch 

phát triển, xây dựng kế hoạch quản lý và thực hiện giám sát khi cần thiết.  Chính 

sách này định hướng tuân thủ tiêu chuẩn, yêu cầu của chính phủ nước sở tại, 

đồng thời cung cấp hỗ trợ bổ sung khi cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn môi 

trường-xã hội của cộng đồng quốc tế.   

  

Hướng dẫn ĐBAT của JICA phù hợp với yêu cầu ĐBAT của GCF cũng như biện 

pháp ĐBAT REDD+ Cancun. Hướng dẫn ĐBAT của JICA đưa ra các nguyên tắc 

cơ bản để xem xét tác động môi trường-xã hội trong các dự án phát triển, quy 

trình đánh giá tác động môi trường-xã hội, giám sát và một số yêu cầu khác. 

Hướng dẫn này bao gồm danh sách hoạt động không được thực hiện. Hướng 

dẫn ĐBAT của JICA bao gồm biểu mẫu sàng lọc để chủ dự án sử dụng trong quá 

trình đề xuất.  Biểu mẫu sàng lọc của Dự án sử dụng tiền chi trả dựa trên kết quả 

REDD+ được đính kèm trong tài liệu này.  

  

Dựa trên kết quả sàng lọc ban đầu, mỗi dự án được phân loại theo mức độ tác 

động dự kiến:  Nhóm A với dự án có tác động lớn, phức tạp hoặc chưa rõ ràng, 

hoặc dự án nhạy cảm; Nhóm B với dự án có tác động ở mức trung bình; Nhóm 

C với dự án có tác động ở mức tối thiểu hoặc không đáng kể; và Nhóm FI với dự 

án hỗ trợ các trung gian tài chính.  Dự án nhóm A phải thực hiện Đánh giá tác 
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động môi trường (ĐGTĐMT), bao gồm nhiều nghiên cứu thực địa chi tiết, trong 

khi dự án nhóm B phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường ban đầu dựa trên 

thông tin hiện có và/hoặc khảo sát nhanh trên hiện trường.  Dự án nhóm C không 

phải thực hiện thêm đánh giá xã hội và môi trường.  Nếu một dự án liên quan 

đến quy hoạch tổng thể, thì cần phải tiến hành Đánh giá môi trường chiến lược 

(ĐGMTCL).  JICA cũng như chủ dự án tham gia trực tiếp vào quá trình tham vấn 

bên liên quan khi thực hiện ĐGTĐMT, đồng thời khuyến khích chủ dự án tiến 

hành tham vấn với các bên liên quan khi thực hiện ĐGTĐMT ban đầu.   

  

Hướng dẫn ĐBAT của JICA tuân thủ yêu cầu về ĐBAT Cancun (Bảng 2) và biện 

pháp ĐBAT của GCF hoặc IFC (Bảng 3).  Hướng dẫn này nhằm mục đích tuân 

thủ thông lệ quốc tế tốt nhất về ĐBAT.  Hướng dẫn nêu rõ: “JICA xác nhận rằng 

các dự án của JICA phải tuân thủ gần như hoàn toàn Chính sách ĐBAT của Ngân 

hàng Thế giới, và tham khảo tiêu chuẩn của các tổ chức tài chính quốc tế; tiêu 

chuẩn được quốc tế công nhận, hoặc tiêu chuẩn, hiệp ước và tuyên bố quốc tế, 

v.v.; và thông lệ tốt, v.v. của các quốc gia phát triển, bao gồm Nhật Bản, khi phù 

hợp.”   

  

Hướng dẫn ĐBAT của JICA đề cập cụ thể đến ba trong số các biện pháp ĐBAT 

hiện có của Ngân hàng Thế giới:  

  

• Hướng dẫn ĐBAT của JICA trình bày danh mục nội dung của báo cáo 

ĐGTĐMT, dựa trên Phụ lục B trong Chính sách hoạt động của Ngân hàng 

Thế giới (OP 4.01) về đánh giá môi trường.   

  

• Theo Hướng dẫn ĐBAT của JICA, khi cần thiết, Kế hoạch hành động tái 

định cư (RAP) và Kế hoạch đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số 

phải được xây dựng, bao gồm các yếu tố được quy định trong Chính sách 

hoạt động và Quy trình hoạt động của Ngân hàng Thế giới về vấn đề này 

(OP/BP 4.10 và OP/BP 4.12).  

  

Hướng dẫn này có phạm vi rộng hơn và đề cập đến một số vấn đề không được 

nêu trong khung ĐBAT của Ngân hàng Thế giới.  Hướng dẫn đề xuất danh mục 

vấn đề cần xem xét, chẳng hạn như vấn đề giới, quyền con người, quyền trẻ em, 

tác động đến sức khỏe và an toàn con người, bệnh truyền nhiễm, an toàn lao 

động, việc làm, v.v. Vấn đề cụ thể cần được phân tích với từng dự án được quy 

định trong điều khoản tham chiếu của dự án tương ứng.  

  

    
Bảng 2. So sánh Hướng dẫn của JICA và biện pháp ĐBAT Cancun  

  

Biện pháp ĐBAT REDD+ Cancun  Hướng dẫn đảm bảo an toàn 

môi trường-xã hội của JICA  
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a) Hoạt động REDD+ bổ sung hoặc 

nhất quán với mục tiêu của chương 

trình lâm nghiệp quốc gia và công 

ước quốc tế liên quan.  

Hướng dẫn của JICA tập trung vào tuân 

thủ chính sách, luật, quy định và thỏa 

thuận khác ở cấp quốc gia và quốc tế.  

JICA đặt mục tiêu hỗ trợ, tăng cường pháp 

luật, quy định, cơ cấu thể chế và công cụ 

khác trong nước nhằm tăng cường thực 

hiện các mục tiêu phát triển chung.  

b) Cơ cấu quản trị rừng quốc gia 

minh bạch và hiệu quả, đảm bảo tuân 

thủ pháp luật và bảo vệ chủ quyền 

quốc gia.   

• Hướng dẫn này cũng yêu cầu hoặc 
khuyến khích sự tham gia của các bên 
liên quan.  
  

• Theo Phụ lục 1, các dự án phải đạt 

đồng thuận xã hội và xem xét đến thể 

chế và cơ sở hạ tầng xã hội.  

c) Tôn trọng kiến thức và quyền của 

người bản địa và cộng đồng địa 

phương, cân nhắc nghĩa vụ quốc tế 

có liên quan, bối cảnh và luật pháp 

quốc gia, và trên cơ sở Công ước 

của Liên hợp quốc về quyền của 

người bản địa (UNDRIP) đã được Đại 

hội đồng LHQ thông qua.   

• Phải xem xét đến quyền lợi của người 
bản địa.   

  
• Phụ lục 1 đưa ra hướng dẫn cụ thể liên 

quan đến người bản địa và yêu cầu xây 

dựng Kế hoạch đảm bảo quyền của 

người bản địa phù hợp với yêu cầu 

trong Chính sách hoạt động của Ngân 

hàng Thế giới (OP 4.10, Phụ lục B).  

d) Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu 

quả của các bên liên quan, đặc biệt là 

người bản địa và cộng đồng địa.  

• Hướng dẫn này yêu cầu tham vấn bên 
liên quan trong dự án nhóm A và 
khuyến khích tham vấn trong dự án 
nhóm B.   
  

• Phụ lục 1 yêu cầu đảm bảo ý kiến đồng 

thuận của người dân bản địa dựa trên 

nguyên tắc tự nguyện, báo trước và 

được cung cấp thông tin khi dự án có 

thể tác động tiêu cực đến người dân 

bản địa.   

e) Hoạt động REDD+ nhất quán với 
định hướng bảo vệ rừng tự nhiên và 
đa dạng sinh học, đảm  
  
bảo hoạt động [REDD+] không hỗ trợ 

chuyển đổi rừng tự nhiên, mà  

• Phụ lục 1 quy định dự án phải tôn trọng 

khu bảo tồn đã được quy hoạch.  Phụ 

lục này cũng đưa ra hướng dẫn liên 

quan đến khu vực tự nhiên và diện tích 

rừng quan trọng, đồng thời yêu cầu  
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Biện pháp ĐBAT REDD+ Cancun  
Hướng dẫn đảm bảo an toàn môi 

trường-xã hội của JICA  

thay vào đó là khuyến khích bảo vệ 

rừng tự nhiên và các dịch vụ hệ sinh 

thái, tăng cường các lợi ích khác về 

xã hội và môi trường.   

kiểm soát khai thác gỗ trái phép (thúc 

đẩy chứng chỉ quản lý rừng).  

f) Hành động giải quyết rủi ro về đảo 

nghịch phát thải.  • Hướng dẫn này yêu cầu đánh giá tác 

động trực tiếp, tức thời cũng như tác 

động gián tiếp, thứ cấp và tích lũy theo 

thời gian.    

g) Hành động giảm dịch chuyển phát 

thải.  
• Hướng dẫn này yêu cầu đánh giá tác 

động trực tiếp, tức thời cũng như tác 

động gián tiếp, thứ cấp và tích lũy theo 

thời gian.  

  

     



Khung QLMTXH của Việt Nam  

22  

Bảng 3. So sánh Hướng dẫn của JICA và Tiêu chuẩn thực hiện của GCF/IFC  

  

Hướng dẫn đảm bảo an toàn môi  
Tiêu chuẩn thực hiện của GCF/IFC  

trường-xã hội của JICA  

PS1: Đánh giá, quản lý rủi ro và tác 

động môi trường-xã hội  
• Nhìn chung, Hướng dẫn của JICA đưa 

ra định hướng chính sách về quy trình 
của JICA trong đánh giá, quản lý rủi ro 
và tác động môi trường-xã hội.   

• Các biện pháp liên quan đến môi 

trường và xã hội cần được thực hiện từ 

giai đoạn đầu đến giai đoạn giám sát.   

PS2: Lao động và điều kiện làm việc  
• Phụ lục 1 quy định phạm vi tác động cần 

được đánh giá, bao gồm điều kiện làm 

việc, trong đó có an toàn lao động.   

PS3: Sử dụng tài nguyên hiệu quả và 

kiểm soát ô nhiễm  
• Hướng dẫn của JICA thúc đẩy thực 

hiện các dự án bảo vệ môi trường trên 
toàn cầu, bao gồm dự án giảm phát thải 
khí nhà kính.   

• Hướng dẫn này cũng nêu rõ cơ sở lựa 
chọn dự án cụ thể và đưa ra lý do về 
mức phát thải khuyến nghị cũng như 
phương pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô 
nhiễm.   

• Các tác động môi trường và xã hội cần 

được đánh giá bao gồm tác động đến 

sức khỏe và an toàn của con người, tác 

động đến môi trường tự nhiên, bao 

gồm không khí, nguồn nước, đất, chất 

thải, tai nạn, sử dụng nước, biến đổi khí 

hậu, v.v.  

PS4: Sức khỏe cộng đồng, an toàn và 

an ninh  
• Phụ lục 1 quy định phạm vi tác động cần 

được đánh giá, bao gồm tác động đến 

sức khỏe và an toàn của con người. 

Hướng dẫn này cũng tham chiếu đến 

một số bệnh truyền nhiễm như 

HIV/AIDS.  
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PS5: Thu hồi đất và tái định cư không 

tự nguyện   
• Dự án cần tránh và giảm thiểu tác động 

khi thực hiện tái định cư không tự 
nguyện và làm mất công cụ sinh kế 
theo khung giảm thiểu thiệt hại, đồng 
thời phải bồi thường, hỗ trợ đầy đủ, kịp 
thời dựa trên ý kiến đồng thuận của đối 
tượng bị ảnh hưởng.  
  

 

Hướng dẫn đảm bảo an toàn môi  
Tiêu chuẩn thực hiện của GCF/IFC  

trường-xã hội của JICA  

 
• Đối tượng bị tái định cư không tự 

nguyện và bị mất công cụ sinh kế cần 
được dự án bồi thường và hỗ trợ đầy 
đủ.  
  

• Quốc gia thực hiện phải hỗ trợ đối 
tượng bị ảnh hưởng của dự án cải thiện 
mức sống, cơ hội thu nhập và năng 
suất sản xuất, hoặc ít nhất là khôi phục 
lại mức sống tương đương với mức 
trước thời điểm dự án được triển khai.  

• Dự án cần thúc đẩy sự tham gia của cá 
nhân, cộng đồng bị ảnh hưởng trong 
quá trình lập kế hoạch, thực hiện và 
giám sát kế hoạch và biện pháp tái định 
cư để tránh ảnh hưởng đến sinh kế của 
họ. Ngoài ra, dự án cần thiết lập cơ chế 
giải quyết khiếu nại phù hợp, dễ tiếp 
cận với cá nhân, cộng đồng bị ảnh 
hưởng.  
  

• Theo Phụ lục 1, nếu có hoạt động tái 

định cư không tự nguyện quy mô lớn, 

dự án phải lập Kế hoạch hành động tái 

định cư, phù hợp với yêu cầu trong Phụ 

lục A, Chính sách hoạt động của Ngân 

hàng Thế giới (OP 4.12).  
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PS6: Bảo tồn đa dạng sinh học và 

quản lý bền vững tài nguyên thiên 

nhiên  

• JICA yêu cầu chủ dự án đánh giá hệ 
sinh thái và sinh vật. Cụ thể:  

  
1. Dự án không thực hiện chuyển đổi 
quy mô lớn hoặc làm suy thoái đáng 
kể hệ sinh thái tự nhiên quan trọng và 
diện tích rừng quan trọng.   
2. Kiểm soát khai thác gỗ trái phép. 
Chủ dự án nên tham gia làm chứng 
chỉ rừng để ngăn chặn tình trạng khai 
thác gỗ trái phép.  

   
• Mục 6, Phụ lục 1 (Hệ sinh thái và sinh 

vật) đưa ra hướng dẫn cụ thể liên quan 

đến hệ sinh thái, diện tích rừng quan 

trọng và kiểm soát khai thác gỗ trái 

phép.   

Hướng dẫn đảm bảo an toàn môi  
Tiêu chuẩn thực hiện của GCF/IFC  

trường-xã hội của JICA  
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PS7: Người bản địa  
• Dự án cần kiểm soát mọi tác động tiêu 

cực đến người bản địa thông qua thực 
hiện tất cả phương án thay thế khả thi 
nếu có thể.  
  

• Khi dự án ảnh hưởng đến người bản 
địa, tất cả các quyền của họ liên quan 
đến đất đai và tài nguyên phải được tôn 
trọng theo các tuyên bố và hiệp ước 
quốc tế có liên quan.  
  

• Các giải pháp liên quan đến người bản 
địa bị ảnh hưởng phải được tổng hợp 
vào Kế hoạch đảm bảo quyền của 
người bản địa và phải được công khai 
theo đúng quy định hiện hành của nước 
sở tại. Trong quá trình xây dựng kế 
hoạch đảm bảo quyền của người bản 
địa, cần cung cấp thông tin đầy đủ và 
tham vấn người bản địa bị ảnh hưởng.  
Khi tổ chức tham vấn, nội dung, hình 
thức, cách thức và ngôn ngữ truyền đạt 
phải đảm bảo dễ hiểu với đối tượng 
được tham vấn có liên quan.  

• Phải xem xét đến quyền lợi của người 
bản địa.   
  

• Phụ lục 1 đưa ra hướng dẫn cụ thể liên 

quan đến người bản địa và yêu cầu xây 

dựng Kế hoạch đảm bảo quyền của 

người bản địa phù hợp với yêu cầu 

trong Chính sách hoạt động của Ngân 

hàng Thế giới (OP 4.10, Phụ lục B).  

PS8: Di sản văn hóa   
• Phụ lục 1 quy định phạm vi tác động cần 

được đánh giá, bao gồm di sản văn 

hóa.  

  

3.4. KHUNG PHÁP LÝ CỦA VIỆT NAM  

  

Khung pháp lý tại Việt Nam bao gồm văn bản luật, nghị quyết, sắc lệnh, quyết 

định và thông tư được ban hành ở các cấp khác nhau. Hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật khá phức tạp do nhiều văn bản được ban hành ở các cấp khác 

nhau.  Bảng 4 trình bày tóm tắt chính sách, luật và quy định chính ảnh hưởng 

đến dự án. Các vấn đề liên quan được trình bày ở những phần tiếp theo.   
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Bảng.4 Tóm tắt chính sách, luật và quy định quan trọng ảnh hưởng đến dự án  

  

 Văn bản luật  Tóm tắt nội dung  

Luật Bảo vệ môi 

trường (2020)  
Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 được Quốc hội khóa 14 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ 

họp thứ 10 ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.  

• Luật gồm 16 chương và 171 điều với nhiều quy định mới 

đáng chú ý. Cụ thể: (i) Mở rộng phạm vi điều chỉnh, đưa 

“cộng đồng dân cư” vào đối tượng tham gia bảo vệ môi 

trường; (ii) Tăng cường quản lý và đơn giản hóa thủ tục với 

các dự án có khả năng ảnh hưởng đến môi trường; (iii) Bổ 

sung nội dung về vệ sinh môi trường với nhiều giải pháp 

bảo vệ môi trường; (iv) Thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, 

góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam; (v) 

Đưa ra quyết định quản lý nhà nước trên cơ sở quản lý 

toàn diện, thống nhất và hoàn thiện phân cấp cho địa 

phương; (vi) Lần đầu tiên đưa ra quy định cụ thể về kiểm 

toán môi trường; (vii) Ban hành quy định chi tiết về ứng phó 

với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển thị trường carbon 

trong nước; (viii) Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di 

sản theo luật quốc tế về di sản; (ix) Xây dựng chính sách 

phát triển mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững cũng như 

phục hồi và tăng trưởng nguồn lực tự nhiên.  

• Nghị định số 06/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 

và bảo vệ tầng ô-dôn và   

• Nghị định số 08/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ Môi trường.  

• Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với 

biến đổi khí hậu;   

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  
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Luật đất đai  

(2013)  

Luật quy định về chế độ sở hữu đất đai,quyền hạn và trách 

nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai 

và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất 

đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai 

thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Các văn bản liên quan bao gồm:  

•  Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15/05/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;  

  

   

 

 Văn bản luật  Tóm tắt nội dung  

 • Nghị định số 47/2014/ND-CP ngày 15/05/2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất;   

• Nghị định số 75/2012/ND-CP ngày 03/10/2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;   

• Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  

Luật Tài nguyên 

nước (2012)  
Luật số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 quy định  về quản lý, 

bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và 

khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

  

Bảo vệ tài nguyên nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và phải lấy phòng ngừa là chính, gắn với việc 

bảo vệ, phát triển rừng, khả năng tái tạo tài nguyên nước, kết 

hợp với bảo vệ chất lượng nước và hệ sinh thái thủy sinh, v.v. 

Luật là căn cứ ban hành các chiến lược về nguồn nước; 

nguyên tắc và căn cứ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước; 

nội dung quy hoạch; xây dựng và phê duyệt quy hoạch tài 

nguyên nước; v.v. Các văn bản liên quan bao gồm:  

  

• Nghị định số 43/2015/ND-CP  ngày 6/5/2015 quy định lập, 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.  

• .  

• Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.  

• Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định 

việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia 

hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.  
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Luật đa dạng sinh 

học (2008)  
Luật Đa dạng sinh học có phạm vi điều chỉnh riêng biệt, đồng 

thời đảm bảo tính nhất quán với các luật hiện hành và xem xét 

định hướng cải cách hệ thống pháp luật môi trường trong 

tương lai.  

• Luật gồm 78 điều, quy định về bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, 

bảo vệ động vật hoang dã và nguồn gen quý trong môi 

trường sống tự nhiên, cũng như chia sẻ công bằng lợi ích 

từ nguồn gen.  

• Luật đưa ra quy định chặt chẽ hơn về thành lập khu bảo 

tồn.  Cụ thể, một khu bảo tồn phải có hai phân khu, đó là 

khu bảo vệ nghiêm ngặt và khu phục hồi sinh thái.  Tùy 

thuộc vào điều kiện thực tế, khu bảo tồn cũng có thể có bổ  
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 sung khu dịch vụ hành chính.  Dự án thành lập khu bảo tồn 

phải nêu rõ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học; việc đáp 

ứng các tiêu chí chủ yếu để xác lập khu bảo tồn, thực trạng 

các hệ sinh thái tự nhiên, các loài thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài hoang dã 

khác, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên, 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất ở và hiện trạng 

sử dụng đất, số lượng dân cư sống tại nơi dự kiến thành 

lập khu bảo tồn; phương án chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất.  
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Luật Lâm nghiệp  

(2017)  

Luật Lâm nghiệp quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử 

dụng rừng, cũng như chế biến, thương mại lâm sản phẩm trong 

khi văn bản luật trước đó chỉ quy định về quản lý, bảo vệ, phát 

triển và sử dụng rừng.  

• Tăng cường quản lý rừng, ban hành quy định cụ thể hơn để 

kiểm soát mất rừng, tập trung huy động cộng đồng địa 

phương tham gia bảo vệ rừng, xây dựng Hệ thống bảo đảm 

gỗ hợp pháp Việt Nam, bao gồm ban hành tiêu chí, thẩm 

quyền, quy trình, thủ tục phân loại doanh nghiệp khai thác, 

vận chuyển, tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu gỗ, sản phẩm 

gỗ, kiểm tra tính hợp pháp và nguồn gốc lâm sản.  

  

  

• Việc thay đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên được kiểm 

soát chặt hơn.  Luật cấm chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ trường hợp thực 

hiện dự án quan trọng quốc gia.  

• Các nhóm chủ rừng phù hợp hơn với Bộ luật Dân sự năm 

2013 (hiến pháp) và rừng hiện nay được ưu tiên giao cho 

người dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng 

có phong tục, tập quán, văn hóa, tín ngưỡng và truyền 

thống gắn bó mật thiết với rừng, đồng thời quản lý rừng bền 

vững cũng được chú trọng hơn.  

• Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng đối với 

người dân tộc thiểu số, cộng đồng sống phụ thuộc vào 

rừng, đảm bảo họ được giao đất, giao rừng để thực hiện 

sản xuất nông lâm nghiệp - thủy sản; hợp tác và liên kết 

bảo vệ và phát triển rừng cùng với chủ rừng cũng như 

hưởng lợi ích chung từ rừng.  

Luật khiếu nại  

(2011)  

Luật Khiếu nại, có hiệu lực từ ngày 1/7/2012, quy định về khiếu 

nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành  
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 vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có 

thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước;  

• khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, 

công chức. Luật cho phép người dân, cơ quan và tổ chức 

thực hiện quyền khiếu nại của mình, đồng thời nâng cao 

trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong giải quyết khiếu 

nại.  

• Theo luật, khiếu nại là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân đề 

nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại 

quyết định hành chính, hành vi hành chính mà họ cho rằng 

quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật.  

Luật Hòa giải ở cơ 

sở (2013)  
Luật thúc đẩy sự tham gia của xã hội, đặc biệt là Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, vào công tác hòa giải ở cấp cơ sở.  

• Với 33 điều và 5 chương, Luật quy định nguyên tắc và 

chính sách về  hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; 

hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.  Theo đó, hòa giải ở 

cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt 

được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu 

thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp 

sau:   

- Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà 

nước, lợi ích công cộng;   

- Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch 

dân sự mà theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự 

không được hòa giải;   

- Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính;   

- Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ 

sở theo quy định pháp luật.  

• Luật khẳng định Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết 

xung đột hoặc tranh chấp thông qua hòa giải cơ sở hoặc 

hình thức hòa giải phù hợp khác.  Nhà nước cũng khuyến 

khích những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng 

đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở.  

• Các hoạt động hòa giải cấp cơ sở được quy định trong 

Chương III với nhiều điều khoản mới so với trước đây.   

• Theo quy định của pháp luật, hòa giải cơ sở sẽ được tiến 

hành trên một trong các căn cứ sau: một bên hoặc tất cả 

các bên yêu cầu hòa giải; hòa giải viên chứng kiến hoặc 

biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải; hoặc theo phân công  
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 của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan.  

Bộ luật Lao động  

(10/2012/QH13)5  

Bộ luật Lao động (10/2012/QH13) ngày 18/6/2012 được ban 

hành nhằm cải thiện thị trường và quan hệ lao động tại Việt 

Nam.  Bộ luật này đưa ra những quy định mới liên quan đến 

hợp đồng lao động, giờ làm việc, thuê ngoài lao động, quy chế 

lao động và người lao động nước ngoài.  Bên cạnh đó, Bộ luật 

Lao động còn quy định một số thay đổi có lợi về điều kiện làm 

việc cho người lao động.  Ví dụ:  

• Tăng mức lương tối thiểu trong thời gian thử việc từ 70% 

lên 85% so với mức lương chính thức.  

• Tăng một ngày nghỉ vào kỳ nghỉ Tết dương lịch, nâng tổng 

số ngày nghỉ lễ (được hưởng nguyên lương) ở Việt Nam 

lên 10 ngày.  

• Tăng thời gian nghỉ thai sản từ 4 tháng lên 6 tháng.  

• Cấm mọi hình thức phân biệt đối xử về giới. Một số quy 

định khác về cấm phân biệt đối xử và tạo cơ hội bình đẳng 

bao gồm Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm 

việc (2015), Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH (2013) quy 

định danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.  

  

  

Chính sách và quy định về bảo vệ môi trường  

  

Hiến pháp quy định Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử 

dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, 

đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Điều này được cụ thể hóa thông qua một số chính sách, chương trình của Chính 

phủ, bao gồm:  

• Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

20506   

• Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm  

20507  

 
5 Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 

(“Bộ luật Lao động mới”), có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.  Bộ luật này bổ sung 
những quy định mới về thời gian làm việc, ngày nghỉ lễ bổ sung, hợp đồng lao 
động, tuổi nghỉ hưu, chế độ tiền lương.  
6 Quyết định số 450/QĐ-TTg  ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
7 Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ  
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• Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-20258  

• Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-20259  

• Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030  

• Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 

đến năm 2050  

• Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 

đến năm 2050  

Luật bảo vệ môi trường năm 2020 đưa ra khung pháp lý tổng thể, căn bản về 

bảo vệ môi trường tại Việt Nam.  Luật bảo vệ môi trường quy định hoạt động, 

chính sách, biện pháp và nguồn lực bảo vệ môi trường; thẩm quyền của chính 

phủ và chính quyền địa phương trong bảo vệ môi trường; và quyền, nghĩa vụ 

của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.   

  

Luật bảo vệ môi trường quy định chính sách, quy trình đánh giá môi trường bao 

gồm: yêu cầu về tham vấn người dân; xem xét giải pháp quản lý và giám sát môi 

trường; xác định vai trò của chính phủ, cơ quan quản lý trung ương, địa phương 

trong thực hiện và giám sát đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT); phương 

pháp sàng lọc/xác định phạm vi tài liệu ĐGTĐMT; yêu cầu với các dự án nhỏ, 

không cần thực hiện ĐGTĐMT đầy đủ; vai trò của cơ quan quản lý trong xem xét, 

thẩm định ĐGTĐMT; và chuyển giao trách nhiệm cho địa phương, bộ ngành về 

phê duyệt ĐGTĐMT.  Nghị định số 08/2022/ND-CP quy định thủ tục thực hiện 

đánh giá môi trường chiến lược (ĐGMTCL) và ĐGTĐMT.  

  

Về đánh giá môi trường chiến lược (ĐGMTCL), Luật bảo vệ môi trường giao Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm xây 

dựng quy trình đánh giá và giám sát môi trường.  Bộ NN&MT chịu trách nhiệm 

thẩm định báo cáo ĐGMTCL của chương trình, chiến lược quốc gia hoặc cấp 

vùng, kế hoạch phát triển, sử dụng đất cấp tỉnh và trong từng lĩnh vực. Theo Luật 

bảo vệ môi trường năm 2020, hai nhóm chiến lược, kế hoạch phải thực hiện yêu 

cầu về ĐGMTCL, bao gồm: chiến lược phát triển quốc gia và ngành quốc gia, 

quy hoạch phát triển ngành quốc gia; và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên 

ngành (quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; quy hoạch phát 

triển vùng kinh tế trọng điểm; và quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh…).   

  

Với các dự án đầu tư thuộc diện đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT), các 

tiêu chí môi trường để phân loại dự án được mở rộng hơn, bổ sung thêm các 

khu vực, yếu tố môi trường nhạy cảm như khu dân cư có mật độ dân số lớn, 

nguồn nước, đất nông nghiệp, các loại rừng, di sản thiên nhiên, v.v. Cụ thể, theo 

 
8 Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
9 Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ  
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Luật bảo vệ môi trường năm 2020, dự án đầu tư được phân loại thành 4 nhóm:  

(i) Nhóm I: dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao;  

(ii) Nhóm II: dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; (iii) Nhóm III: dự án  

  
ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; (iv) Nhóm IV: dự án không có nguy 

cơ tác động xấu đến môi trường.  

  

Phân loại trên là cơ sở để xác định dự án thuộc diện phải thực hiện đánh giá sơ 

bộ tác động môi trường, ĐGTĐMT và cấp giấy phép môi trường.  Quy định cụ 

thể được nêu tại Điều 28, 29 và 30, Luật bảo vệ môi trường năm 2020.  Cụ thể, 

dự án Nhóm I và II thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện 

ĐGTĐMT bao gồm:  (i) Dự án quy mô và công suất lớn; (ii) Dự án quy mô, công 

suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; (iii) Dự án thực hiện 

dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; (iv) Dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất.  Danh sách loại hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 

có thể tác động tiêu cực đến môi trường cũng như chi tiết về dự án thuộc Nhóm 

I, II, III được quy định tại Nghị định 08/2022 hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ 

môi trường năm 2020.  Bộ NN&MT chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt 

ĐGTĐMT của các dự án quan trọng quốc gia và/hoặc có nhiều tác động về môi 

trường.  

  

Với các dự án quy mô cấp tỉnh, Luật bảo vệ môi trường và văn bản dưới luật đã 

quy định cơ chế, thủ tục đánh giá, thẩm định và giám sát dự án có tác động đến 

môi trường. Theo Luật bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở 

NN&MT thành lập hội đồng thẩm định để tiến hành thẩm định báo cáo ĐGTĐMT.  

  

Chính sách giải quyết vấn đề mất rừng và suy thoái rừng   

  

Xuất phát từ thực trạng mất rừng, suy thoái rừng, Việt Nam đã thể thiện cam kết 

pháp lý, chính trị mạnh mẽ để tăng cường bảo vệ rừng và thực thi pháp luật trong 

những năm gần đây. Một số văn bản pháp luật quan trọng bao gồm:  

• Quyết định số 419/QD-TTg ngày 5/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

Chương trình hành động quốc gia về REDD+ giai đoạn 2017-2030  

• Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về kiểm soát mất 

rừng và khẩn trương thực hiện các biện pháp tăng cường công tác bảo 

vệ, phát triển rừng (và Nghị quyết 71 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 

số 13).  

Chỉ thị 13 thể hiện rõ cam kết kiểm soát chuyển đổi rừng tự nhiên.  Chỉ thị 13 chỉ 

ra những hạn chế, tồn tại trong công tác bảo vệ rừng và quy hoạch lâm nghiệp, 

cụ thể:  1) Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp 

luật, nhất là đối với rừng tự nhiên vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp; diện tích rừng 

phòng hộ liên tục giảm qua các năm; 2) Công tác quy hoạch, bảo vệ, phát triển 

rừng thiếu đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - 
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xã hội. Nhiều dự án phát triển kinh tế như thủy điện, khai thác khoáng sản, dịch 

vụ du lịch... chưa chú trọng đến bảo vệ, phát triển rừng, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến môi trường sinh thái, làm suy giảm chất lượng rừng, đặc biệt là rừng tự 

nhiên; 3) Việc chuyển đổi rừng tự nhiên, rừng nghèo kiệt sang trồng cao su, sản 

xuất nông nghiệp chưa được kiểm soát chặt chẽ; 4) Các vụ việc chống người thi 

hành công vụ bảo vệ rừng tiếp tục diễn ra gay gắt với tính chất ngày càng nghiêm 

trọng. Để giải quyết những hạn chế, yếu kém này, Chỉ thị yêu cầu chính quyền 

địa phương và ban ngành cần có hành động chủ động và có trách nhiệm.  Nghị 

quyết 71 ban hành yêu cầu, nhiệm vụ chi tiết với các địa phương trong thực hiện 

Chỉ thị số 13-CT/TW  Cụ thể, Nghị quyết liệt kê hơn 38 nhiệm vụ và giao cơ quan 

điều phối, cơ quan hợp tác, kết quả đầu ra cũng như thời gian thực hiện và hoàn 

thành, bao gồm nhiệm vụ mà địa phương phải theo dõi, báo cáo.  

  

Khung pháp lý và chính sách về dân tộc thiểu số   

  

Theo lịch sử phát triển đất nước, thuật ngữ “người bản địa” không được sử dụng 

ở Việt Nam.  “Dân tộc thiểu số” là thuật ngữ chính thức được sử dụng ở Việt 

Nam thay thế cho khái niệm “người bản địa”.  Việt Nam là một quốc gia thống 

nhất gồm nhiều dân tộc khác nhau.  Dân tộc đa số là “dân tộc có số dân chiếm 

trên 50% tổng dân số của cả nước theo thống kê dân số quốc gia”, trong khi dân 

tộc thiểu số được định nghĩa là “dân tộc có số dân ít hơn dân tộc đa số trong 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bao gồm dân tộc thiểu số 

“rất ít người”, tức “dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người”. Dân tộc đa số 

(dân tộc Kinh) chiếm 86% dân số, trong khi 53 dân tộc thiểu số khác chiếm 14% 

dân số.  Cộng đồng dân tộc thiểu số phân bố khắp cả nước, chủ yếu sinh sống 

ở địa bàn vùng cao.   

  

Khung pháp lý của Việt Nam công nhận và bảo vệ một số quyền của 'dân tộc 

thiểu số', bao gồm quyền không bị phân biệt đối xử, công nhận và phát huy quyền 

văn hóa và quyền kế thừa văn hóa của các dân tộc thiểu số (ngầm thừa nhận 

quyền tự quyết định). Hiến pháp (Điều 5) quy định “Các dân tộc bình đẳng, đoàn 

kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia 

rẽ dân tộc”, và “các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc 

dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”.  

Quyền không bị phân biệt đối xử được quy định thêm tại Bộ luật Hình sự năm 

2010.  Luật Di sản Văn hóa công nhận giá trị và nhu cầu bảo vệ văn hóa của các 

dân tộc theo nguyện vọng của họ.  

  

Dân tộc thiểu số được thừa nhận là nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam và nhiều 

chính sách tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế và hòa nhập cho dân tộc thiểu số 

và cộng đồng địa phương vùng sâu vùng xa (thường là đối tượng sống phụ thuộc 

vào rừng):   

• Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội 
và Nghị quyết 12/2020/NQ-CP của Chính phủ về Đề án tổng thể phát triển 
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kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 
- 2030.  

• Quyết định số 1719/QD-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi.  

• Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia (2011-2020), Chiến lược 

phát triển lâm nghiệp (2006-2020) và các chiến lược ngành cũng như kế 

hoạch phát triển khác đều ưu tiên phát triển kinh tế và giảm nghèo cho 

dân tộc thiểu số và hộ gia đình khó khăn nhất.  

• Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về 

phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  

• Quyết định số 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp 

bền vững giai đoạn 2021-2025.  

• Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt chính sách đặc 

thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2017 - 2020, bao gồm một số chỉ tiêu và biện pháp nhằm nâng cao 

đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam, trong đó có biện 

pháp về quản lý đất đai.  

• Quyết định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển 

rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.  

• Quyết định số 419/QĐ-TTg, bao gồm yêu cầu tôn trọng dân tộc thiểu số 

trong các hoạt động REDD+.  

  

Khung pháp lý, chính sách về quyền sử dụng đất và rừng  

  

Vấn đề quyền sử dụng đất, cụ thể hơn là quyền sử dụng rừng, ở Việt Nam khá 

phức tạp.  Hiến pháp quy định đất đai và tài nguyên thiên nhiên là tài sản công 

thuộc sở hữu toàn dân, “do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản 

lý”.  Trên thực tế, ở Việt Nam không tồn tại quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai, 

mà chỉ có quyền sử dụng đất.  Hiến pháp và Luật Đất đai (2013) công nhận quyền 

của các tổ chức, cá nhân được giao hoặc cho thuê đất và công nhận quyền sử 

dụng đất thông qua cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là hình thức công nhận chính thức của Nhà nước về quyền 

của người sử dụng, và là điều kiện cần thiết để đảm bảo quyền sử dụng đất, 

thực hiện giao dịch đất đai chính thức, tiếp cận tín dụng (thế chấp) và bảo vệ 

pháp lý quyền sử dụng đất.   

  

Hiện nay, quyền sử dụng rừng ở Việt Nam chủ yếu được điều chỉnh bởi hai luật:  

Luật Đất đai (2013) và Luật Lâm nghiệp (2017).  Những văn bản luật này và nghị 

định liên quan cho phép người dân địa phương và khu vực tư nhân quản lý rừng, 
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đồng thời cho phép người có quyền sử dụng hợp pháp được cho thuê, trao đổi, 

thừa kế, thế chấp và chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp.   

  

Quy trình xin cấp quyền sử dụng đất lâm nghiệp rất phức tạp, chưa ban hành rõ 

chính sách, hướng dẫn, quy trình để hộ gia đình và cộng đồng có thể thực hiện 

khi cần xin xác nhận cho một số hoạt động sử dụng đất lâm nghiệp (trồng trọt, 

khai thác gỗ, v.v.), dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.  

  

Nhìn chung, đối tượng làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

thường là người có điều kiện kinh tế tốt hơn, hiểu rõ hơn về quyền, cơ hội của 

mình, có nhiều vốn hơn để đầu tư vào hoạt động kinh tế và do đó dễ dàng hoàn 

thành thủ tục theo yêu cầu.  Hộ dân khó khăn hơn (bao gồm người dân tộc thiểu 

số) thường không có vốn để đầu tư vào đất hoặc thường chuyển quyền sử dụng 

đất được giao (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ đỏ) trong trường 

hợp khó khăn như ốm đau hoặc mất mùa.  Họ sau đó có thể lấn chiếm sử dụng 

rừng hoặc đất của cơ quan nhà nước. Như vậy, quyền sử dụng đất thiếu ổn định 

có thể dẫn đến tình trạng mất rừng).  

  

Quyền sử dụng đất theo tập quán   

  

Bộ luật Dân sự (2015) quy định về sở hữu chung của cộng đồng, tức là hình thức 

sở hữu của dòng họ, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài 

sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng 

cùng nhau đóng góp.  Hơn nữa, thành viên của mỗi cộng đồng này có thể cùng 

nhau quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản đó theo tập quán.  

  

Ngoài ra, Việt Nam không chính thức công nhận quyền sử dụng đất theo tập 

quán hoặc không chính thức.  Nhiều cộng đồng công nhận quyền sử dụng đất 

theo tập quán đối với diện tích rừng mà họ quản lý, bao gồm quyền canh tác tự 

cung tự cấp, khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ (quyền khai thác), canh tác nương 

rẫy (quyền quản lý) và du canh (quyền chuyển nhượng).10   

  

Tri thức truyền thống của dân tộc thiểu số và cộng đồng địa phương được tôn 

trọng trong khuôn khổ pháp luật; theo đó quy chế địa phương có thể được xây 

dựng để duy trì phong tục tập quán cộng đồng phù hợp với quy định của Nhà 

nước.  Hương ước, quy ước là hình thức văn bản quy định đã tồn tại hàng thế 

kỷ ở Việt Nam.  “Hương ước” đã được thí điểm trong quản lý rừng dựa vào cộng 

đồng hơn 10 năm qua và trở thành một phương tiện/cách thức thảo luận vấn đề 

này ở cấp địa phương.  Phù hợp với Nghị định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, 

“hương ước” có thể được coi là một hình thức “dân chủ hóa ở cơ sở”.   

  

 
10 Tuan, H., H., Catacutan, D., C., Bac, D., V., Hang, T., T., T., (2014). Thu hẹp khoảng cách giữa quyền 
theo luật định và quyền theo tập quán trong quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam. Tổ chức Nghiên cứu 
Nông Lâm Quốc tế (ICRAF). Việt Nam  
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Luật Lâm nghiệp (2017) ban hành quy định bám sát Bộ luật Dân sự năm 2013, 

theo đó rừng hiện nay được ưu tiên giao cho người dân tộc thiểu số, hộ gia đình, 

cá nhân và cộng đồng có phong tục, tập quán, văn hóa, tín ngưỡng và truyền 

thống gắn bó mật thiết với rừng, đồng thời quản lý rừng bền vững cũng được 

chú trọng hơn. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng đối với người 

dân tộc thiểu số, cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, đảm bảo họ được giao 

đất, giao rừng để thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp - thủy sản; hợp tác và liên 

kết bảo vệ và phát triển rừng cùng với chủ rừng cũng như hưởng lợi ích chung 

từ rừng.  

  

Một số văn bản pháp luật chính thức công nhận thông lệ này bao gồm:  

  

• Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 

31/3/2000 của Bộ Tư Pháp - Bộ Văn Hoá Thông Tin - Ban Thường  

  
Trực Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam hướng dẫn việc 

xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm 

dân cư  

• Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-

BTTUBTUMTTQVNUBQGDSKHH ngày 09/7/2001 của Bộ Tư Pháp - Bộ Văn 

Hoá Thông Tin - Ban Thường Trực Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc 

Việt Nam - Uỷ Ban Quốc Gia Dân Số - Kế Hoạch Hoá Gia Đình hướng dẫn 

bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-

BTTUBTUMTTQVN;   

• Thông tư số 70/2007/TT-BNN ngày 8/1/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ước bảo vệ 

và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, bao gồm hướng dẫn về thủ 

tục, nội dung xây dựng và thực hiện.  

  
Khuyến khích quản lý và bảo vệ rừng  

  

Một số chính sách, luật và quy định liên quan đã được ban hành để khuyến khích 

bảo tồn đa dạng sinh học rừng tự nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái ở Việt Nam.  

Việt Nam đã ban hành chính sách đầu tư hoặc hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, 

bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng tự nhiên nghèo theo Luật Bảo 

vệ và Phát triển rừng (2004).  Luật Đa dạng sinh học (2008) công nhận phát triển 

du lịch sinh thái là biện pháp hiệu quả để khuyến khích bảo vệ rừng trong khu 

bảo tồn, đồng thời góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm ổn định cuộc sống 

của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn; phát triển bền 

vững vùng đệm của khu bảo tồn (Khoản 4, Điều 5). Luật cũng yêu cầu tổ chức 

và cá nhân phải trả phí sử dụng dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh 

học, tạo nguồn kinh phí để khuyến khích bảo vệ các dịch vụ môi trường rừng 

(Điều 74). Chính sách chi tiết về chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định 
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tại Nghị định số 156/20/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp (thay thế Nghị định số 99/2010/NĐ-CP 

ngày 24/9/2010).  Các chính sách, luật, quy định quan trọng khác về khuyến 

khích bảo vệ rừng tự nhiên và dịch vụ hệ sinh thái của rừng bao gồm:  

  

• Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, 

gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.  

• Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng 

giai đoạn 2011-2020.  

  

Để tăng cường các lợi ích khác về xã hội và môi trường, khung pháp lý Việt Nam 

hiện nay bao gồm một số quy định nhằm duy trì đóng góp (lợi ích) về văn hóa - 

xã hội - kinh tế (xã hội) và sinh thái, sinh học, khí hậu - môi trường của tài nguyên 

rừng.11 Các chính sách, luật và quy định quan trọng liên quan đến tăng cường 

lợi ích xã hội và môi trường bao gồm:  

  
  

• Quyết định số 809/QĐ-TTg (2022) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.  

• Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 156/2018/ND-CP (trước đây là 

Nghị định 99/2010/ND-CP) quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng 

(CTDVMTR), trong đó xác định loại dịch vụ môi trường rừng (bao gồm hấp 

thụ/lưu trữ carbon) và tạo cơ chế cho người sử dụng dịch vụ môi trường chi 

trả cho các dịch vụ của bên cung cấp (BQLR, hộ gia đình và cộng đồng địa 

phương).  Nghị định cũng quy định phương thức chi trả vào quỹ BVPTR do 

trung ương/tỉnh quản lý và phương thức chia sẻ lợi ích cho đối tượng cung 

cấp dịch vụ.  

• Quyết định số 30a/2008/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ giảm 

nghèo nhanh, bền vững tại 61 huyện nghèo tạo cơ chế để hộ nghèo được 

tiếp nhận kinh phí đầu tư vào rừng trồng và/hoặc hỗ trợ tham gia bảo vệ, phát 

triển diện tích rừng được giao khoán.  

• Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ban hành cơ chế hỗ trợ hộ nghèo và dân tộc 

thiểu số thông qua tăng cường chính sách ưu đãi tài chính để khuyến khích 

họ tham gia bảo vệ và phát triển rừng.  

• Quyết định số 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 

2050 (2021).  

• Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng 

giai đoạn 2011-2020.  

 
11 Bao gồm quy định tại Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 
30a/2008/NQ-CP, Mục II.II.A; Quyết định số 661/QĐ-TTg năm 2012; Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg; Chiến 
lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020.  
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• Quyết định số 5414/QĐ-BNN-TCLN (2015) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, bao gồm quy trình đánh giá lợi ích/rủi ro về môi trường và xã hội 

của các hoạt động REDD+ đề xuất trong Kế hoạch Hành động REDD+ cấp 

tỉnh (PRAP) nhằm tối ưu lợi ích và giảm thiểu rủi ro khi thiết kế PRAP.  

• Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định các yêu cầu về xây dựng, thực hiện phương án quản lý rừng 

bền vững với diện tích rừng do tổ chức quản lý.  

  

    

3.5. HƯỚNG DẪN ĐBAT CỦA JICA VÀ CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM: PHÂN 

TÍCH KHOẢNG TRỐNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  

  

Hướng dẫn ĐBAT của JICA (tháng 1/2022) bao gồm quy trình sàng lọc các dự 

án phát triển trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đánh giá và kiểm soát tác động 

môi trường và xã hội cũng như theo dõi, báo cáo. (Biểu mẫu sàng lọc được trình 

bày tại Phụ lục 6 và Phụ lục 7 của Hướng dẫn)  Như trình bày trong báo cáo 

Đánh giá môi trường-xã hội (ĐGMTXH), Hướng dẫn ĐBAT của JICA phù hợp với 

biện pháp ĐBAT REDD+ Cancun và chính sách ĐBAT của GCF.  Chính sách 

ĐBAT của GCF dựa trên Tiêu chuẩn thực hiện của Tổ chức Tài chính Quốc tế 

(IFC): Chính sách ĐBAT cập nhật của GCF cũng phần lớn phù hợp với yêu cầu 

của Ngân hàng Thế giới.   

  

Phân tích khoảng trống: Hướng dẫn ĐBAT của JICA và chính sách của 

Việt Nam  

  

Nhìn chung, Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện, bao gồm nhiều 

chính sách, luật và biện pháp liên quan đến đảm bảo an toàn. Quá trình phân 

tích không phát hiện khoảng trống quá lớn giữa quy định trong nước và Hướng 

dẫn của JICA. Tuy nhiên, một số điểm khác biệt nhỏ được trình bày trong Khung 

QLMTXH cũng như những công cụ về ĐBAT sẽ được xây dựng trong thời gian 

tới. Những nội dung này, kèm biện pháp khắc phục, được tóm tắt trong bảng 

dưới đây.  
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Bảng 5.: Phân tích khung pháp lý về ĐGTĐMT của Việt Nam với Hướng dẫn ĐBAT của JICA  

  

Nội dung  Hướng dẫn ĐBAT của JICA (2022)12  Khung pháp lý về ĐGTĐMT của Việt  
Nam13  

Biện pháp khắc phục  

Nguyên  
tắc  

1. Tác động môi trường dự kiến của 
dự án phải được đánh giá, xem xét ngay 
từ giai đoạn lập kế hoạch. Phương án 
thay thế hoặc biện pháp giảm thiểu phải 
được xem xét và đưa vào kế hoạch triển 
khai dự án.   

2. Quá trình này phải được tiến 
hành dựa trên phân tích kinh tế, tài chính, 
thể chế, xã hội và kỹ thuật của dự án.   

3. Kết quả phân tích phải đề xuất 
phương án thay thế và biện pháp giảm 
thiểu tác động.   

4. Đối với các dự án có thể nguy cơ 

tác động xấu mức độ cao hoặc gây nhiều 

tranh cãi, JICA có thể lập hội đồng chuyên 

gia để tham vấn ý kiến nhằm tăng cường 

trách nhiệm giải trình.  

1. Tác động môi trường của dự án được 
đánh giá và xem xét trước khi phê 
duyệt. Phương án thay thế/biện pháp 
giảm thiểu được đưa vào kế hoạch.  

2. ĐGTĐMT yêu cầu đánh giá chi tiết tác 
động môi trường dự kiến, bao gồm các 
thành phần môi trường và khía cạnh 
kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng khi triển 
khai dự án. ĐGTĐMT được quy định 
thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch.  

3. ĐGTĐMT phải bao gồm biện pháp cụ 
thể để giảm thiểu tác động xấu đến môi 
trường, ngăn ngừa và ứng phó với sự 
cố môi trường, cũng như cam kết thực 
hiện biện pháp bảo vệ môi trường trong 
suốt quá trình xây dựng, vận hành dự 
án.  

4. Báo cáo ĐGTĐMT sẽ được thẩm định 

bởi hội đồng thẩm định, bao gồm các 

chuyên gia phù hợp theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền (tùy thuộc 

vào phân loại dự án).  

1. Không phát hiện độ chênh lệch quá lớn 
giữa Hướng dẫn ĐBAT của JICA và 
quy định về ĐGTĐMT của Việt Nam.  

2. Các yếu tố môi trường-xã hội được 

đưa vào giai đoạn khảo sát chuẩn bị, 

giúp giải quyết được vấn đề vấn đề 

môi trường và xã hội mà thường chỉ 

được xem xét trong quá trình lập kế 

hoạch dự án.  

 
12 Quy định được trình bày vắn tắt trong bảng.  
13 Chủ yếu dựa trên quy định của Luật Bảo vệ môi trường (2014) & Nghị định 40/2019  
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Xem xét 

biện pháp  
1. Cần xem xét nhiều phương án thay thế 

khác nhau để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu 

tác động xấu và lựa chọn phương án tốt 

hơn về khía cạnh môi trường và xã hội.   

1. Không bắt buộc xây dựng phương án 
thay thế trong quy trình đánh giá tác 
động môi trường.  

2. Bắt buộc xây dựng Kế hoạch quản lý 

môi trường.  

1. Dự án này tập trung vào bảo vệ và phát 

triển rừng, do đó chủ yếu mang lại lợi 

ích về môi trường và xã hội.  Do đó, 

dự án không phải xem xét phương án 

thay thế.  

  
 

Nội dung  Hướng dẫn ĐBAT của JICA (2022)13  Khung pháp lý về 

ĐGTĐMT của Việt  Biện pháp khắc phục Nam14  

 2. Cần chuẩn bị kế hoạch, hệ thống theo dõi 

phù hợp, chẳng hạn như kế hoạch giám sát 

và kế hoạch quản lý môi trường; cần xác 

định chi phí thực hiện kế hoạch, hệ thống đó, 

cũng như phương thức tài chính để chi trả 

các chi phí tương ứng.   

 2.  

3.  

Phương án thay thế trên hiện trường 
đã được xem xét trong thiết kế và quá 
trình xem xét yếu tố môi trường và xã 
hội.   
Quy trình theo dõi tác động được đưa 

vào Khung QLMTXH.  
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Phạm vi tác 

động cần 

được đánh 

giá:  

1. Các tác động cần được đánh giá bao 

gồm: tác động với i) môi trường tự nhiên, 

bao gồm không khí, nguồn nước, đất, 

chất thải, tai nạn, sử dụng nước, biến đổi 

khí hậu, hệ sinh thái, động thực vật, bao 

gồm tác động xuyên biên giới hoặc quy 

mô toàn cầu; ii) tác động xã hội, bao gồm 

tái định cư không tự nguyện, việc làm và 

sinh kế địa phương, sử dụng đất và tài 

nguyên, thể chế xã hội như vốn xã hội và 

thể chế ra quyết định tại địa phương, cơ 

sở hạ tầng và dịch vụ xã hội hiện có, các 

nhóm xã hội dễ bị tổn thương (ví dụ: 

người nghèo và người bản địa), bình 

đẳng về lợi ích, chia sẻ thiệt hại và bình 

đẳng trong quá trình phát triển, vấn đề 

giới, quyền trẻ em, di sản văn hóa, xung 

đột lợi ích địa phương, bệnh truyền 

nhiễm và điều kiện làm việc.  

1. Luật pháp Việt Nam không quy định 
cụ thể phạm vi tác động cần được 
đánh giá.  Luật bảo vệ môi trường 
nhìn chung yêu cầu xem xét các yếu 
tố môi trường và kinh tế - xã hội.   

2. Các tác động xã hội sau đây chưa 

được đánh giá đầy đủ: tác động đến 

kinh tế địa phương (việc làm, sinh kế, 

sử dụng đất, v.v.), tài nguyên địa 

phương, thể chế xã hội, tổ chức ra 

quyết định ở cấp địa phương, nhóm 

xã hội dễ bị tổn thương (người nghèo, 

người bản địa, v.v.), bình đẳng về lợi 

ích và chia sẻ thiệt hại, bình đẳng 

trong quá trình phát triển, vấn đề giới, 

quyền trẻ em và xung đột lợi ích tại 

địa phương.  

1.  

2.  

  

Toàn bộ phạm vi tác động dự kiến 
như đã nêu trong Hướng dẫn ĐBAT 
của JICA đã được xem xét và những 
tác động có nguy cơ xảy ra đã được 
xác định khi thực hiện đánh giá ban 
đầu (xem Chương 4).  
Những tác động này sau đó được 

đánh giá (ở mức độ tối đa) trong quá 

trình khảo sát chuẩn bị (xin lưu ý 

rằng, biện pháp can thiệp và địa 

điểm thực hiện dự án chưa được xác 

định cụ thể tại thời điểm khảo sát).   

Tuân thủ pháp 

luật, tiêu 

chuẩn và kế 

hoạch  

1. Dự án phải tuân thủ luật, quy định và 
tiêu chuẩn về vấn đề môi trường và xã hội 
liên quan đến địa điểm thực hiện dự án do 
cơ quan quản lý ban hành.   

2. Dự án về cơ bản phải được thực 

hiện ngoài phạm vi khu bảo tồn. Trong 

trường  

1. Tất cả dự án phải tuân thủ chính sách, 

luật pháp và quy định hiện hành ở 

cấp trung ương và địa phương.  

1. Không có sự chênh lệch quá lớn.  
2. Dự án này phù hợp với các mục tiêu và 

ưu tiên chính sách quốc gia và địa 
phương.  

3. Trong trường hợp này, dự án sẽ được 

triển khai tại một số khu bảo tồn,  

 Nội dung  Hướng dẫn ĐBAT của JICA (2022)13  Khung pháp lý về ĐGTĐMT của Việt  
Nam14  

Biện pháp khắc phục  
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 hợp lập kế hoạch và thực hiện hoạt động 
trong khu bảo tồn, dự án cần đáp ứng các 
điều kiện dưới đây:  

(1) Không có phương án thay thế khả thi 
ở địa điểm ngoài khu vực được Chính 
phủ và/hoặc chính quyền địa phương quy 
hoạch bảo vệ thiên nhiên và di sản văn 
hóa theo luật pháp trong nước (sau đây 
gọi là “Khu vực quy hoạch”).  
(2) Hoạt động phát triển trong Khu vực 
quy hoạch phải phù hợp với quy định của 
pháp luật Việt Nam.  
(3) Đơn vị đề xuất dự án phải tuân thủ 
quy định pháp luật liên quan đến Khu vực 
quy hoạch và kế hoạch quản lý khu vực 
đó.  
(4) Đơn vị đề xuất dự án phải xin ý kiến 
đồng thuận thực hiện dự án với các bên 
liên quan chính, bao gồm đơn vị chịu 
trách nhiệm quản lý Khu vực quy hoạch 
và cộng đồng địa phương, thông qua quá 
trình tham vấn.  
(5) Đơn vị đề xuất dự án phải thực hiện 

hoạt động bổ sung, nếu cần thiết, để đảm 

bảo Khu vực quy hoạch được quản lý, 

bảo vệ hiệu quả.14  

  nhưng mục tiêu là thúc đẩy bảo vệ và 

phục hồi rừng tại khu bảo tồn và không 

gây ra tác động xấu ở mức độ lớn đến 

môi trường.  

Tham vấn bên 

liên quan  
1. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, các bên 

liên quan chính, chẳng hạn như cộng 

đồng địa phương (người nhập cư/người 

dân chưa đăng ký tạm trú/thường trú 

chính thức) và tổ chức  

1.  Trong quá trình đánh giá tác động 

môi trường, chủ dự án phải tham vấn 

đối tượng có khả năng bị ảnh hưởng 

và các bên liên quan về quá trình xây 

dựng, thực hiện dự án.  

1. Tất cả các bên liên quan chính, bao gồm 

cộng đồng địa phương (người nhập 

cư/người dân chưa đăng ký tạm 

trú/thường trú chính thức) và tổ chức xã 

hội dân sự, sẽ được xác định theo  

  

 
14 https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/c8h0vm0000013gbd-att/faq.pdf  

https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/c8h0vm0000013gbd-att/faq.pdf
https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/c8h0vm0000013gbd-att/faq.pdf
https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/c8h0vm0000013gbd-att/faq.pdf
https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/c8h0vm0000013gbd-att/faq.pdf
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 xã hội dân sự, được tham vấn về yếu 
tố môi trường và xã hội của dự án 
phù hợp nhất với tình hình địa 
phương để đảm bảo ý kiến đồng 
thuận.  

2. Đối với các dự án nhóm A, JICA sẽ 
tiến hành tham vấn các bên liên quan, 
trong khi đối với các dự án nhóm B, 
chủ dự án phải tự tiến hành tham vấn 
các bên liên quan nếu cần thiết.    

3. Để tham vấn có hiệu quả, đơn vị tham 
vấn phải cung cấp tài liệu hoặc thông 
tin liên quan đến dự án một cách kịp 
thời trước khi tham vấn, bằng hình 
thức và ngôn ngữ dễ hiểu và dễ tiếp 
cận đối với đối tượng được tham vấn.  
Kết quả tham vấn phải được đưa vào 
nội dung của kế hoạch dự án.   

4. Biên bản họp tham vấn được đính kèm 

trong báo cáo.  

2.  

3.  

4.  

Chủ dự án phải tham vấn UBND cấp xã 
nơi dự án được thực hiện, tổ chức 
hoặc cộng đồng chịu ảnh hưởng trực 
tiếp của dự án; nghiên cứu và tiếp 
nhận ý kiến khách quan cũng như yêu 
cầu hợp lý từ các bên liên quan nhằm 
giảm thiểu tác động xấu của dự án đối 
với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh 
học và sức khỏe cộng đồng.  

UBND cấp xã nơi dự án được thực 
hiện và tổ chức chịu ảnh hưởng trực 
tiếp của dự án sẽ cần được tham vấn.  
Chủ dự án gửi dự thảo báo cáo  
ĐGTĐMT cho UBND cấp xã nơi dự án 
được thực hiện và tổ chức chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của dự án, kèm đề 
nghị đóng góp ý kiến bằng văn bản.  
Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được dự thảo báo cáo 
ĐGTĐMT, UBND cấp xã và tổ chức 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án sẽ 
gửi ý kiến phản hồi nếu họ không 
chấp thuận thực hiện dự án.  

Tham vấn cộng đồng chịu ảnh hưởng 

trực tiếp của dự án sẽ được thực hiện 

dưới hình thức họp cộng đồng do chủ 

dự án và UBND xã (nơi dự án được 

thực hiện) đồng chủ trì, với sự tham 

gia của đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức nghề nghiệp - xã hội, thôn bản 

do UBND xã triệu tập. Tất cả ý kiến  

hướng khuyến khích sự tham gia rộng 
rãi của các bên.  

2. Trong quá trình chuẩn bị  
ĐGMTXH/Khung QLMTXH, hai vòng 
tham vấn với 14 hội thảo tham vấn đã 
được tổ chức ở cấp quốc gia, vùng và 
địa phương.  Đối tượng tham gia đại 
diện cho tổ chức quốc tế, cơ quan 
quản lý, cơ sở nghiên cứu, tổ chức phi 
chính phủ và khối tư nhân.  Đặc biệt, 
cộng đồng địa phương, phụ nữ và các 
dân tộc thiểu số cũng tham gia và đưa 
ra ý kiến phản hồi tích cực.  

3. Ở giai đoạn đầu thực hiện dự án, việc 
tham vấn trong quá trình chuẩn bị  
ĐGTĐMTXH/KHQLMTXH sẽ được  
thực hiện theo Hướng dẫn ĐBAT của 

JICA.  
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  đóng góp phải được ghi chép đầy đủ, 

trung thực trong biên bản cuộc họp.  
 

Đồng thuận xã 

hội  
1. Dự án phải được phối hợp thực 
hiện hiệu quả, phù hợp với bối cảnh xã hội.   

2. Cần quan tâm đến đối tượng dễ bị 

tổn thương, như phụ nữ, trẻ em, người cao 

tuổi, người nghèo và dân tộc thiểu số bởi họ 

đều dễ bị ảnh hưởng bởi tác động môi 

trường-xã hội và có thể ít được tham gia 

vào các quá trình ra quyết định trong xã hội.  

1. Luật bảo vệ môi trường và Nghị định 
số 08/2022 đã quy định về thẩm định 
dự án, đảm bảo tính phù hợp của dự 
án xét trên các khía cạnh môi trường 
và kinh tế - xã hội.  Công khai thông 
tin, tham vấn với cộng đồng bị ảnh 
hưởng và các bên liên quan tại địa 
phương cũng là yêu cầu bắt buộc trong 
quy trình này.  

2. Như đã nêu ở trên, quy định về đánh 

giá tác động môi trường tại Việt Nam 

hiện không có yêu cầu cụ thể về xem 

xét nhu cầu của đối tượng dễ bị tổn 

thương.  

1.  

2.  

3.  

Nhóm xây dựng dự án đã tiến hành 
công bố thông tin trong quá trình tham 
vấn.  
Dự án cũng sẽ tham vấn Bộ NN&MT 
về yêu cầu thực hiện ĐGTĐMT. Luật 
yêu cầu công khai báo cáo này với 
UBND các tỉnh.  
Ngoài ra, Khung QLMTXH cũng như 
Hướng dẫn tham vấn được xây dựng 
cho Khung QLMTXH đều đảm bảo 
cân nhắc nhu cầu của đối tượng dễ 
bị tổn thương trong quá trình lập kế 
hoạch và thực hiện tại hiện trường.  
Những hướng dẫn này bao gồm công 

khai và tham vấn thêm ở cấp địa 

phương trước khi thực hiện hoạt 

động.  

Hệ sinh thái và 

sinh vật  
1. Dự án không thực hiện chuyển đổi 
quy mô lớn hoặc làm suy thoái hệ sinh thái 
tự nhiên và diện tích rừng quan trọng.   

2. Kiểm soát khai thác gỗ trái phép.  

1. Quy định về ĐGTĐMT, bảo tồn đa dạng 
sinh học và quản lý rừng tại Việt Nam 
đều nghiêm cấm chuyển đổi mục đích 
sử dụng hệ sinh thái tự nhiên và diện 
tích rừng quan trọng.  Tuy nhiên, luật 
pháp Việt Nam vẫn cho phép chuyển đổi 
rừng tự nhiên.  

2. Không áp dụng. Dự án này sẽ không 

bao gồm hoạt động khai thác gỗ.   

1.  Dự án này nhằm mục đích đóng góp 

thực hiện REDD+, do đó không hỗ trợ 

chuyển đổi rừng tự nhiên.  Hoạt động 

này được loại bỏ theo danh mục loại 

trừ (xem Phụ lục A).  
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Tái định cư 

không tự 

nguyện  

1. Dự án cần tránh, giảm thiểu thực hiện tái 

định cư không tự nguyện và làm mất công 

cụ sinh kế bằng cách thực hiện tất cả 

phương án thay thế khả thi nếu có thể.   

1. Các dự án phát triển tại Việt Nam cũng 
cần hạn chế tái định cư không tự 
nguyện ở mức tối đa.  Các vấn đề về 
thu hồi đất, bồi thường, tái định cư,  
v.v. được quy định trong Luật Đất đai  

1.  Nhóm khảo sát đã xem xét kỹ lưỡng 

vấn đề tái định cư không tự nguyện.  

Khung QLMTXH trình bày tóm tắt các 

vấn đề tiềm ẩn liên quan đến tái định 

cư không tự nguyện.   

 Nội dung  Hướng dẫn ĐBAT của JICA (2022)13  Khung pháp lý về ĐGTĐMT của Việt  
Nam14  

Biện pháp khắc phục  

 2. Đối tượng bị ảnh hưởng phải được 
chủ dự án bồi thường và hỗ trợ đầy đủ, kịp 
thời.   

3. Dự án cần thúc đẩy sự tham gia 
của cá nhân, cộng đồng bị ảnh hưởng trong 
quá trình lập kế hoạch, thực hiện và giám 
sát kế hoạch và biện pháp tái định cư để 
tránh ảnh hưởng đến sinh kế của họ. Ngoài 
ra, dự án cần thiết lập cơ chế giải quyết 
khiếu nại phù hợp, dễ tiếp cận.   

4. Đối với dự án có hoạt động tái định 

cư không tự nguyện quy mô lớn, cần phải 

lập và công bố rộng rãi kế hoạch hành động 

tái định cư.   

2.  

  

  

(2013). Nếu một dự án phát triển cần 
thu hồi đất, chủ dự án cần tuân thủ 
Luật Đất đai và các quy định hướng 
dẫn thực hiện, bao gồm kiểm kê mức 
độ thiệt hại, và đối tượng bị thu hồi 
đất, tài sản hay mất nguồn sinh kế,  
v.v. sẽ được bồi thường và/hoặc hỗ 

trợ tái định cư.  Luật Đất đai cũng 

quy định cơ chế giải quyết khiếu 

nại. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần 

hoàn thiện khung pháp lý về tái định 

cư không tự nguyện và tăng cường 

năng lực của cơ quan địa phương 

trong lập kế hoạch, thực hiện kế 

hoạch khôi phục sinh kế.   

2. Dự án này không hỗ trợ thực hiện tái 
định cư về địa lý.  

3. Dự án này không hỗ trợ thực hiện thu 
hồi đất.   

4. Dự án này sẽ không thực hiện giao đất 
lâm nghiệp.  Đồng thời, Chính phủ nên 
dừng (hoạt động hoặc kế hoạch) thu 
hồi đất để giao lại cho một số BQLR 
hoặc khu vực thu hồi đất mục tiêu sẽ 
không nằm trong phạm vi dự án này.  

5. Nếu hoạt động của dự án (ví dụ như 

trồng rừng) xung đột với hoạt động sử 

dụng đất theo tập quán/truyền thống 

của cộng đồng dân tộc vùng cao nhưng 

họ không có quyền sử dụng đất chính 

thức, Khung QLMTXH và thiết kế dự án 

sẽ đề xuất quy trình tham vấn, đảm bảo 

đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự 

nguyện, báo trước và được cung cấp 

thông tin (FPIC), tránh trường hợp 

cộng đồng địa phương bị mất quyền 

tiếp cận tài sản và nguồn sinh kế chính 

đáng.  Như vậy, dự án sẽ tránh nguy 

cơ tái định cư không tự nguyện.  
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Người bản địa  1. Dự án cần kiểm soát mọi tác động tiêu 

cực đến người bản địa thông qua thực hiện 

tất cả phương án thay thế khả thi nếu có 

thể.   

1.  
Thuật ngữ "người bản địa" không 

được sử dụng với các nhóm dân tộc 

ở Việt Nam.  Tuy nhiên, các nhóm 

dân tộc thiểu số (DTTS) có nhiều đặc 

điểm tương đồng với người bản địa15.   

1. Dân tộc thiểu số là đối tượng chính bị 

ảnh hưởng của dự án.  Do đó, dân tộc 

thiểu số và lối sống truyền thống của họ 

đã được xem xét kỹ lưỡng trong thiết 

kế dự án cũng như xây dựng biện pháp 

ĐBAT, đảm bảo họ được  

  
Nội dung  Hướng dẫn ĐBAT của JICA (2022)13  Khung pháp lý về ĐGTĐMT của Việt  
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 2. Khi dự án ảnh hưởng đến người 
bản địa, tất cả các quyền của họ liên quan 
đến đất đai và tài nguyên phải được tôn 
trọng theo các tuyên bố và hiệp ước quốc 
tế có liên quan, bao gồm Công ước của 
Liên hợp quốc về quyền của người bản 
địa (UNDRIP) và FPIC.   

3. Các giải pháp liên quan đến 

người bản địa bị ảnh hưởng phải được 

tổng hợp vào Kế hoạch đảm bảo quyền 

của người bản địa và phải được công khai 

theo đúng quy định hiện hành của nước 

sở tại.  

Người DTTS, cũng giống như người 
thuộc dân tộc đa số ở Việt Nam, đều 
không có quyền sở hữu chung với đất 
đai và lãnh thổ.   

2. Như đã đề cập, pháp luật về ĐGTĐMT 

không bao gồm quy định riêng biệt với 

các nhóm dễ bị tổn thương.  Tuy nhiên, 

Hiến pháp tôn trọng các quyền của 

người DTTS (quyền tự quyết, quyền 

không bị phân biệt đối xử), và Chính 

phủ đã thực hiện một số chính 

sách/chương trình nhằm hỗ trợ nhóm 

dân số này.   

tham vấn, tham gia và nhận được lợi 
ích phù hợp với đặc điểm văn hóa của 
dân tộc mình.  

2. Khung QLMTXH cân nhắc nhu cầu của 

người DTTS. Thông qua Hướng dẫn 

tham vấn, dự án sẽ đáp ứng các yêu 

cầu lập kế hoạch hoạt động, đảm bảo 

quyền của người DTTS.   

Giám sát  Đơn vị đề xuất dự án, v.v., cần đảm bảo 

cung cấp kết quả giám sát cho các bên 

liên quan tại địa phương.  

Không có quy định về nghĩa vụ công khai 

kết quả giám sát của chủ dự án, mặc dù 

Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) 

bắt buộc phải công khai sau khi phê duyệt 

ĐGTĐMT.   

Yêu cầu giám sát, báo cáo đã được đưa 

vào Khung QLMTXH.  

  

 
15 Tại Việt Nam, dân tộc thiểu số được định nghĩa là một cộng đồng có ngôn ngữ, đặc điểm văn hóa và bản sắc riêng biệt.  
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4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI 

DỰ KIẾN  
  

4.1. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO CỦA DỰ ÁN VÀ CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO 

AN TOÀN  

  

Dựa trên kết quả sàng lọc, Dự án sử dụng tiền chi trả dựa trên kết quả REDD+ 

được xác định là có rủi ro ở mức trung bình (Nhóm "B"). Về ĐBAT môi trườngxã 

hội, dự án có thể phải tuân thủ tám (8) Tiêu chuẩn về ĐBAT của GCF. (Bảng 6)  

  
Bảng 6. Biện pháp đảm bảo an toàn môi trường-xã hội cần thực hiện trong Dự án  

  

   ĐBAT  Có/không   Giải thích  

PS1  Đánh giá, quản  
lý rủi ro và tác 

động môi 

trường-xã hội  

Có  •  

Dự án có thể bao gồm các hoạt động đòi 

hỏi phải được sàng lọc về môi trường và 

xã hội, cũng như có thể cần thực hiện 

thêm thủ tục đánh giá tác động, phê duyệt.  

   •  Cần tiến hành tham vấn, công khai và phổ 

biến thông tin đến cộng đồng bị ảnh 

hưởng trong suốt chu kỳ dự án.  

PS2  Lao động và 
điều kiện làm  
việc  

Có  •  Dự án sẽ phối hợp với chuỗi cung ứng 

nông nghiệp trong quá trình triển khai. Dự 

án cần thúc đẩy không phân biệt đối xử, 

đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và cơ 

hội bình đẳng, đồng thời giảm thiểu tối đa 

những rủi ro này.   

PS3  Sử dụng tài 

nguyên hiệu quả 

và kiểm soát ô 

nhiễm  

Có  •  Dự án sẽ hỗ trợ cả các hoạt động nông 

nghiệp và lâm nghiệp có sử dụng nguồn 

nước cũng như chất hóa học.  Do đó, dự 

án cần triển khai quy trình phù hợp để 

giảm sử dụng nguồn nước/chất hóa học 

và kiểm soát tác động trong quá trình sử 

dụng.  

   •  Dự án có thể thực hiện xây dựng hạ tầng 

quy mô nhỏ (nâng cấp hệ thống thủy lợi, 

đường dẫn vào khu vực sản xuất nông 

nghiệp, v.v.), do đó có thể ảnh hưởng ở 

mức độ nhất định đến đất, nguồn nước và 

thổ nhưỡng.  
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PS4  
Sức khỏe cộng 

đồng, an toàn và 

an ninh  

Có  •  Dự án có một số rủi ro về sức khỏe và an 

toàn lao động đối với người hưởng lợi dự  

 

   ĐBAT  Có/không   Giải thích  

    án trong quá trình thực hiện các hoạt động 

như trồng cà phê hoặc trồng rừng ở vùng 

núi (chấn thương, bệnh tật, v.v.). Những 

rủi ro này không lớn vì dự án sẽ hỗ trợ 

người dân bản địa quen thuộc với môi 

trường canh tác.  Mức độ rủi ro cũng sẽ 

giảm khi đối tượng hưởng lợi được hướng 

dẫn thực hiện hoạt động một cách an 

toàn.  

PS5  Thu hồi đất và 

tái định cư 

không tự 

nguyện  

Có  •  

•  

Dự án sẽ không hỗ trợ hoạt động liên 
quan đến thu hồi đất trực tiếp hoặc tái định 
cư về địa lý.  
Tuy nhiên, một số biện pháp can thiệp liên 

quan đến tăng cường quản lý bảo tồn và 

thúc đẩy trồng rừng mới/trồng lại rừng có 

thể hạn chế khả năng tiếp cận/sử dụng và 

làm mất sinh kế của cộng đồng địa 

phương.  Dự án cần sàng lọc các rủi ro 

này, tiến hành tham vấn trên nguyên tắc 

tự nguyện, báo trước và được cung cấp 

thông tin (FPIC) và giảm thiểu rủi ro thông 

qua thảo luận, giải quyết xung đột và lập 

kế hoạch cấp địa phương cũng như chia 

sẻ lợi ích với cộng đồng.  

PS6  
Bảo tồn đa 

dạng sinh học 

và quản lý bền 

vững tài nguyên 

thiên nhiên  

Có  •  Dự án bao gồm các hoạt động trong khu 

bảo tồn và diện tích rừng có giá trị đa 

dạng sinh học cao. Yêu cầu về bảo tồn đa 

dạng sinh học sẽ được xem xét trong quá 

trình lập kế hoạch và thực hiện hoạt động.  
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PS7  Người bản địa  Có  •  Khu vực mục tiêu của dự án là nơi sinh 

sống của nhiều nhóm dân tộc thiểu số.  

Dự án sẽ tập trung vào diện tích rừng khu 

vực vùng núi, do đó, các hoạt động can 

thiệp của dự án chắc chắn sẽ ảnh hưởng 

đến cộng đồng dân tộc thiểu số. Nhiều 

cộng đồng dân tộc thiểu số nằm trong 

nhóm dân số khó khăn nhất và dễ bị tổn 

thương nhất trên cả nước.  Họ thường 

phụ thuộc rất nhiều vào rừng và đất lâm 

nghiệp.  

   •  Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ cập nhật, 

hoàn thiện Kế hoạch đảm bảo quyền của 

người dân tộc thiểu số.  

  ĐBAT  Có/không   Giải thích  

PS8  Di sản văn hóa  Có  •  
Người dân tộc thiểu số thường có mối liên 

hệ mật thiết với rừng, bao gồm mối quan 

hệ tâm linh, do đó, trong một số trường 

hợp, các hoạt động REDD+ có thể ảnh 

hưởng đến địa điểm linh thiêng, chẳng 

hạn như khu rừng thiêng, của cộng đồng 

địa phương.  Điều này dự kiến sẽ chỉ xảy 

ra trong một số tình huống cụ thể.  

  

4.2. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ KIẾN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  

  

Dựa trên hoạt động đề xuất trong Chương 2 ở trên, tác động hoặc rủi ro môi 

trường liên quan đến từng hợp phần dự án được xác định trong quá trình đánh 

giá ban đầu, có tham khảo các dự án/chương trình lâm nghiệp và REDD+ khác 

tại Việt Nam (cụ thể là dự án Quỹ Đối tác carbon trong lâm nghiệp (FCPF-2), 

KfW9, JICA2, JICA3…v.v.) cũng như tham vấn cấp quốc gia/vùng/địa phương về 

biện pháp ĐBAT trong quá trình xây dựng Khung QLMTXH ở giai đoạn đầu chuẩn 

bị đề xuất chi trả.  

  

Lợi ích về môi trường  

  

Dự án chủ yếu tập trung vào phát triển, bảo vệ và phục hồi rừng, do đó các hoạt 

động liên quan dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích về môi trường, bao gồm:   

  

• Dự án sử dụng tiền chi trả dựa trên kết quả REDD+ sẽ góp phần tăng 

cường thực thi lâm luật, kiểm soát tình trạng mất rừng thông qua các 

hoạt động trong Hợp phần 1, bao gồm hoàn thiện quy định pháp luật 
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(bao gồm quy định về đóng cửa rừng tự nhiên), sắp xếp thể chế (giám 

sát của lực lượng kiểm lâm).   

• Đặc biệt, Dự án cũng tăng cường vận hành Hệ thống theo dõi diễn biến 

rừng (TDDBR) quốc gia, điều tra và theo dõi tài nguyên rừng Quốc gia 

(NFI) và Hệ thống theo dõi tài nguyên rừng (FRMS), bao gồm khu vực 

mục tiêu của Dự án.  

• Ngoài ra, các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi từ rừng trồng luân kỳ ngắn 

sang rừng trồng luân kỳ dài và trồng rừng luân kỳ dài thuộc Hợp phần 

2 sẽ làm tăng nguồn cung gỗ và giảm thiểu tình trạng mất rừng.  

• Dự án sẽ cần làm rõ vai trò của hoạt động trồng rừng trong kiểm soát 

tình trạng mất rừng.  

• Giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua giảm phát thải từ mất rừng và 

suy thoái rừng.  

• Tăng cường trữ lượng carbon và khả năng hấp thụ carbon thông qua 

trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung và các hoạt động bảo 

vệ rừng.  

• Tái tạo môi trường sống rừng tự nhiên hoặc hệ sinh thái vùng đệm, 

giúp hình thành, phục hồi quần thể hoang dã của các loài động thực 

vật, v.v.   

• Tăng cường bảo vệ khu bảo tồn, loài và hệ sinh thái quan trọng.  

• Cải thiện các dịch vụ hệ sinh thái như bảo vệ lưu vực sông, bảo vệ đất, 

giảm xói mòn, điều tiết dòng chảy thủy văn, v.v.   

• Sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững hơn  

• Dự án góp phần giảm thiểu các hình thức ô nhiễm không khí khác và 
tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái cũng như sức khỏe 
cảnh quan nhờ phục hồi và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, thích 
ứng với BĐKH.  

  

  

Rủi ro/ tác động tiêu cực đến môi trường  

  

Sau đây là những rủi ro môi trường chính. Thông tin chi tiết hơn cùng các biện 

pháp giảm thiểu được trình bày trong Bảng 7.  

  

• Mất rừng tự nhiên là rủi ro chính của dự án liên quan đến các hoạt 

động quy hoạch/giao rừng.  Ngoài ra, diện tích rừng tự nhiên cũng có 

thể bị giảm do phát triển cơ sở hạ tầng (đường lâm nghiệp, chòi quan 

sát phát hiện cháy rừng, trạm bảo vệ rừng) phục vụ bảo vệ rừng, trồng 

rừng trong Hợp phần 2 (Tiểu hợp phần 2.2 và 2.3) hoặc trồng lại rừng.  

  

• Phương thức canh tác thiếu bền vững gây ra xói mòn đất.  Tình trạng 

xói mòn đất trầm trọng hơn ở khu vực có độ dốc và lượng mưa lớn, 

dẫn đến mất lớp đất mặt, giảm độ phì nhiêu của đất, giảm năng suất 

canh tác và các vụ mùa tiếp theo.  Xói mòn đất dẫn đến tình trạng bồi 

lắng ở khu vực hồ chứa, sông suối, có thể gây ra nhiều hệ quả như 
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giảm chất lượng nước, giảm khả năng giữ nước và ảnh hưởng đến 

sinh vật thủy sinh. Đây là vấn đề đáng lo ngại vì một số khu vực trồng 

rừng đề xuất có thể nằm phía trên hồ chứa, nơi cung cấp nước tưới 

cho hoạt động canh tác lúa ở khu vực Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên) 

hoặc Đông Bắc (Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn…).  

  

• Tác hại của sâu bệnh:  Nguy cơ ảnh hưởng của sâu bệnh tăng lên khi 

diện tích trồng rừng độc canh tăng, đặc biệt là trồng rừng sử dụng các 

loài ngoại lai, chẳng hạn như keo, có khả năng mang đến các loại sâu 

bệnh mới.  Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để kiểm soát các loại sâu 

bệnh quan trọng có thể tác động xấu đến môi trường, bao gồm ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người lao động và cộng đồng, cũng như tác 

động đến đa dạng sinh học.  Nguy cơ lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật/hóa chất không đúng kỹ thuật cũng có thể xảy ra trong Hợp 

phần 3.   

  

• Suy giảm đa dạng sinh học và phân mảnh hệ sinh thái:  Tác động từ 

hoạt động trồng rừng của nông hộ nhỏ với đa dạng sinh học và hệ sinh  

thái chỉ ở mức thấp đến trung bình, ngay cả khi mức độ đa dạng sinh 

học trong rừng trồng khá thấp.  Dự án sẽ duy trì khu vực có giá trị bảo 

tồn cao (HCV) hoặc diện tích rừng (dù lớn hay nhỏ) cung cấp các dịch 

vụ hệ sinh thái quan trọng. Dự án sẽ có tác động tích cực đến đa dạng 

sinh học nếu tiến hành trồng loài bản địa với các loài sinh trưởng nhanh.  

Cũng cần lưu ý rằng Luật Lâm nghiệp (ban hành tháng 11/2017) và 

đặc biệt là Chỉ thị số 13 đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chuyển 

đổi rừng tự nhiên trên toàn quốc.  

  

• Thực vật ngoại lai xâm lấn:  Các loài ngoại lai xâm lấn có thể xuất hiện 

trong rừng trồng nếu loài cây lâm nghiệp hoặc LSNG được nhập vào 

Việt Nam nhưng không được kiểm soát chặt chẽ ở giai đoạn trồng.  

Đây là một trong những mối đe dọa lớn nhất với đa dạng sinh học, có 

khả năng làm suy giảm hoặc tuyệt chủng các loài bản địa. Vấn đề này 

càng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, ô nhiễm, suy thoái môi trường 

sống và hành động can thiệp của con người.  

  

• Sử dụng hóa chất trong trồng rừng có rủi ro ở mức thấp đến trung bình.  

Để kiểm soát rủi ro này, dự án có thể áp dụng quy trình kỹ thuật trồng 

rừng cũng như hướng dẫn/thực tiễn tốt trong sản xuất lâm nghiệp do 

Bộ NN&MT ban hành.  

  

• Cháy rừng: Nguy cơ cháy rừng ảnh hưởng đến rừng trồng chỉ ở mức 

thấp tại vùng Đông Bắc và Tây Bắc nhưng cao ở vùng Nam Trung Bộ 

do mùa khô kéo dài.  Trồng rừng bằng giống cây Keo và Bạch đàn giúp 

giảm rủi ro cháy rừng hơn so với rừng trồng thông.  
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Rủi ro với đa dạng sinh học, đặc biệt là khu vực gần hệ sinh thái tự nhiên, 
hệ sinh thái quan trọng hoặc khu bảo tồn, sẽ được sàng lọc và quản lý  
  

Dự án nhận thức rõ những rủi ro về đa dạng sinh học và đã sử dụng kết hợp các 
công cụ để giảm thiểu rủi ro, bao gồm: tuân thủ Tiêu chuẩn thực hiện 6 của GCF 
(PS6), biện pháp ĐBAT Cancun (e), Hướng dẫn ĐBAT của JICA và quy định pháp 
luật của Việt Nam.  
  

Dự án xây dựng Danh mục loại trừ (phụ lục 6 và 7) và tiến hành phân loại rủi ro.  
Các hoạt động có khả năng gây ra tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao 
(Nhóm A/Rủi ro cao) sẽ không được hỗ trợ thực hiện hoặc phải được sàng lọc 
nghiêm ngặt.  Danh mục loại trừ cũng không cho phép thực hiện một số hoạt 
động có nhiều rủi ro với đa dạng sinh học: chuyển đổi rừng tự nhiên, chuyển đổi 
hoặc làm suy thoái đáng kể hệ sinh thái tự nhiên hoặc diện tích rừng có giá trị 
bảo tồn cao, phá hủy khu bảo tồn, khu vực đa dạng sinh học hoặc diện tích rừng 
có giá trị bảo tồn cao, sử dụng loài ngoại lai trong hoạt động trồng rừng/KNTS có 
trồng bổ sung rừng đặc dụng, trừ trường hợp loài đó đã xuất hiện trong khu vực 
lân cận hoặc được xác định không phải là loài xâm hại, chủ yếu trong Hợp phần 
2 và một phần trong Hợp phần 3.   .  
Với hoạt động có rủi ro ở mức độ trung bình, dự án sẽ tiến hành đánh giá và lập 
kế hoạch chi tiết cho từng khu vực để đảm bảo tính toàn vẹn môi trường.   Các 
hoạt động của dự án sẽ chỉ được triển khai sau khi thực hiện đánh giá và xây 
dựng kế hoạch kiểm soát rủi ro. Dự án sẽ tiến hành Đánh giá hệ sinh thái quan 
trọng theo Tiêu chuẩn hoạt động môi trường và xã hội số 6 của Tổ chức tài chính 
quốc tế (IFC), nếu phát hiện loài quý hiếm hoặc nguy cấp (cực kỳ nguy cấp (CR), 
nguy cấp (EN), sắp nguy cấp (VU) hoặc gần bị đe dọa (NT) theo Sách đỏ IUCN) 
gần địa điểm thực hiện Dự án. Nếu một khu vực được xác nhận là hệ sinh thái 
quan trọng, các hoạt động tác động xấu đến hệ sinh thái sẽ không được thực 
hiện.  
  

Danh mục kiểm tra sàng lọc và đánh giá tác động môi trường-xã hội được xây 
dựng để sử dụng trong quá trình thực hiện, trong đó bao gồm các câu hỏi cụ thể, 
trực tiếp đề cập đến rủi ro đa dạng sinh học và phân mảnh hệ sinh thái, cũng như 
các loài xâm lấn.  Với hoạt động đủ điều kiện, dự án sẽ xây dựng Kế hoạch 
QLMTXH cụ thể cho từng địa điểm, trong đó bao gồm biện pháp giảm thiểu tác 
động nhằm bảo tồn đa dạng sinh học.  Kế hoạch QLMTXH sẽ xem xét kiến thức 
về địa lý và môi trường của các nhóm dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng.  
  

  

Rủi ro trong quản lý dịch hại thuộc Hợp phần 2 và 3  

  

Danh mục loại trừ (phụ lục 6 và 7) sẽ được sử dụng để ngăn ngừa rủi ro này; 
theo đó, thuốc bảo vệ thực vật rất nguy hại (HHP) và thuốc bảo vệ thực vật bị 
cấm hoặc hóa chất nguy hiểm bị cấm sử dụng tuyệt đối.  Rủi ro gia tăng sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật (do thâm canh cây trồng/nâng cao năng suất) sẽ được 
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kiểm soát thông qua hướng dẫn người dân áp dụng thực hành sản xuất tốt/thực 
hành canh tác tốt và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).  Hướng dẫn sử dụng hóa 
chất (bao gồm hóa chất sử dụng trong vườn ươm hoặc trong nông lâm kết hợp) 
sẽ bao gồm nội dung về bảo quản, sử dụng và xử lý phù hợp thuốc bảo vệ thực 
vật và hóa chất nông nghiệp.   
  

Rủi ro cháy rừng/cháy lan:   

  

Cộng đồng địa phương và đơn vị quản lý rừng cần được đào tạo chuyên sâu để 
phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả.   Hoạt động này rất cần thiết vì người dân 
địa phương đôi khi không thể tham gia bảo vệ rừng hiệu quả như kỳ vọng do 
thiếu nguồn lực và cơ sở vật chất.  Phát triển năng lực kỹ thuật cần bao gồm thiết 
lập, sử dụng cơ sở hạ tầng giám sát và bảo vệ rừng.  Ví dụ, cộng đồng địa 
phương/kiểm lâm viên cần được hướng dẫn vận hành hiệu quả hệ thống cảnh 
báo sớm cháy rừng và xâm lấn trái phép.  Ngoài ra, Dự án sử dụng tiền chi trả 
dựa trên kết quả REDD+ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nâng 
cao nhận thức hàng năm để kiểm soát rủi ro khai thác gỗ trái phép hoặc cháy 
rừng từ các tập quán văn hóa truyền thống (như xây dựng nhà ở, nấu ăn hoặc 
canh tác).  Dự án sẽ hỗ trợ nâng cao nhận thức liên quan đến phòng cháy chữa 
cháy rừng tại một số thôn bản là “điểm nóng”.  
  

Rủi ro rò rỉ và dịch chuyển phát thải  

  

Dự án thúc đẩy vận hành hệ thống theo dõi phát thải trong nước, thực thi khung 
pháp lý/chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm 
bảo các hoạt động của dự án giải quyết nguyên nhân chính của mất rừng.  Trong 
Đầu ra 1, Dự án trực tiếp hỗ trợ nâng cấp Hệ thống TDDBR quốc gia và Hệ thống 
thông tin ĐBAT (SIS) (Hoạt động 1.1.1) để đáp ứng yêu cầu của các cơ chế chi 
trả dựa trên kết quả.  Hệ thống TDDBR sẽ theo dõi biến động về độ che phủ và 
chất lượng rừng, cung cấp dữ liệu cần thiết để giảm rủi ro đảo ngược.  Hệ thống 
TDDBR cũng hỗ trợ kiểm soát rủi ro dịch chuyển phát thải bằng cách phát hiện, 
theo dõi và cung cấp thông tin về biến động sử dụng đất ở cấp quốc gia, tỉnh và 
địa phương.  Cùng với phân tích nguyên nhân, số liệu TDDBR có thể cung cấp 
thông tin để giảm thiểu rủi ro dịch chuyển phát thải.  Dự án sử dụng tiền chi trả 
dựa trên kết quả REDD+ thúc đẩy phối hợp giữa các địa phương và quản lý kiến 
thức (Tiểu hoạt động 1.1.1.3), đảm bảo các quyết định liên quan đến một khu vực 
không làm dịch chuyển phát thải sang các địa phương lân cận.  Dự án sẽ kiểm 
soát rủi ro di chuyển phát thải bằng cách liên kết hoạt động bảo vệ rừng với hoạt 
động tạo thu nhập thay thế và sinh kế bền vững cho cộng đồng phụ thuộc vào 
rừng (Đầu ra 3).  Nhờ đó, dự án sẽ giải quyết nguyên nhân kinh tế xã hội tiềm ẩn 
của tình trạng mất rừng.  
  

Rủi ro liên quan đến chia sẻ lợi ích  

  

Dự án sẽ xây dựng, thực hiện Kế hoạch chia sẻ lợi ích trong giai đoạn đầu.  Khi 
triển khai hoạt động trên hiện trường, điều khoản và điều kiện của Kế hoạch chia 
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sẻ lợi ích sẽ lồng ghép quy trình sàng lọc môi trường và xã hội.  KHTĐTGBLQ 
đảm bảo tham vấn và sự tham gia đầy đủ, hiệu quả, phù hợp về văn hóa và có 
trách nhiệm giới.  Tham vấn đóng vai trò rất quan trọng để giải quyết các vấn đề 
then chốt (sinh kế, đào tạo…).  KHTĐTGBLQ đảm bảo sự tham gia đầy đủ và 
hiệu quả của các bên liên quan, bao gồm đối tượng dễ bị tổn thương như người 
dân tộc thiểu số và phụ nữ.  Khung kế hoạch DTTS đảm bảo người DTTS nhận 
được các lợi ích về kinh tế và xã hội phù hợp với đặc điểm văn hóa của họ.  Quá 
trình lập kế hoạch phải đảm bảo đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo 
trước và được cung cấp thông tin (FPIC) đối với các hoạt động đề xuất.  Danh 
sách hộ gia đình dễ bị tổn thương, đủ điều kiện tiếp nhận hỗ trợ phát triển sinh 
kế phải được tham vấn rộng rãi để đảm bảo tính minh bạch.  Cơ chế quyết khiếu 
nại sẽ giúp giải quyết tranh chấp về quyết định chia sẻ lợi ích, ví dụ như ranh giới 
đất đai, quyền tiếp cận LSNG hoặc sinh kế.  Cơ chế quyết khiếu nại phải được 
chia sẻ trong quá trình tham vấn bên liên quan và được công khai ở địa điểm phù 
hợp để đối tượng hưởng lợi tiềm năng hiểu được quyền khiếu nại của mình liên 
quan đến chia sẻ lợi ích.  
  

  

Bảng 7 và 8 dưới đây tóm tắt các rủi ro, tác động tiềm ẩn chính về xã hội và môi 

trường được xác định trong các dự án tương tự đã và đang thực hiện, cũng như 

dựa trên kết quả hai vòng tham vấn ở cấp quốc gia, vùng và địa phương với 14 

cuộc họp tham vấn.  Bảng này hỗ trợ đánh giá sâu hơn trong ĐGTĐMTXH ở giai 

đoạn đầu, dựa trên thông tin chi tiết về thiết kế Dự án sử dụng tiền chi trả dựa 

trên kết quả REDD+ cũng như kết quả tham vấn.  Quá trình này có thể bắt đầu 

sau khi GCF phê duyệt đề xuất chi trả.  
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Bảng 7. Tác động môi trường dự kiến và biện pháp khắc phục  

  

Hợp phần, tiểu hợp 

phần và hoạt động  
Rủi ro, lợi ích và tác động môi trường dự 

kiến  Biện pháp khắc phục đề xuất  

Hợp phần 1: Tăng cường các điều kiện cần thiết để giảm phát thải   

 

1.1 Đầu ra 1.1: Chính 

sách, tài liệu  

hướng dẫn về quản 

lý rừng bền vững 

và REDD+ được 

xây dựng và/hoặc 

cập nhật.  

- Công tác quản lý cảnh quan được cải thiện, 

nhưng có thể làm giảm diện tích rừng tự 

nhiên còn lại, tùy thuộc vào vị trí trong lưu 

vực.  

- Tăng cường quản trị rừng (thực thi pháp luật để bảo 

vệ và quản lý rừng (tuyên truyền, tuần tra, kiểm 

soát).  

- Tăng cường phổ biến chính sách về chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng và quy hoạch sử dụng đất, cũng 

như chính sách liên quan đến cộng đồng trong quá 

trình xây dựng quy định.  

- Tăng cường TDDBR, khai thác số liệu để phục vụ 

lập kế hoạch và quản lý, thảo luận với cộng đồng địa 

phương để tăng cường bảo vệ và quản lý rừng, 

đồng thời thống nhất khu vực quy hoạch cho các 

hoạt động sinh kế, bao gồm khai thác LSNG.  
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1.2 Tăng cường quản 

trị rừng và thực thi 

pháp luật  

Đầu ra 1.2: Nâng cao 

năng lực kỹ thuật để 

thực thi chính sách,  

- Nâng cao hiệu quả quản lý rừng nhìn chung 

sẽ mang lại kết quả tích cực và góp phần 

bảo vệ cũng như duy trì đa dạng sinh học.  

- Xây dựng/sửa đổi chính sách và quy định về 

lâm nghiệp có thể dẫn đến hệ quả tiêu cực 

trong quá trình thực hiện.  

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong 

công tác quản lý rừng.  

- Tăng cường TDDBR, khai thác số liệu để phục vụ 

lập kế hoạch và quản lý, thảo luận với cộng đồng địa 

phương để tăng cường bảo vệ và quản lý rừng,  

 

Hợp phần, tiểu hợp 

phần và hoạt động  
Rủi ro, lợi ích và tác động môi trường dự 

kiến  Biện pháp khắc phục đề xuất  

tài liệu hướng dẫn về 

quản lý rừng bền 

vững và REDD+ được 

nâng cao.  

 
đồng thời thống nhất khu vực quy hoạch cho các 

hoạt động sinh kế.  

- Tương tự như trình bày ở trên về sử dụng, quản lý 

bền vững LSNG.  

Đầu ra 1.3: Cơ chế 

phối hợp để thúc đẩy 

quản trị rừng và thực 

thi pháp luật được 

tăng cường.  

- Không phát hiện rủi ro tiềm ẩn.  - ‘--  
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Hợp phần 2: Thúc đẩy quản lý bền vững rừng và tăng cường trữ lượng các-bon  

Đầu ra 2.1: Quản lý, 

phát triển rừng bền 

vững được thực hiện 

trên thực tế, góp phần 

giảm phát thải và hấp 

thụ carbon  

- Hoạt động này nhìn chung mang lại tác 

động tích cực, tuy nhiên, việc làm rõ ranh giới 

rừng tự nhiên có thể dẫn đến nguy cơ mất 

rừng.   

- Một số tác động tiềm ẩn đến sinh kế, ví 

dụ như tăng cường bảo vệ rừng tự nhiên có thể 

làm giảm khả năng tiếp cận tài nguyên rừng.  

- Thực hiện quản lý hợp tác diện tích rừng tự nhiên 

giữa BQLR, công ty lâm nghiệp và cộng đồng địa 

phương để cải thiện công tác bảo vệ và quản lý 

rừng, đồng thời thống nhất khu vực quy hoạch cho 

các hoạt động sinh kế nhằm giảm áp lực lên diện 

tích rừng có giá trị đa dạng sinh học cao.  

  

- Thúc đẩy thực hiện quản lý rừng dựa vào cộng 

đồng, kết hợp với các hoạt động phát triển sinh kế.  

 

Hợp phần, tiểu hợp 

phần và hoạt động  
Rủi ro, lợi ích và tác động môi trường dự 

kiến  Biện pháp khắc phục đề xuất  
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 - Khai thác LSNG quá mức trong diện 

tích rừng được giao cho cộng đồng do không 

được quản lý hiệu quả.   

- Rủi ro liên quan đến canh tác nương 

rẫy và lấn chiếm đất lâm nghiệp.   

  

- Rủi ro liên quan đến canh tác nương rẫy và lấn 

chiếm đất lâm nghiệp sẽ được kiểm soát thông qua 

tăng cường bảo đảm quyền sử dụng đất và hạn chế 

xung đột xã hội, đảm bảo rừng được giao cho cộng 

đồng sống gần rừng, là người dân tộc thiểu số và 

đối tượng dễ bị tổn thương.  

  

- Phần lớn kinh phí của Dự án sử dụng tiền chi trả 

dựa trên kết quả REDD+ được phân bổ cho Hợp 

phần 2 và 3 (64,7%) nhằm góp phần thúc đẩy bảo 

vệ, quản lý rừng bền vững và nông nghiệp không 

gây mất rừng tại khu vực mục tiêu, vốn là nơi sinh 

sống chủ yếu là người dân tộc thiểu số và đối tượng 

dễ bị tổn thương.  

2.1.2 Phục hồi và nâng 

cao chất lượng rừng 

tự nhiên, thích ứng với 

BĐKH  

- Nhìn chung mang lại lợi ích dài hạn tích cực 

do cải thiện chất lượng hệ sinh thái, nâng cao 

đa dạng sinh học; ít tác động đến sinh kế, ví dụ 

như giảm khả năng tiếp cận diện tích rừng đang 

trong quá trình tái sinh.  

- Thực hiện quản lý hợp tác diện tích rừng tự nhiên 

giữa BQLR, công ty lâm nghiệp và cộng đồng địa 

phương để giảm thiểu tác động khi người dân bị hạn 

chế tiếp cận một số khu vực rừng nhất định.  

- Thúc đẩy đối thoại giữa chủ rừng và cộng đồng địa 

phương, duy trì sinh kế và sử dụng rừng bền vững, 

không gây tác động đến rừng tự nhiên.  
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Hợp phần, tiểu hợp 

phần và hoạt động  
Rủi ro, lợi ích và tác động môi trường dự 

kiến  Biện pháp khắc phục đề xuất  

 
- Có thể làm tăng hoặc lạm dụng thuốc 

bảo vệ thực vật/thuốc diệt cỏ cho cây con và du 

nhập không chủ ý các loài xâm lấn.  

- Quản lý hợp tác cũng sẽ tăng mức độ 

“sở hữu” rừng và LSNG, đồng thời giảm áp lực 

từ “người ngoài”.   

- Tổ cức đào tạo, tư vấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật và thuốc diệt cỏ.  

- Loài ngoại lai có thể được sử dụng ở 

một số địa điểm, có khả năng làm giảm đa dạng 

sinh học, tuy nhiên, hoạt động sử dụng loài 

ngoại lai vẫn có thể kiểm soát được.  

- Tác động tiềm ẩn khi thực hiện trồng 

rừng và/hoặc bảo vệ rừng trong giai đoạn 

chuẩn bị và trồng rừng được đánh giá là ở mức 

độ trung bình và có thể kiểm soát được.  

- Có thể liên quan đến xung đột về 

quyền sở hữu đất cũng như tăng mức độ sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật và/hoặc hóa chất 

nông nghiệp độc hại trong quá trình gieo trồng 

và chăm sóc cây non.  

- Lập kế hoạch trồng rừng chi tiết  

- Địa điểm trồng và bảo vệ rừng ở mỗi tỉnh được lựa 

chọn dựa trên bộ tiêu chí khoa học.  

- Hoạt động trồng rừng mới và làm giàu rừng sẽ được 

thực hiện sau khi xác định được khu vực ưu tiên.  

- Hoạt động trồng rừng sẽ được thực hiện ở khu vực 

trước đây từng là rừng.  

- Tổ cức đào tạo, tư vấn về sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật và thuốc diệt cỏ.  
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Hợp phần, tiểu hợp 

phần và hoạt động  
Rủi ro, lợi ích và tác động môi trường dự 

kiến  Biện pháp khắc phục đề xuất  

2.1.3. Tăng cường trữ 

lượng carbon rừng 

trồng  

- Nhìn chung mang lại tác động tích cực, 

dự kiến ít tác động tiêu cực vì hoạt động này 

chủ yếu tập trung vào diện tích rừng trồng hiện 

có và mở rộng, cải thiện công tác quản lý.  

- Tác động sẽ phụ thuộc vào vị trí thực 

hiện, có thể tác động ở quy mô nhỏ đến hệ sinh 

thái hoặc trong một số trường hợp có thể làm 

giảm một phần nhỏ diện tích rừng tự nhiên 

nghèo, đặc biệt là trong quá trình trồng rừng 

mới.  

- Giảm diện tích rừng tự nhiên và tác 

động đến môi trường (xói mòn đất, ô nhiễm 

không khí, ô nhiễm nguồn nước) do quản lý 

rừng trồng không hiệu quả.  Rủi ro ở mức độ 

trung bình và sẽ chỉ giới hạn ở phạm vi nhỏ.  

- Phối hợp quản lý rừng tự nhiên và rừng trồng giữa 

BQLR, công ty lâm nghiệp và cộng đồng địa 

phương.  

- Áp dụng quy trình kỹ thuật trồng rừng cũng như 

hướng dẫn/thực hành tốt về lâm sinh.   

Hợp phần 3. Thúc đẩy nông nghiệp không gây mất rừng và sinh kế bền vững cho người dân sống phụ thuộc vào rừng  

 

Hợp phần, tiểu hợp 

phần và hoạt động  
Rủi ro, lợi ích và tác động môi trường dự 

kiến  Biện pháp khắc phục đề xuất  
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3.1.1 Thúc đẩy nông 

nghiệp không gây mất 

rừng, thích ứng với  

BĐKH  

- Ít có khả năng tác động tiêu cực đến môi 

trường, ví dụ, không phải tất cả hoạt động do 

cộng đồng và đơn vị quản lý rừng lựa chọn 

đều hoàn toàn hỗ trợ bảo vệ rừng hoặc đa 

dạng sinh học; cần xác định mô hình sinh kế 

không tác động đến rừng tự nhiên thuộc phạm 

vi quản lý của BQLRĐD, BQLRPH và công ty 

lâm nghiệp.  

- -  Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và 

ảnh hưởng đến sức khỏe con người do phát 

sinh chất thải và sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật trong các hoạt động nông nghiệp thích ứng 

với biến đổi khí hậu và chuỗi giá trị nông 

nghiệp.  

- Xác định mô hình sinh kế và sử dụng tài nguyên rừng 

bền vững để không gây tác động đến rừng tự nhiên 

thuộc phạm vi quản lý của BQLRĐD, BQLRPH và 

công ty lâm nghiệp.  

3.2.1 Đa dạng hóa và 

duy trì sinh kế cho 

người dân sống phụ 

thuộc vào rừng, thích 

ứng với BĐKH  - Nhìn chung mang lại tác động tích cực, 

nhưng có thể tác động đến rừng ở một số 

khía cạnh.  

- Tăng cường lập kế hoạch và quản lý rừng, thảo luận 

với cộng đồng địa phương thông qua cơ chế hợp 

tác.  

- Thúc đẩy sử dụng và phát triển bền vững LSNG 

dưới tán rừng.  

- Xây dựng biện pháp giảm thiểu trong Kế hoạch 

QLMTXH.  

Hợp phần, tiểu hợp 

phần và hoạt động  
Rủi ro, lợi ích và tác động môi trường dự 

kiến  Biện pháp khắc phục đề xuất  



Khung QLMTXH của Việt Nam  

64  

  
- Tổ chức đào tạo về sử dụng thuốc diệt cỏ và thuốc 

bảo vệ thực vật.  
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4.3. TÁC ĐỘNG XÃ HỘI DỰ KIẾN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  

  

Bảng dưới đây tóm tắt tác động xã hội chính trên cơ sở xem xét các báo cáo liên 

quan đến REDD+ và quản lý rừng tại Việt Nam trong 10 năm qua.  Bảng này hỗ 

trợ đánh giá sâu hơn trong ĐGTĐMTXH. Khung biện pháp giảm thiểu bao gồm 

kế hoạch kiểm soát rủi ro theo từng lĩnh vực (tham vấn bên liên quan, đa dạng 

sinh học và kế hoạch hành động sinh kế, v.v.).  Thông tin chi tiết về ĐGTĐMTXH 

được liệt kê trong phụ lục.  

  

Tác động kinh tế:  

  

Dự án này được triển khai theo một cơ chế mới, dựa trên kết quả giảm phát thải 
và tăng cường trữ lượng carbon từ rừng.  Biện pháp can thiệp của dự án dựa 
trên thực tiễn quản lý và bảo vệ rừng; phục hồi và nâng cao chất lượng rừng, mô 
hình canh tác nông nghiệp không gây mất rừng, mô hình phát triển sinh kế, phát 
triển LSNG và phát triển rừng trồng lấy gỗ thành công cấp địa phương.  Lợi ích 
kinh tế trực tiếp mà dự án mang lại bao gồm tăng thu nhập cho chủ rừng và người 
dân địa phương, đặc biệt là các cộng đồng phụ thuộc vào rừng, bằng cách nâng 
cao năng suất rừng trồng, thực hành nông nghiệp không gây mất rừng và các 
hoạt động hỗ trợ sinh kế.  
  

Tác động xã hội:  

  

Dự án này thúc đẩy xây dựng, thực hiện chính sách, đảm bảo quyền tiếp cận và 
tính minh bạch thông tin khi theo dõi tình trạng mất rừng và suy thoái rừng.  Đây 
là những can thiệp mang tính đột phá, tập trung vào các hoạt động liên ngành, 
đặc biệt là thông qua Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu về phát triển lâm nghiệp 
bền vững và thực hiện REDD+ ở cấp trung ương và địa phương.  Kiểm soát mất 
rừng, suy thoái rừng và phát triển bền vững sẽ được cơ quan quản lý và bên liên 
quan phối hợp thực hiện.    
  

Dự án sẽ nâng cao năng lực quản trị rừng của cơ quan quản lý, chủ rừng và bên 
liên quan; kiểm soát các vấn đề liên quan đến dịch chuyển phát thải; tác động 
tích cực đến các bên liên quan, như cơ quan quản lý các cấp, chủ rừng, người 
dân địa phương và cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, tổ chức phi chính phủ 
và chương trình liên quan trong khu vực dự án. Dự án sẽ tăng cường gắn kết xã 
hội bằng cách thúc đẩy điều kiện kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số và 
nhóm yếu thế, khuyến khích họ tham gia tích cực vào các hoạt động của dự án 
(bảo vệ rừng, phát triển sinh kế) nhằm giảm thiểu tình trạng lấn chiếm hoặc xung 
đột trong sử dụng tài nguyên. Ngoài ra, dự án sẽ thúc đẩy cách tiếp cận có sự 
tham gia, đảm bảo chia sẻ công bằng lợi ích từ sử dụng tài nguyên rừng, đặc 
biệt đối với các dân tộc thiểu số và đối tượng sống phụ thuộc vào rừng.  Dự án 
này không có rủi ro về xã hội, chẳng hạn như: chuyển quyền giảm phát thải không 
làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến quyền sở hữu rừng, quyền sử dụng đất, quyền 
tiếp cận và khai thác các giá trị khác của rừng; không làm phát sinh, thay đổi hoặc 
ảnh hưởng đén quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.  
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Theo Khung QLMTXH, tác động xã hội tiềm ẩn là nguy cơ mắc các bệnh truyền 
nhiễm đối với cộng đồng địa phương do đưa các loài mới vào mô hình nông 
nghiệp (hoạt động trong Hợp phần 3) và hạn chế tiếp cận tài nguyên.  Khung 
QLMTXH bao gồm danh mục loại trừ hoạt động, bao gồm không thực hiện tái 
định cư không tự nguyện. Tái định cư về kinh tế do hạn chế tiếp cận tài nguyên 
là một rủi ro riêng biệt, có thể quản lý, ngăn ngừa thông qua quy trình sàng lọc 
và đối tượng bị ảnh hưởng (nếu có) sẽ được hỗ trợ thông qua Kế hoạch hành 
động sinh kế (được xây dựng trong giai đoạn đầu của Dự án).  Tất cả biện pháp 
giảm thiểu liên quan đến hạn chế tiếp cận tài nguyên phải được sàng lọc và xây 
dựng thông qua tham vấn với cộng đồng địa phương, đảm bảo họ được cung 
cấp đầy đủ thông tin để tham gia đóng góp hiệu quả. Khung kế hoạch DTTS đã 
được đính kèm với đề xuất chi trả để đảm bảo cộng đồng dân tộc thiểu số được 
tham vấn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin 
(FPIC).  Về vấn đề bệnh truyền nhiễm đối với cộng đồng địa phương, dự án sẽ 
tổ chức tập huấn kỹ thuật để triển khai an toàn các mô hình.  Theo Khung 
QLMTXH, dự án sẽ hợp tác với chính quyền địa phương để phổ biến thông tin 
cho người dân về các vấn đề sức khỏe và an toàn cộng đồng.  Ngoài ra, Khung 
QLMTXH cũng nêu rõ cách thức quản lý lao động và điều kiện làm việc, bao gồm 
quy định quản lý lao động cơ bản đối với người lao động và nhà thầu của dự án, 
ATVSLĐ trong các hoạt động lâm nghiệp và nông nghiệp, và cách thức sàng lọc, 
giám sát rủi ro lao động trong chuỗi cung ứng.  Kế hoạch quản lý lao động 
(KHQLLĐ) sẽ được xây dựng trong năm đầu tiên thực hiện và trước khi bắt đầu 
các hoạt động liên quan, đảm bảo đối xử công bằng, ATVSLĐ và phòng ngừa rủi 
ro trong chuỗi cung ứng.  
  

Rủi ro liên quan đến lao động và điều kiện làm việc: Trước khi bắt đầu các hoạt 

động liên quan, KHQLLĐ sẽ được xây dựng trong năm đầu tiên thực hiện và 

trước khi bắt đầu các hoạt động liên quan, đảm bảo đối xử công bằng, ATVSLĐ 

và phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng. Quy định quản lý lao động (QĐQLLĐ) 

bao gồm các nội dung về:  

• Loại hình lao động (trực tiếp, hợp đồng, nguồn cung ứng chính, cộng 

đồng).  

• Đánh giá rủi ro lao động chính.  

• Tổng quan về luật pháp lao động trong nước    

• An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho sản xuất lâm nghiệp và nông 

nghiệp:  Nguy cơ tai nạn lao động và vấn đề về ATVSLĐ được xác định rõ, 

đặc biệt là với hoạt động xây dựng, sản xuất lâm nghiệp và nông nghiệp 

trong Dự án. KHQLMTXH hoặc Bộ quy tắc thực hành môi trường (ECOP) 

cụ thể cho từng địa điểm phải bao gồm điều khoản về ATVSLĐ, đặc biệt 

với công trình nhỏ hoặc hoạt động xây dựng (phụ lục 8).  Theo Khung 

QLMTXH, yêu cầu đối với nhà thầu về xác định rủi ro ATVSLĐ và thực 

hiện biện pháp khắc phục khi không tuân thủ sẽ được đưa vào tất cả tài 

liệu đấu thầu.  
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• Tất cả nhà thầu đều phải tiến hành đào tạo về ATVSLĐ để nâng cao nhận 

thức và thúc đẩy áp dụng thực hành tốt về ATVSLĐ trước khi huy động 

công nhân đến địa điểm xây dựng.   

• Người lao động phải được cung cấp trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) 

cần thiết phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.  

• Độ tuổi tuyển dụng và chính sách, quy định cụ thể.  

• Cơ chế giải quyết khiếu nại và quản lý nhà thầu:  Cơ chế giải quyết khiếu 

nại riêng sẽ được xây dựng với người lao động và cộng tác viên của dự 

án, bao hàm cả yếu tố giới và độ tuổi.  Cán bộ giới và ĐBAT của Ban quản 

lý dự án (BQLDA) trung ương và BQLDA cấp tỉnh chịu trách nhiệm ghi 

nhận, theo dõi khiếu nại, bao gồm khiếu nại từ người lao động tham gia 

thực hiện dự án.  

• Phụ lục trình bày nội dung về quản lý rủi ro lao động trong hồ sơ đấu thầu 

và hợp đồng lao động.  

• Dự án áp dụng chính sách cấm hoàn toàn lao động cưỡng bức và các 

hình thức lao động trẻ em gây hại, bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục 

(BLLDQRTD), được thể hiện rõ trong Danh mục loại trừ.  

• Rủi ro lao động trẻ em:  Dự án xác định rõ rủi ro lao động trẻ em (người 

dưới 18 tuổi được thuê làm việc nặng nhọc theo quy định cấm tại Bộ luật 

Lao động).  Để giảm thiểu rủi ro này, dự án không thực hiện thuê người 

dưới 18 tuổi tham gia thực hiện các công trình xây dựng và yêu cầu nhà 

thầu lập sổ đăng ký lao động kèm giấy tờ chứng minh độ tuổi.  

• Rủi ro lao động cưỡng bức:  Dự án nhận thức được rủi ro lao động cưỡng 

bức dưới hình thức hộ gia đình địa phương cử người thân đi làm việc 

trong các công trình dân dụng để trả nợ. Nhà thầu sẽ tiến hành đánh giá, 

kiểm tra bằng cách hỏi người lao động lý do họ xin việc và mục đích sử 

dụng tiền lương, đặc biệt lưu ý các trường hợp đi làm để trả nợ.  

  

Tác động giới   

  

Dự án có thể đóng góp tích cực vào bình đẳng giới.  Thông qua cán bộ phụ trách 
vấn đề giới cấp trung ương và tỉnh, Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&MT, 
Sở NN&MT cũng như HLHPN cấp tỉnh, cấp xã giải quyết các vấn đề giới và đảm 
bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu quả của các bên liên quan, bao gồm phụ nữ trong 
cộng đồng địa phương.  Quy trình cụ thể sẽ được xây dựng chi tiết để làm rõ 
cách thức tổ chức các cuộc họp, hoạt động cấp thôn bản dành cho phụ nữ và 
nhóm dân tộc thiểu số, đảm bảo lắng nghe ý kiến và thúc đẩy sự tham gia của 
họ.  Dự án sẽ tiến hành nâng cao nhận thức toàn diện cho phụ nữ với vai trò là 
người gìn giữ kiến thức truyền thống và động lực thay đổi trong gia đình, đặc biệt 
bằng cách sử dụng ngôn ngữ dân tộc phù hợp với trình độ học vấn của họ.  Thông 
tin chi tiết được trình bày trong Kế hoạch hành động giới, cũng như Mục E.3 của 
tài liệu này.  Dự án sẽ kết hợp khía cạnh giới và dân tộc vào tất cả các hoạt động 
có liên quan.  
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Kế hoạch chia sẻ lợi ích toàn diện, công bằng sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn 
đầu.  Kế hoạch chia sẻ lợi ích này sẽ dựa trên phương pháp Quản lý rừng hợp 
tác, Khung kế hoạch DTTS và KHHĐG.  Để tránh rủi ro loại trừ phụ nữ, Dự án 
xác định mục tiêu ít nhất 40% phụ nữ tham gia vào tất cả các hoạt động lập kế 
hoạch dự án và ít nhất 50% người hưởng lợi từ hỗ trợ sinh kế phải là nữ giới.  
  

Rủi ro tiềm ẩn về BLLDQRTD:  Người dân, đặc biệt là trẻ em gái và phụ nữ, có 

thể đối mặt với nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục (BLLDQRTD) 

và Dự án cần thực hiện cách tiếp cận toàn diện để quản lý rủi ro này, thay vì chỉ 

coi đó là một vấn đề riêng lẻ trong các hoạt động cụ thể (mặc dù mức độ rủi ro 

được đánh giá là “cao” trong hoạt động 2.1.1), bắt đầu bằng quy trình sàng lọc 

chuyên biệt và lồng ghép khía cạnh này vào quá trình thực hiện dự án.  

  

Dự án áp dụng chính sách cấm hoàn toàn bạo lực trên cơ sở giới (BLTCSG) và 

bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục (BLLDQRTD).  BLLDQRTD được coi là rủi 

ro xã hội xuyên suốt, liên quan đến tất cả các hoạt động của dự án, khi có sự 

tương tác giữa người lao động/nhà thầu dự án và cộng đồng địa phương, hoặc 

khi mất cân bằng cán cân quyền lực.  Nguyên nhân dẫn đến rủi ro BLLDQRTD:  

  

• Dòng người lao động và sự xuất hiện của nhà thầu:  Dự án bao gồm các 

hoạt động xây dựng quy mô nhỏ và phát triển cơ sở hạ tầng (ví dụ: đường, 

công trình thủy lợi), dẫn đến nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng và 

nhóm lao động này có thể tạm trú trong hoặc gần khu vực sinh sống của 

cộng đồng dân tộc thiểu số. Đây là nguyên nhân chính có thể dẫn đến 

BLLDQRTD và BLTCSG.  

• Mất cân bằng quyền lực:  Quyền lực không tương xứng giữa nhà 

thầu/người lao động dự án và cộng đồng địa phương, đặc biệt là đối tượng 

hưởng lợi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc đối tượng dễ bị tổn thương. 

Điều này có thể dẫn đến hành vi cưỡng ép hoặc bóc lột liên quan đến việc 

làm, lợi ích dự án hoặc dịch vụ.  

• Các nhóm dễ bị tổn thương và chia sẻ lợi ích:  Cộng đồng DTTS, phụ nữ, 

trẻ em và hộ nghèo là các nhóm dễ bị tổn thương.  Mức độ dễ bị tổn 

thương sẽ tăng lên nếu họ không được tiếp cận hoặc tiếp cận hạn chế lợi 

ích của  dự án. Xung đột hoặc khiếu nại phát sinh bởi chia sẻ không công 

bằng lợi ích (ví dụ: hỗ trợ sinh kế) hoặc bị loại trừ xã hội có thể liên quan 

đến hành vi lạm dụng quyền lực, thường nhắm vào phụ nữ hoặc hộ gia 

đình dễ bị tổn thương.  

• Tương tác với cán bộ hiện trường (kiểm lâm, tổ tuần tra):  Khi đến làm 

việc tại khu vực vùng cao để tổ chức tham vấn, lập kế hoạch sử dụng đất 

có sự tham gia của cộng đồng hoặc tập huấn, cán bộ, chuyên gia tư vấn 

hoặc cộng tác viên đều tương tác trực tiếp với thành viên cộng đồng dễ bị 

tổn thương.  

  

Quy trình sàng lọc trong giai đoạn đầu và triển khai:  
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• Trách nhiệm chính:  Chuyên gia về giới và ĐBAT của mỗi BQLDA cấp tỉnh 
sẽ tổ chức tiến hành sàng lọc rủi ro BLLDQRTD cho tất cả các hoạt động 
và kế hoạch phát triển hạ tầng của dự án.  Chuyên gia ĐBAT của BQLDA 
trung ương sẽ thực hiện giám sát chung và hướng dẫn kỹ thuật.  

• Công cụ: Quá trình sàng lọc chủ yếu sử dụng Danh mục sàng lọc môi 

trường-xã hội của hoạt động/địa điểm thực hiện, bao gồm các câu hỏi liên 

quan đến rủi ro BLTCSG/BLLDQRTD.   

• Giai đoạn 1: Khởi động (Toàn dự án):  Chuyên gia về giới và ĐBAT xã hội 

tiến hành đánh giá nhanh tình hình BLLDQRTD trên toàn dự án đối với 

các tỉnh tham gia, dựa trên phân tích bối cảnh về BLTCSG/buôn người 

trước đó. Đánh giá này xác định khu vực/nhóm dân tộc có nguy cơ cao và 

dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hiện có.  

• Giai đoạn 2: Sàng lọc hoạt động (theo từng địa điểm):  Trước khi thực hiện 

hoạt động, đặc biệt là hoạt động liên quan đến công trình dân dụng hoặc 

có nhiều tương tác với cộng đồng (ví dụ: phân định ranh giới, lập kế hoạch 

sinh kế, nhóm tuần tra hiện trường, tuyển dụng nhà thầu, cung cấp dịch 

vụ khuyến nông), Chuyên gia về giới và ĐBAT xã hội của BQLDA tỉnh sẽ 

sử dụng Danh mục sàng lọc. Quá trình sàng lọc xác định rủi ro BLLDQRTD 

ở mức thấp, trung bình hoặc cao.  Kết quả sàng lọc giúp xác định biện 

pháp giảm thiểu rủi ro BLLDQRTD trong KHQLMTXH cũng như yêu cầu 

cần thiết trong Bộ Quy tắc ứng xử theo hợp đồng.  

  

Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho phụ nữ và nam giới, cán bộ dự 
án và nhà thầu sẽ bao gồm các biện pháp giảm thiểu rủi ro BLLDQRTD.  Dự án 
sẽ áp dụng cơ chế giải quyết khiếu nại cụ thể để xử lý hành vi vi phạm Bộ quy 
tắc ứng xử và các trường hợp BLLDQRTD. Cơ chế giải quyết khiếu nại này cũng 
cho phép kháng cáo lên Hội đồng thanh tra của JICA hoặc Cơ chế giải quyết 
khiếu nại độc lập của GCF.  Hợp đồng của nhà thầu phải bao gồm điều khoản về 
BLLDQRTD để ngăn ngừa rủi ro này.    
  

Như vậy, dự án có thể chủ động kiểm soát rủi ro BLLDQRTD đối với tất cả hoạt 
động và tại tất cả địa phương tham gia, đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về ĐBAT 
của GCF.  
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Bảng 8. Tác động xã hội dự kiến và biện pháp khắc phục  

  

Hợp phần, tiểu 

hợp phần và 

hoạt động  
Tác động xã hội tiềm ẩn  Biện pháp khắc phục  

Hợp phần 1: Tăng cường các điều kiện cần thiết để giảm phát thải  

1.1.1. Tăng 

cường và thực 

hiện các chính 

sách kiểm soát 

chuyển đổi 

rừng tự nhiên  

- Tình trạng di cư của người dân tộc thiểu số  
- Cộng đồng địa phương không tham gia đầy đủ 

vào các hoạt động dự án.  
- Tồn tại xung đột tiềm ẩn giữa tập quán sử dụng 

đất và luật đất đai hiện hành tại khu vực DTTS.  

- Dự án sẽ xây dựng quy trình tổ chức cuộc họp thôn bản, 

bao gồm cuộc họp và hoạt động riêng biệt theo nhóm 

dân tộc và dành cho phụ nữ.  
- Xác lập, cắm mốc giới rõ ràng cho diện tích đất rừng tự 

nhiên; phổ biến tài liệu/thông tin về khu vực/ranh giới 
rừng tự nhiên và quy định bảo vệ rừng cho cộng đồng 
địa phương. Thông tin có thể được chia sẻ trong các 
cuộc họp thôn, được phối hợp tổ chức với kiểm lâm địa 
phương và lãnh đạo thôn; trung tâm khuyến nông địa 
phương cần tổ chức tập huấn kỹ thuật và cung cấp 
giống cây trồng mới để tăng sản lượng cây trồng vùng 
thấp; tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên địa 
phương để họ có đủ trình độ, khả năng tìm được việc 
làm ngoài sản xuất nông nghiệp.  

- Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ xây dựng Kế hoạch đảm 

bảo quyền của người dân tộc thiểu số và điều chỉnh Kế 

hoạch thúc đẩy sự tham gia của bên liên quan 

(KHTĐTGBLQ).  
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1.2.1 Tăng 

cường quản trị 

rừng và thực 

thi pháp luật  

- Chủ dự án có thể không đảm bảo sự tham gia 

của tất cả các bên liên quan, bao gồm phụ nữ 

và người dân tộc thiểu số, trong giai đoạn thiết 

kế và thực hiện dự án.   

- Tổ chức tập huấn về luật pháp bình đẳng giới, khiếu nại 

và quy định liên quan về bảo vệ, theo dõi diễn biến rừng 

cho lãnh đạo và người dân địa phương, giúp họ nhận 

thức rõ quyền và trách nhiệm của mình.  Nâng cao nhận 

thức về nguyên tắc đảm bảo tính đa dạng về văn hóa và  

 

Hợp phần, tiểu 

hợp phần và 

hoạt động  
Tác động xã hội tiềm ẩn  Biện pháp khắc phục  

 - Đơn vị quản lý rừng có thể không đủ năng lực 

thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý rừng 

bền vững.  
- Tình trạng di cư của người dân tộc thiểu số địa 

phương do sinh kế bị ảnh hưởng trong bối cảnh 

quản lý và bảo vệ rừng nghiêm ngặt hoặc tăng 

cường bảo vệ rừng.  

bình đẳng giới cho lãnh đạo và cán bộ kiểm lâm địa 
phương.  Xây dựng hướng dẫn, yêu cầu rõ ràng để đảm 
bảo sự tham gia của người dân tộc thiểu số, hộ nghèo 
và phụ nữ trong các tổ/nhóm giám sát địa phương.  

- Đảm bảo đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, 

báo trước và được cung cấp thông tin (FPIC) đối với 

hoạt động đề xuất từ tất cả các bên liên quan, bao gồm 
đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có người dân tộc 

thiểu số trong khu vực dự án.  
- Thực hiện phát triển năng lực cho cán bộ quản lý khu 

bảo tồn, chính quyền địa phương và bên liên quan, dưới 
hình thức tập huấn hoặc thí điểm phương thức quản lý 

rừng bền vững, ở quy mô phù hợp, đảm bảo áp dụng 

hiệu quả.  
- Dự án sẽ tổ chức đào tạo nghề phù hợp cho người dân 

địa phương bị ảnh hưởng về sinh kế.  
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1.2.2 Tăng 

cường năng 

lực thực hiện 

REDD+ và giám 

sát & đánh giá  

- Thiếu cán bộ ở cấp xã để giám sát thực hiện các 

hoạt động liên quan đến REDD+.  

- Tăng cường cơ chế giám sát dựa vào cộng đồng; Ưu tiên 

tuyển dụng người dân địa phương làm việc tại các công 

ty lâm nghiệp và BQLR.  

Hợp phần 2: Thúc đẩy quản lý bền vững rừng và tăng cường trữ lượng các-bon  

2.1.1 Bảo vệ 

diện tích rừng  

- Xung đột về quyền sử dụng đất có thể xảy ra giữa 

người dân địa phương, BQLR và công ty  

- Trong trường hợp cần thiết, quá trình lập và xác định ranh 

giới phải có sự tham gia và giám sát của người  

 

Hợp phần, tiểu 

hợp phần và 

hoạt động  
Tác động xã hội tiềm ẩn  Biện pháp khắc phục  
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tự nhiên hiện 

có  
lâm nghiệp khi ranh giới đất và rừng không rõ 
ràng, chính xác và nhất quán do: sai sót trong 
xây dựng bản đồ, mất giấy chứng nhận quyền 
sử dụng hợp pháp; lịch sử canh tác lâu đời của 
người dân địa phương trên phần đất quy hoạch 
của BQLR hoặc công ty lâm nghiệp; hoặc giao 
dịch sử dụng đất cá nhân, tái định cư về kinh tế 
do hạn chế tiếp cận tài nguyên.  

- Mức độ tham gia không đồng đều giữa các nhóm 

dân số địa phương trong quản lý rừng.  Luôn có 
một nhóm dân tộc chiếm đa số, trong khi các 
nhóm khác là thiểu số ở khía cạnh xã hội, văn 

hóa và chính trị.  
  

dân, chính quyền địa phương và bên liên quan.  Tài liệu 
chính thức phải được cung cấp cho tất cả người tham 
gia ít nhất một tuần trước đó.  Bất đồng hoặc xung đột 
(nếu có) phải được giải quyết minh bạch và công bằng 
theo cơ chế giải quyết khiếu nại và luật pháp, quy định 
hiện hành.  Hướng dẫn chi tiết về cơ chế giải quyết 
khiếu nại phải được cung cấp, chia sẻ đầy đủ cho các 
bên liên quan và người dân địa phương để đảm bảo họ 
hiểu đầy đủ quy trình.  Dự án sẽ tổ chức họp định kỳ với 
các bên liên quan ở nhiều cấp khác nhau để chia sẻ ý 
kiến phản hồi về quá trình thực hiện và hiệu quả dự án, 
thảo luận vấn đề và giải pháp khả thi.  

- Dự án sẽ tổ chức tham vấn cộng đồng rộng rãi về quản 
lý rừng và cơ chế chia sẻ lợi ích, trong đó tất cả bên liên 
quan đều được tham gia và đóng góp ý kiến.  Dự án sẽ 
huy động sự tham gia của những người có uy tín trong 

cộng đồng để nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng.  Mỗi 
nhóm dân số sẽ đều được đại diện trong hệ thống quản 
lý và bảo vệ rừng.   

- Tái định cư về kinh tế do hạn chế tiếp cận tài nguyên là 

một rủi ro riêng biệt, có thể quản lý, ngăn ngừa thông 

qua quy trình sàng lọc và đối tượng bị ảnh hưởng (nếu 

có) sẽ được hỗ trợ thông qua Kế hoạch hành động sinh 

kế (được xây dựng trong giai đoạn đầu của Dự án). Tất 

cả biện pháp giảm thiểu liên quan đến hạn chế tiếp cận 

tài nguyên phải được sàng lọc và xây dựng thông qua 

tham vấn với cộng đồng địa phương, đảm bảo họ được 

cung cấp đầy đủ thông tin để tham gia đóng góp hiệu  
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Hợp phần, tiểu 

hợp phần và 

hoạt động  
Tác động xã hội tiềm ẩn  Biện pháp khắc phục  

  
quả. Khung kế hoạch DTTS đã được đính kèm với đề 
xuất chi trả để đảm bảo cộng đồng dân tộc thiểu số 
được tham vấn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo 
trước và được cung cấp thông tin (FPIC).  

- Quá trình lập kế hoạch quản lý rừng và xác định ranh giới 

đất đai có thể ảnh hưởng đến quyền tiếp cận tài nguyên, 

do đó sẽ cần được thảo luận giữa chủ rừng, chính 

quyền địa phương và người dân để đảm bảo ý kiến 

đồng thuận.  Cơ chế lập kế hoạch có sự tham gia đảm 

bảo các thành viên cộng đồng đều hiểu rõ, chấp nhập 

mọi quyết định trong quản lý rừng, bao gồm quyết định 

làm hạn chế quyền tiếp cận tài nguyên của cộng đồng.  

- Rủi ro bao gồm không tuân thủ tiêu chuẩn lao 

động và Chính sách về bóc lột, lạm dụng và 

quấy rối tình dục (BLLDQRTD) .  

- Dự án sẽ đảm bảo điều kiện làm việc thỏa đáng, thiết lập 

cơ chế giải quyết khiếu nại có trách nhiệm giới, ban 

hành quy tắc ứng xử cấm BLLDQRTD và tổ chức tập 

huấn về rủi ro liên quan đến BLLDQRTD.  

2.1.2. Tăng 

cường trữ 

lượng carbon 

rừng trồng  

- Mở rộng diện tích trồng rừng mới có thể dẫn 

đến xung đột trong sử dụng đất và ranh giới 

giữa tập quán sử dụng đất và luật đất đai hiện 
hành,  

- dẫn đến nhiều rủi ro khác nhau, bao gồm: khai 

thác gỗ trái phép, rủi ro dịch bệnhvới cộng đồng 

nông thôn và các rủi ro khác đối với sức khỏe 

và an toàn con người.  

- Lập kế hoạch sử dụng đất có sự tham gia bao gồm phối 

hợp với đại diện của thôn bản liền kề thống nhất ranh 

giới của từng thôn/bản.  Nếu các thôn/bản không thể 

thống nhất, chính quyền địa phương sẽ can thiệp để 

hòa giải và giải quyết vấn đề.  Tại thôn/bản đã có kế 

hoạch sử dụng đất được lập trước đó, mỗi kế hoạch sẽ 

được rà soát lại cùng với người dân và cập nhật nếu 

cần thiết.  
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Hợp phần, tiểu 

hợp phần và 

hoạt động  
Tác động xã hội tiềm ẩn  Biện pháp khắc phục  

  - Dự án sẽ hỗ trợ cải thiện quản trị rừng và “pháp quyền” 

thông qua tăng cường thực thi lâm luật tại khu vực dự 

án, cũng như hợp tác với cộng đồng.  
- Dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương truyền 

đạt thông tin đến người dân về các vấn đề sức khỏe và 

an toàn cộng đồng, buôn người và bóc lột tình dục.  

2.1.3 Phục hồi 

và nâng cao 

chất lượng rừng 

tự nhiên  

- Hiện nay, rừng tự nhiên được giao quản lý cho 
BQLR, công ty lâm nghiệp và ủy ban nhân dân 
xã.  Tuy nhiên, công tác quản lý rừng còn mang 
tính hình thức và không hiệu quả do nguồn nhân 
lực còn thiếu và chế độ lương chưa đảm bảo, 
đặc biệt trong bối cảnh di cư tự do, lấn chiếm 

đất rừng để canh tác hoặc khai thác gỗ trái 
phép.  

- Diện tích đất canh tác của người dân địa 

phương có thể giảm do tăng cường quản lý 

rừng và trồng rừng.  
- Người dân địa phương ít quan tâm tham gia 

quản lý và bảo vệ rừng. Họ quen với việc khai 

thác gỗ và LSNG nhiều năm qua để mưu sinh.  

Rừng mang lại giá trị vật chất và tinh thần với 

nhiều cộng đồng địa phương.  Thay vì là một 

phần của công tác quản lý rừng, họ có thể cảm 

thấy đang bị tách rời khỏi rừng, nếu công tác 

quản lý rừng được tăng cường.  

- Dự án se nâng cao nhận thức cho người dân địa 

phương về lợi ích ngắn hạn và dài hạn của bảo vệ rừng.  
Hỗ trợ phát triển sinh kế để đảm bảo người dân có 
nguồn thu nhập thay thế và hoạt động bảo vệ rừng 

không tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân.   
- Tất cả biện pháp hỗ trợ phải được tham vấn và đồng 

thuận từ người dân địa phương, phù hợp với điều kiện 

kinh tế - xã hội và văn hóa để đảm bảo tính bền vững.   
- Lợi ích từ quản lý và bảo vệ rừng phải được chia sẻ một 

cách công bằng và minh bạch. Cơ chế chia sẻ và chi trả 

phải được thảo luận và thống nhất với cộng đồng địa 
phương trực tiếp tham gia vào quản lý hoặc bảo vệ rừng.  

- KHHĐG sẽ bao gồm hướng dẫn, yêu cầu chi tiết để các 

nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ và người dân 

tộc thiểu số, tham gia với tư cách là người hưởng lợi của 

dự án.  
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 - Phụ nữ và người dân tộc thiểu số ít tham gia các 

hoạt động của dự án trong vai trò là đối tượng 

hưởng lợi.  

 

Hợp phần 3: Thúc đẩy nông nghiệp không gây mất rừng và sinh kế bền vững cho người dân sống phụ thuộc vào rừng  
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 3.1.1 Thúc đẩy 

nông nghiệp 

không gây mất 

rừng  

- Chia sẻ lợi ích không công bằng giữa các nhóm 

dân tộc thiểu số.  
- Cộng đồng địa phương bị mắc bệnh truyền 

nhiễm do sử dụng các loài mới.  
- Các nhóm dân số quy mô nhỏ và không có 

tiếng nói có thể không được tham gia hoạt động 

hỗ trợ, trong khi đối tượng có quan hệ với chính 
quyền địa phương có thể được ưu tiên, như đã 
được báo cáo trong các chương trình sử dụng 

ngân sách nhà nước.  
- Một số bên có thể sử dụng hỗ trợ của dự án 

cho những nhu cầu cấp thiết và ngắn hạn thay 

vì đầu tư vào canh tác nông nghiệp không gây 

mất rừng. Họ cũng có thể sử dụng hỗ trợ của 

dự án để trả nợ cũ, hướng tới mục tiêu phát 

triển sinh kế, giảm phụ thuộc vào tài nguyên 

rừng.  

- Danh sách hộ gia đình dễ bị tổn thương đủ điều kiện 
nhận hỗ trợ phát triển sinh kế cần được tham vấn rộng 
rãi trong cộng đồng, với sự tham gia của đại diện từng 
hộ gia đình trước khi hoàn thiện.  Điều này sẽ đảm bảo 
danh sách hộ minh bạch, công bằng và chính xác.  Dự 
án sẽ xây dựng hướng dẫn chi tiết để xác định người 
không phụ thuộc vào rừng, kèm theo chỉ số định lượng, 
và tham vấn cộng đồng địa phương trước khi hoàn 
thiện.  

- Dự án sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hoạt 
động và sử dụng nguồn tài chính, đảm bảo không sử 
dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại và nâng cao 
nhận thức về sản phẩm bị cấm và cách sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật an toàn thông qua hoạt động khuyến 
nông.  Dự án sẽ tìm kiếm các giải pháp thay thế, chẳng 
hạn như xây dựng kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp, 
luân canh cây trồng và quản lý sâu bệnh hại. Kiến thức 
địa phương cần được tôn trọng và vận dụng khi thích 
hợp.  

- Thông tin liên quan đến hỗ trợ của dự án phải minh bạch 

và dễ tiếp cận với tất cả các hộ gia đình địa phương.  

Những thông tin này bao gồm: tiêu chí lựa  

 

Hợp phần, tiểu 

hợp phần và 

hoạt động  
Tác động xã hội tiềm ẩn  Biện pháp khắc phục  
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  chọn, mục tiêu hỗ trợ, quy mô và thời hạn hỗ trợ, quy 
trình đăng ký.  Quá trình lựa chọn phải có sự tham gia 
của tất cả trưởng thôn và người có uy tín đại diện mỗi 
nhóm dân tộc.  Việc lựa chọn phải được thực hiện thông 
qua bỏ phiếu dựa trên các tiêu chí đã thống nhất.  Kết 
quả phải được thông báo cho các hộ gia đình và công bố 
công khai để lấy ý kiến/khiếu nại trong khoảng một tuần 
trước khi được phê duyệt chính thức.  

- Điều kiện hỗ trợ phải được giải thích rõ ràng và được 
người thụ hưởng đồng ý bằng văn bản.  Danh sách đầy 
đủ người thụ hưởng kèm mục đích sử dụng hỗ trợ phải 

được công khai ở cấp thôn để cộng đồng giám sát.  Dự 
án sẽ phối hợp với các ban giám sát cộng đồng hiện có 
và chính quyền địa phương.   

- Để giảm thiểu rủi ro loại trừ và xung đột, tính minh bạch 

trong chia sẻ lợi ích là ưu tiên hàng đầu. Với phát triển 

sinh kế, danh sách hộ gia đình dễ bị tổn thương đủ điều 

kiện nhận hỗ trợ phát triển sinh kế cần được tham vấn 

rộng rãi trong cộng đồng, với sự tham gia của đại diện 

từng hộ gia đình trước khi hoàn thiện, đảm bảo sự tham 

gia của người nhập cư/người dân chưa đăng ký tạm 

trú/thường trú chính thức.  

3.2.1 Đa dạng 

và duy trì sinh 

kế cho người 

dân sống phụ 

thuộc vào rừng  

- Các loại cây trồng ngoại lai có thể không phù hợp 

với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa 

phương; người dân có thể không nắm rõ kỹ 

thuật canh tác mới; hoặc sản phẩm không có thị 

trường tiêu thụ.  

- Các trung tâm khuyến nông địa phương phải tiến hành 

khảo sát chi tiết về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, đảm 

bảo giống cây trồng mới phù hợp với địa phương; tổ 

chức đào tạo kỹ thuật và lấy mẫu cây trồng cho người 

dân địa phương, với sự tham gia của người hưởng lợi  

Hợp phần, tiểu 

hợp phần và 

hoạt động  
Tác động xã hội tiềm ẩn  Biện pháp khắc phục  
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cũng như các thành viên khác trong cộng đồng mỗi thôn 

bản. Cần tiến hành khảo sát thị trường để đảm bảo 

người dân có thể bán sản lượng cây trồng mới với giá 

tốt hơn so với giống cây trồng cũ trong một thời gian dài.  

  

  



 

 

5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN, RÀ SOÁT, PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG 

CỤ ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA DỰ ÁN  
  

5.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Mục tiêu chính của Khung QLMTXH là đảm bảo các tiểu dự án/hoạt động của 

Dự án sử dụng tiền chi trả dựa trên kết quả REDD+ sẽ không tác động tiêu cực 

đến môi trường và cộng đồng địa phương, và các tác động (nếu có) sẽ được 

giảm thiểu tối đa theo chính sách ĐBAT của JICA.  Khung QLMTXH bao gồm 4 

bước và thông tin chi tiết được trình bày trong Hình 2.  Tuy nhiên, do tính chất 

của các tiểu dự án/hoạt động, Khung QLMTXH cho Dự án sử dụng tiền chi trả 

dựa trên kết quả REDD+ sẽ chỉ áp dụng với Hợp phần 2 và Hợp phần 3.  Phần 

này mô tả các bước chính và nội dung chi tiết được trình bày trong các phụ lục 

kèm theo.  Bảng 6.1 tóm tắt phạm vi áp dụng và phụ lục tương ứng của Khung 

QLMTXH:  

● Bước 1: Sàng lọc ĐBAT và đánh giá tác động  

● Bước 2: Chuẩn bị tài liệu ĐBAT theo yêu cầu, bao gồm xây dựng biện 

pháp giảm thiểu rủi ro và tham vấn cộng đồng  

● Bước 3: Phê duyệt biện pháp ĐBAT và công bố thông tin ● Bước 4: 

Giám sát và báo cáo.  

Các hoạt động thuộc Hợp phần 1 và 4 chủ yếu là chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật và 

có rất ít công trình xây dựng (như nâng cấp vườn ươm và văn phòng), do đó chỉ 

được sàng lọc/đánh giá về tính đủ điều kiện.  Tuy nhiên, tất cả hỗ trợ kỹ thuật sẽ 

được triển khai trên cơ sở tham vấn chính quyền địa phương và cộng đồng, và 

Bộ quy tắc thực hành môi trường đối với các hoạt động nông nghiệp/lâm nghiệp 

quy mô nhỏ không gây mất rừng sẽ được áp dụng cho tất cả hợp đồng được 

thực hiện trong Hợp phần 1 và 4.  Bảng dưới đây tóm tắt phạm vi áp dụng từng 

phụ lục cụ thể của Khung QLMTXH.  

  
Bảng 9. Áp dụng Khung QLMTXH  

  

Phụ lục  Nội dung  Áp dụng  

2  Danh mục sàng lọc tiểu dự 

án/hoạt động (đã cập nhật)  

Tất cả tiểu dự án/hoạt động trong Hợp 

phần 2 và 3  

3  Hướng dẫn xây dựng Kế 

hoạch quản lý môi trường xã 

hội (KHQLMTXH)    

Tất cả tiểu dự án/hoạt động trong Hợp 

phần 2 và 3  
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3 (a)  Hướng dẫn về phạm vi và nội 

dung xây dựng KHQLMTXH  

Tất cả tiểu dự án/hoạt động trong Hợp 

phần 2 và 3 (hoạt động nông nghiệp/ 

lâm nghiệp quy mô nhỏ không gây mất 

rừng dự kiến sẽ được thực hiện trong 

5 năm)  

Phụ lục  Nội dung  Áp dụng  

3 (b)  Hướng dẫn giải quyết các 

vấn đề ĐBAT trong Hợp phần 

2  

Tất cả tiểu dự án/hoạt động trong Hợp 

phần 2 (hoạt động lâm sinh dự kiến sẽ 

được thực hiện trong 5 năm)  

3 (c)  Hướng dẫn giải quyết các 

vấn đề ĐBAT trong Hợp phần 

3  

Tất cả tiểu dự án/hoạt động trong Hợp 

phần 3 (hoạt động nông nghiệp quy 

mô nhỏ không gây mất rừng dự kiến 

sẽ được thực hiện trong 5 năm)  

3 (d)  Hướng dẫn về vấn đề giới và  

DTTS  

Tất cả tiểu dự án/hoạt động trong Hợp 

phần 2 và 3   

4(a)  

Bộ quy tắc thực hành môi 

trường (ECOP)  

Tất cả công trình trong Hợp phần 2 và 

3  

4(b)  Bộ quy tắc thực hành môi 
trường với công trình quy mô  
nhỏ  

Tất cả công trình trong Hợp phần 2 và 

3  

5  Biểu mẫu tiếp nhận, theo dõi 

và báo cáo xử lý khiếu nại  

Tất cả tiểu dự án/hoạt động  

6  Tổ chức thực hiện  Toàn dự án  

  

  

5.2 BƯỚC THỰC HIỆN CHÍNH  

  

Bước 1: Sàng lọc ĐBAT và đánh giá tác động  

Bước này (Bước 1) nhằm mục đích xác nhận tính đủ điều kiện của các tiểu dự 

án và/hoặc hoạt động đề xuất, cũng như xác định tác động tiềm ẩn về môi 

trườngxã hội của các tiểu dự án/hoạt động, bao gồm phân loại tiểu dự án theo 

nhóm A, B hoặc C, xác định chính sách ĐBAT của Jica sẽ được áp dụng và xác 

định tài liệu ĐBAT cần được chuẩn bị (vui lòng xem hướng dẫn chi tiết về đánh 

giá tính đủ điều kiện và tác động trong Phụ lục 6, 7).  Các tiểu dự án/hoạt động 

nhóm A theo chính sách của JICA sẽ không được Dự án tài trợ thực hiện. BQLDA 

cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành biểu mẫu sàng lọc cho Hợp phần 2 và 3 và 

BQLDA trung ương sẽ xác nhận nội dung này.  Khuyến nghị tham vấn chuyên 

gia ĐBAT của BQLDA trung ương/JICA trong quá trình sàng lọc.   
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Biện pháp ĐBAT cần thực hiệ n với các tiểu dự án trong  
quá trình triển khai  

  

  

  
Đủ điều kiện: BQLDA cấp tỉnh xác định tác đ ộng tiêu 

cực  
tiềm ẩn (môi trường và xã hội), biện pháp giảm thiểu  

  
và/hoặc hành động tiếp theo – sử dụng biểu mẫu kiểm tra, 
thảo luận kết quả với chính quyền địa phương và/ho

  
ặc 

cộng đồng – Áp dụng tiêu chí được mô tả trong Ph  ụ 
lục 6,  

  

  

  

  

  
Hoạt động và công trình dân dụng  

Hoạt động hoặc    ờng và  
có thể tác động xấu (môi trư 

công trình dân  
dụng quy mô nhỏ,    ến xã hội) ở mức độ trung bình 

đ 
cao theo Nhóm A và B của JICA  

mức độ tác động    
(xem Phụ lục 1) và phải ĐGTĐMT 

thấp và không yêu   t Nam.   
theo quy định của Việ 

cầu ĐGTĐMT.  
  

  

  

  
BQLDA cấp tỉnh  BQLDA cấp tỉnh chuẩ n bị báo đưa nội 

dung  cáo ĐGTĐMT theo quy định  

  
chính của Bộ quy  của Chính phủ và/hoặc  
tắc thực hành môi  KHQLMTXH theo yêu c ầu của trường 

(ECOP)  JICA (Phụ lục 1), bao g ồm tham (Phụ lục 8) vào hồ 

 vấn và đưa nội dung của Bộ  

  
sơ đấu thầu và  quy tắc thực hành môi trường hợp đồng, 

đồng  (ECOP) (Phụ lục 8) vào h  ồ sơ  

thời đảm bảo nhà  đấu thầu và hợp 

đồng, đ  ồng thầu cam kết thực 

 thời đảm bảo nhà thầu cam kết  
 
 

hiện các nghĩa vụ  thực hiện nghĩa vụ của 

mình;  
  

  

  

  
Không đủ điều 

kiện:  
Dự án sẽ không 

tài trợ  
thực hiện hoạt  

Bao gồm các  Bao gồm di dời, dân 

tộc thiểu số  thu hồi đất, bồi theo 

định nghĩa  thường, hoặc hạn của 

JICA  chế quyền tiếp cận  

tài nguyên thiên 
nhiên theo định  
nghĩa của JICA.   

BQLDA cấp tỉnh  Không được xây 

dựng Kế hoạch  phép thực hiện phát 

triển  nếu liên quan đến  

DTTS(theo đề  di dời, thu hồi đất 

cương tại Phụ lục  hoặc bồi thường.  

 2) phù hợp với  Áp dụng FPIC/ cơ  

Khung kế hoạch  chế giải quyết  

DTTS, bao gồm  khiếu nại nếu hạn 

tham vấn với cộng  chế quyền tiếp cận  

đồng dân tộc thiểu tài nguyên thiên số.  Kế 

hoạch phát nhiên  
BQLDA cấp tỉnh, với sự hỗ trợ của tư v ấn giám sát xây dựng và/hoặc kỹ sư hiện trường, 

theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của nhà thầu và báo cáo kết quả định kỳ cho cơ quan  
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thực hiện trong báo cáo tiến độ dự án; tiến hành công khai thông tin định kỳ.  

  

  

  
Hình 2. Sơ đồ thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn với tiểu dự án   

  

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu ĐBAT   

Bước này (Bước 2) nhằm mục đích chuẩn bị tài liệu ĐBAT phù hợp với kết quả 

đánh giá biện pháp đảm bảo an toàn được thực hiện ở Bước 1.  Hướng dẫn xây 

dựng KHQLMTXH được trình bày trong Phụ lục 1 và hướng dẫn xây dựng Kế 

hoạch phát triển DTTSđược trình bày trong Khung kế hoạch DTTS. BQLDA cấp 

tỉnh chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu ĐBAT cho Hợp phần 2 và 3.  BQLDA cấp 

tỉnh nên xây dựng KHQLMTXH cho một nhóm tiểu dự án có loại hình hoạt động 

tương tự thay vì xây dựng riêng cho mỗi tiểu dự án.  Nội dung chính trong mỗi 

KHQLMTXH bao gồm tác động cụ thể dựa trên điều kiện cơ bản tại địa điểm 

thực hiện dự án và biện pháp giảm thiểu tương ứng.  Do tính chất của các hoạt 

động quy mô nhỏ, KHQLMTXH sẽ không bắt buộc đối với các hoạt động dựa vào 

cộng đồng.   

Đơn vị quản lý dự án (BQLDA cấp tỉnh) cần chuẩn bị và trình phê duyệt tài liệu 

(ĐGTĐMTXH, v.v.) theo quy định của Chính phủ.  

Bước 3: Phê duyệt biện pháp ĐBAT và công bố thông tin   

BQLDA trung ương/JICA xem xét thông qua:  Trước khi phê duyệt và bắt đầu 

thực hiện tiểu dự án, tất cả tài liệu ĐBAT của tiểu dự án sẽ được báo cáo lên 

BQLDA trung ương/JICA để lưu hồ sơ và có thể đăng tải công khai, chuẩn bị cho 

các hoạt động đầu tư lớn hơn.  Đối với Dự án sử dụng tiền chi trả dựa trên kết 

quả REDD+, trừ khi có thỏa thuận khác với BQLDA trung ương về hạng mục 

công việc cụ thể, JICA sẽ tiền kiểm KHQLMTXH và tài liệu ĐBAT khác (Kế hoạch 

phát triển DTTS) đối với hoạt động đầu tư đầu tiên ở mỗi loại hình đầu tư tại mỗi 

tỉnh và hậu kiểm quá trình thực hiện KHQLMTXH/tài liệu ĐBAT khác đối với 

khoản đầu tư khác.   

Tất cả tài liệu ĐBAT cho từng tiểu dự án sẽ được đăng tải trên trang web chính 

thức của Bộ NN&MT và địa phương thực hiện dự án, và bản cứng tiếng Việt sẽ 

được lưu hồ sơ tại BQLDA trung ương, BQLDA cấp tỉnh và địa điểm thực hiện 

tiểu dự án.  Thông báo bằng văn bản về công bố công khai KHQLMTXH sẽ được 

chia sẻ để thu thập ý kiến đóng góp trong vòng một tháng kể từ ngày công bố.   

Phê duyệt theo quy định của Chính phủ:  Tài liệu ĐGTĐMT theo yêu cầu của 

Chính phủ sẽ được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt.  Báo cáo 

ĐGTĐMT cũng như yêu cầu phê duyệt sẽ được chia sẻ thông tin với JICA. Báo 

cáo ĐGTĐMT cũng như yêu cầu phê duyệt sẽ được công bố rộng rãi.    

Bước 4: Thực hiện, theo dõi và báo cáo    

Thực hiện, theo dõi và báo cáo biện pháp ĐBAT đóng vai trò quan trọng trong 

quá trình triển khai dự án.  Cán bộ phụ trách ĐBAT sẽ được phân công chịu trách 
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nhiệm cho các hoạt động này.  Chuyên gia ĐBAT của BQLDA trung ương/JICA 

sẽ giám sát và theo dõi thực hiện các biện pháp ĐBAT. Trách nhiệm của các cơ 

quan thực hiện được mô tả dưới đây.  

    

6. QUY TRÌNH THAM VẤN BÊN LIÊN QUAN VÀ CHIA SẺ THÔNG 

TIN  
  

  

Nhiều bên liên quan được tham vấn trong giai đoạn xây dựng đề xuất dự án với 

những lý do dưới đây:  

  

• Tuân thủ Tiêu chuẩn ĐBAT môi trường-xã hội của GCF và Hướng 

dẫn ĐBAT của JICA: GCF yêu cầu sự tham gia, hỗ trợ sâu rộng của 

nhiều bên liên quan trong suốt vòng đời của các hoạt động do GCF tài 

trợ theo chính sách ĐBAT của GCF.  Theo Hướng dẫn ĐBAT của JICA 

(2022 ), JICA cam kết đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa, hiệu quả, trên 

cơ sở được cung cấp thông tin đầy đủ, của các bên liên quan và tính 

minh bạch trong ra quyết định, cũng như công khai thông tin trong xây 

dựng và thực hiện chương trình, dự án do JICA tài trợ.   

  

• Tham vấn bên liên quan để tăng cường tính chủ động và cải thiện 

thiết kế dự án: Đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan cấp trung 

ương và địa phương ngay từ giai đoạn đầu thiết kế dự án giúp khuyến 

khích, thúc đẩy tính chủ động của trung ương và địa phương đối với 

dự án, cũng như đảm bảo thiết kế dự án phù hợp với thực tế địa 

phương, bối cảnh, kiến thức và lợi ích của người dân.  

  

• Nằm trong quy trình đánh giá /sàng lọc môi trường-xã hội và khía 

cạnh giới đối với các tiểu dự án:  Cần tiến hành đánh giá/sàng lọc 

môi trường, xã hội và khía cạnh giới đối với các lợi ích, rủi ro tiềm ẩn 

của tiểu dự án.  Biện pháp giảm thiểu sẽ được đề xuất và đưa vào 

ĐGTĐMTXH hoặc KHQLMTXH, Kế hoạch phát triển DTTSriêng (nếu 

cần thiết), ngoài KHHĐG, nhằm tối đa hóa đồng lợi ích và ngăn ngừa, 

giảm thiểu hoặc hạn chế rủi ro.  Thực tiễn cho thấy tham vấn các bên 

liên quan nên là trọng tâm của đánh giá môi trường và xã hội.  Cuối 

cùng, một trong những mục đích chính của tham vấn bên liên quan là 

thiết lập, duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng với nhiều bên liên 

quan bên ngoài trong suốt vòng đời của dự án.  

  

Tham vấn cộng đồng thông qua phương tiện truyền thông đại chúng như đài phát 

thanh, truyền hình và loa phát thanh… cũng là một quy trình bắt buộc ở Việt Nam, 

được quy định trong nhiều chính sách hiện hành của Chính phủ, bao gồm Pháp 

lệnh về dân chủ ở cơ sở.   Sự tham gia đầy đủ, hiệu quả của các bên liên quan, 

bao gồm đối tượng dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số và phụ nữ, được 
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đặc biệt nhấn mạnh và phù hợp với biện pháp ĐBAT Cancun. Phần này mô tả 

quy trình đảm bảo tham vấn và sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình 

đánh giá, xây dựng kế hoạch hành động và giám sát tác động xã hội-môi trường 

liên quan đến các hoạt động dự án cụ thể, bao gồm yêu cầu công khai thông tin, 

liên quan đến việc sử dụng tiền chi trả dựa trên kết quả REDD+.   

  

Ở giai đoạn đầu của Dự án, Bộ NN&MT sẽ tổ chức một hội thảo khởi động cấp 

quốc gia với sự tham gia của các bên liên quan chính.  Hội thảo khởi động giúp 

xây dựng tính chủ động trong thực hiện dự án và xây dựng kế hoạch hoạt động 

cho năm đầu tiên.  Hội thảo khởi động sẽ thảo luận một số vấn đề chính, bao 

gồm:  

  

• Hỗ trợ tất cả đối tác hiểu rõ, đầy đủ nội dung dự án.  

• Thảo luận về vai trò, chức năng và trách nhiệm trong cơ cấu tổ chức 

thực hiện của dự án, bao gồm kênh báo cáo và trao đổi thông tin, cũng 

như cơ chế giải quyết xung đột.  

• Hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm đầu tiên.  Rà soát, thống nhất các 

chỉ số, mục tiêu và phương thức kiểm chứng, đồng thời đánh giá lại 

giả định và rủi ro.  

• Xác định yêu cầu báo cáo và giám sát, đánh giá (GS&ĐG). Kế hoạch 

và ngân sách GS&ĐG sẽ được thống nhất và lập kế hoạch thực hiện.  

  

Trong khi đó, tất cả thông tin liên quan đến Dự án sẽ được công khai để đảm bảo 

các bên liên quan đến dự án có thể tiếp cận thông tin cần thiết, bao gồm:  

  

• KHTĐTGBLQ và báo cáo tóm tắt kết quả tham vấn các bên liên quan  

• Báo cáo đánh giá tác động xã hội và môi trường kèm theo tài liệu dự 

án (45 ngày trước khi phê duyệt)  

• Dự thảo đánh giá tác động xã hội và môi trường (KHQLMTXH, Kế 

hoạch phát triển DTTS…) bao gồm dự thảo kế hoạch quản lý (nếu có) 

(45 ngày trước khi hoàn thiện)  

• Đánh giá cuối cùng về tác động xã hội và môi trường cùng các kế 

hoạch quản lý liên quan (KHQLMTXH, Kế hoạch phát triển DTTS)  

• Báo cáo giám sát xã hội và môi trường theo yêu cầu (nếu có)  

  

Thông tin được công bố kịp thời, ở địa điểm dễ tiếp cận và bằng hình thức cũng 

như ngôn ngữ dễ hiểu đối với người bị ảnh hưởng và các bên liên quan khác.  

Công bố thông tin hiệu quả được thể hiện ở những khía cạnh sau:  

  

• Công bố kịp thời: thông tin về tác động xã hội và môi trường tiềm ẩn 

liên quan đến dự án cũng như biện pháp giảm thiểu/quản lý sẽ được 

tham vấn cộng đồng địa phương thông qua hội thảo với sự tham gia 

của người dân tộc thiểu số, phụ nữ từ tất cả các khu vực thực hiện dự 

án trước khi hoàn thiện và triển khai.  
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• Dễ tiếp cận:  Sử dụng phương tiện phổ biến thông tin sau khi tham vấn 

bên liên quan, phù hợp với điều kiện địa phương, bao gồm đăng tải 

trên trang web, tổ chức họp công cộng, thanh lập hội đồng hoặc tổ 

chức địa phương, đăng báo và phát hành bản tin phát thanh, tờ rơi 

hoặc thư trực tiếp.  

• Hình thức và ngôn ngữ phù hợp:  Thông tin cần được trình bày dưới 

hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với đối tượng mục tiêu. Tiếng  

Việt là ngôn ngữ phổ biến và có thể được sử dụng; tuy nhiên, ngôn  

ngữ dân tộc thiểu số địa phương cũng có thể được sử dụng nếu cần 

thiết.  

  

Phụ nữ thường hạn chế về thời gian và có khối lượng công việc lớn theo 

ĐGG/KHHĐG, do đó, hoạt động tham vấn và tập huấn cần được điều chỉnh phù 

hợp với lịch trình của họ:  

  

• Thời gian và thời lượng:  Hoạt động tham vấn và tập huấn cần được 

tổ chức vào khoảng thời gian mà phụ nữ không phải bận rộn thực hiện 

công việc sản xuất nông nghiệp hoặc nội trợ, ví dụ như tránh cao điểm 

của mùa vụ canh tác hoặc sắp xếp họp vào những thời điểm trong ngày 

khi khối lượng công việc gia đình (ví dụ: nấu cơm, chăm sóc trẻ nhỏ) 

thấp hơn. Hoạt động đào tạo nên được tổ chức vào thời điểm người 

dân không phải bận rộn với công việc đồng áng.  

• Địa điểm và khả năng tiếp cận: Các hoạt động nên được tổ chức ở địa 

điểm dễ tiếp cận, tốt nhất là trong cộng đồng hoặc thôn bản, để giảm 

thời gian và chi phí đi lại. Điều này rất quan trọng với phụ nữ dân tộc 

thiểu số bởi họ có thể gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.  

• Tổ chức hoạt động và thúc đẩy với từng nhóm riêng:  Trong trường 

hợp chuẩn mực xã hội hoặc rào cản văn hóa khiến phụ nữ khó tham 

gia đóng góp ý kiến ở những cuộc họp có cả nam và nữ giới tham gia, 

dự án đảm bảo tổ chức các buổi tham vấn/gặp gỡ riêng với phụ nữ, do 

cán bộ dự án, lý tưởng nhất là chuyên gia về giới/xã hội là nữ giới hoặc 

cộng tác viên từ HLHPN, thúc đẩy thảo luận để đảm bảo phụ nữ cảm 

thấy thoải mái chia sẻ quan điểm và mối quan ngại của mình.  

• Chia sẻ thông tin phù hợp với đặc điểm văn hóa:  Do tỷ lệ chưa biết 

đọc/viết của phụ nữ DTTS còn lớn và rào cản ngôn ngữ, thông tin cần 

được chia sẻ bằng hình thức và ngôn ngữ phù hợp, bao gồm sử dụng 

định dạng đơn giản, ngôn ngữ địa phương của dân tộc thiểu số và 

phương tiện trực quan trong các hoạt động khuyến nông và nâng cao 

nhận thức. Tài liệu chia sẻ thông tin cần nhấn mạnh vai trò và tiềm 

năng đóng góp của phụ nữ.  

• Hòa nhập:  Tất cả hoạt động lập kế hoạch dự án, hội thảo và tập huấn 

phải thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, trong đó mục tiêu tỷ lệ nữ giới 

tham gia tối thiểu là 40%.  
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Để giải quyết trực tiếp những rào cản về hậu cần và tài chính liên quan đến tham 

dự sự kiện tập huấn và tham vấn, Dự án cần xem xét các yếu tố sau:  

• Hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ/công việc nhà:  KHHĐG khuyến khích nam 

giới chia sẻ nhiều hơn công việc nhà để giúp phụ nữ có thêm thời gian 

tham gia dự án. Dự án nên thực hiện nâng cao nhận thức và tập huấn 

(ví dụ: thông qua HLHPN) để thúc đẩy nam giới chia sẻ công việc nhà 

với phụ nữ.  

• Hỗ trợ đi lại: Dự án cần giải quyết rào cản kinh tế - xã hội và cung cấp 

hỗ trợ thiết thực để phụ nữ có thể tham gia tham vấn, tập huấn, đặc 

biệt là ở các vùng sâu vùng xa nơi đi lại khó khăn hoặc không an toàn.  

• Nội dung tập huấn mục tiêu: Tập huấn dành cho phụ nữ phải phù hợp 

với sở thích và khả năng của họ (ví dụ: tài chính, phát triển kinh doanh, 

sản phẩm đặc thù như lâm sản ngoài gỗ hoặc nuôi ong). Tập huấn phải 

tập trung giảm bớt gánh nặng công việc cho phụ nữ thông qua tìm kiếm, 

thúc đẩy công nghệ tiết kiệm lao động và cơ giới hóa.  

  

Để đảm bảo sự tham gia thực sự có ý nghĩa—tức đảm bảo ý kiến đóng góp của 
phụ nữ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của Dự án—Dự án cần áp dụng 
các yêu cầu dưới đây về tài liệu hóa:  

• Ghi chép có hệ thống: Tất cả biên bản tham vấn, bao gồm biên bản 

họp tham vấn riêng với phụ nữ, phải thể hiện rõ phản hồi và ý kiến 

đóng góp của người tham gia là nữ giới. Điều này đảm bảo ghi nhận 

cụ thể mối quan ngại liên quan đến sinh kế của phụ nữ, quyền sở hữu 

đất đai và khả năng tiếp cận nguồn lực.  

• Lồng ghép vào quá trình lập kế hoạch:   Ý kiến đóng góp và ưu tiên cụ 

thể theo từng giới được thu thập (trong quá trình sàng lọc) sẽ cung cấp 

thông tin để xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch đảm bảo quyền của người 

dân tộc thiểu số (hoặc Kế hoạch phát triển DTTS), cũng như 

KHQLMTXH.  

• Rà soát và trách nhiệm giải trình:  Dự án sẽ thiết lập cơ chế (ví dụ: 

giám sát xã hội của nhóm ĐBAT) để thường xuyên xem xét mức độ 

lồng ghép ý kiến của phụ nữ vào quá trình quyết định, từ đó thúc đẩy 

trách nhiệm giải trình trong thực hiện mục tiêu có trách nhiệm giới.  

  

Các hoạt động này phải phù hợp với quy trình tham vấn nhằm tăng cường quyền 

của dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương như người nghèo, phụ nữ 

hoặc người khuyết tật, tren cơ sở đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, 

báo trước và được cung cấp thông tin. Quy trình này do chuyên gia thiết kế và 

được tham vấn với cộng đồng địa phương cũng như tổ chức liên quan trước khi 

hoàn thiện.  

  

6.1. BÊN LIÊN QUAN TRONG KHU VỰC CÔNG  
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Dự án đề xuất sẽ do Bộ NN&MT thực hiện, với sự tham gia của nhiều bên liên 

quan chính trong khu vực công ở các cấp độ khác nhau như được trình bày trong 

bảng dưới đây.   

  

    
Bảng 10. Bên liên quan trong khu vực công  

  

  Bên liên quan  Mô tả  Giải pháp kết nối  

Cấp trung ương    

1.  Bộ Nông nghiệp  
và Môi trường (Bộ  
NN&MT)  

Cơ quan thuộc Chính phủ, 

phụ trách quản lý nhà nước 

lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, phát 

triển nông thôn và môi 

trường. Bộ NN&MT là cơ 

quan thực hiện Dự án.  

• Bộ NN&MT và Cục 
LN&KL sẽ được tham 
vấn ở các giai đoạn 
quan trọng trong quá 
trình xây dựng đề án 
dự án:  

- Hội thảo khởi động 
trước khi bắt đầu 
thực hiện Dự án.  

- Hội thảo tham vấn 

cuối cùng  

• Ngoài ra, Cục LN&KL 

sẽ được cập nhật về 

quá trình xây dựng đề 

xuất thông qua các 

cuộc họp và tham vấn 

không chính thức.  

1a.  Cục Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm (Cục  
LN&KL)   

Cơ quan chuyên môn thuộc 

Bộ NN&MT, chịu trách 

nhiệm quản lý nhà nước 

lĩnh vực bảo vệ và phát 

triển rừng cũng như 

chương trình REDD+. Cục 

LN&KL sẽ là cơ quan quản 

lý tham gia trực tiếp vào 

quá trình triển khai dự án.  

2.  Bộ Tài chính (BTC)  Chịu trách nhiệm quản lý 

nhà nước lĩnh vực tài chính 

(ngân sách, thuế, nguồn 

thu khác, v.v.) và lập kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và đầu tư. BTC đóng 

vai trò rất quan trọng trong 

quá trình triển khai dự án.  

BTC sẽ được tham vấn tại 

hội thảo khởi động.  

Cấp địa phương     
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1.  Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh  
UBND tỉnh là cơ quan quản 

lý nhà nước ở cấp tỉnh, chịu 

trách nhiệm xây dựng và 

thực thi chính sách.  

•  UBND tỉnh sẽ được  

tham vấn tại hội thảo 

khởi động và trong 

suốt giai đoạn thực 

hiện Dự án.  

2.  Sở Nông nghiệp và 

Môi trường  
Sở NN&MT chịu trách 

nhiệm quản lý các chương 

trình đầu tư công liên quan 

đến nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản, phát triển  

•  Sở NN&MT sẽ được  

tham vấn tại hội thảo 

khởi động và trong  

 

   Bên liên quan  Mô tả  Giải pháp kết nối  

  nông thôn và môi trường ở 

cấp tỉnh.  

 suốt giai đoạn thực hiện 

Dự án.  

2a.  Chi cục Kiểm lâm  
(CCKL) / Chi cục  
Lâm nghiệp và  
Kiểm lâm  

CCKL / Chi cục Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm chịu trách 

nhiệm quản lý nhà nước 

lĩnh vực bảo vệ, phát triển 

rừng trên địa bàn tỉnh.  

2b.  Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật   
Chịu trách nhiệm phát triển 

sản xuất nông nghiệp ở 

cấp tỉnh.   

2c.  Trung tâm khuyến 

nông  
Hỗ trợ người dân và hợp 

tác xã, nâng cao năng lực 

thực hiện hoạt động.  

2d.  Chi cục Quản lý đất 

đai  
Chịu trách nhiệm quản lý 

đất đai và lập kế hoạch sử 

dụng đất.  

2e.  Chi cục Bảo vệ 

môi trường  
Chịu trách nhiệm đánh giá 

tác động môi trường, xây 

dựng kế hoạch bảo vệ môi 

trường, quan trắc và bảo 

tồn đa dạng sinh học.  
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3.  Sở Tài chính  Chịu trách nhiệm quản lý 

tài chính cấp tỉnh (ngân 

sách, kế hoạch tài chính, 

nguồn thu, v.v.) và lập kế 

hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội cũng như đầu tư ở 

cấp tỉnh.   

•  Sở Tài chính sẽ được 

tham vấn tại hội thảo 

khởi động và trong suốt 

giai đoạn thực hiện Dự 

án.  

4.   Ban Dân tộc  Chịu trách nhiệm thực 

hiện, theo dõi các chương 

trình đầu tư công hỗ trợ 

cộng đồng dân tộc thiểu 

số.  

•  Ban Dân tộc sẽ được 

tham vấn tại hội thảo 

khởi động và trong suốt 

giai đoạn thực hiện Dự 

án.  

5.  Ban quản lý rừng  Ban quản lý rừng chịu 

trách nhiệm quản lý đất 

rừng sản xuất, phòng hộ và 

đặc dụng cũng như thực 

hiện hoạt động quản lý 

rừng trên hiện trường.   

•  Các ban quản lý rừng 

sẽ được tham vấn tại 

hội thảo khởi động và 

trong suốt giai đoạn 

thực hiện Dự án.  

  Bên liên quan  Mô tả   Giải pháp kết nối  

6  Công ty lâm nghiệp 

nhà nước  
Công ty lâm nghiệp nhà 

nước chịu trách nhiệm quản 

lý đất rừng sản xuất và 

phòng hộ cũng như thực 

hiện hoạt động quản lý rừng 

trên hiện trường.  

•  Các công ty lâm nghiệp 

nhà nước sẽ được 

tham vấn tại hội thảo 

khởi động và trong suốt 

giai đoạn thực hiện Dự 

án.  

7  
UBND xã, cộng 
đồng, chủ rừng và 
cán bộ kiểm lâm,  
v.v.  

Tham gia quản lý đất đai, 

lập kế hoạch sử dụng đất và 

quản lý rừng.  

•  Họ sẽ được tham vấn 

trong quá trình thực 

hiện Dự án.  

  

6.2. CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NHÓM DÂN TỘC THIỂU SỐ  

  

Cộng đồng địa phương là một bên liên quan rất quan trọng trong Dự án. Họ chịu 

ảnh hưởng trực tiếp từ các biện pháp can thiệp của dự án, đồng thời là đối tượng  

chủ chốt tham gia thực hiện các hoạt động trên hiện trường. Cộng đồng địa 

phương (bao gồm người nhập cư/người dân chưa đăng ký tạm trú/thường trú 

chính thức) là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí 

hậu, có ít quyền lực và tầm ảnh hưởng nhất trong quá trình ra quyết định liên 

quan đến sử dụng đất và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam có hơn 40 
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nhóm dân tộc thiểu số khác nhau sinh sống ở vùng Tây Bắc và Đông Bắc, nhiều 

trong số đó nằm trong nhóm dân số nghèo nhất và phụ thuộc lớn nhất vào tài 

nguyên rừng trên cả nước.   

  

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Dự án sẽ đảm bảo sự tham gia của cộng đồng địa 

phương và các nhóm dân tộc thiểu số vào quá trình lập kế hoạch. Dự án không 

thể tham vấn tất cả cộng đồng bị ảnh hưởng trong quá trình chuẩn bị và thực 

hiện dự án. Tuy nhiên, tham vấn cộng đồng địa phương và người dân tộc thiểu 

số là yêu cầu bắt buộc trước khi bắt đầu thực hiện hoạt động ở mỗi tỉnh. Hình 

thức tham vấn cộng đồng địa phương và các nhóm dân tộc thiểu số:  

  

• Tham vấn với đại diện cộng đồng địa phương, bao gồm người nhập 

cư/người dân chưa đăng ký tạm trú/thường trú chính thức, các nhóm 

dân tộc thiểu số và tổ chức xã hội dân sự thông qua hội thảo tham vấn 

về biện pháp can thiệp, lợi ích và rủi ro tiềm ẩn.  

• Tham vấn hiện trường tại địa điểm được lựa chọn trong quy trình sàng 

lọc môi trường và xã hội, là cơ sở quyết định xây dựng thêm tài liệu 

ĐBAT cần thiết như ĐGTĐMTXH, KHQLMTXH, Kế hoạch phát triển 

DTTS… sau khi đề xuất tài trợ được GCF chấp thuận và trước khi tiểu 

dự án bắt đầu được triển khai.  Dịa điểm sẽ được lựa chọn dựa trên 

tiêu chí nhất định và nhằm mục đích đánh giá tác động của các biện 

pháp can thiệp đề xuất và ở các vị trí địa lý khác nhau cũng như trong 

bối cảnh kinh tế xã hội-văn hóa khác nhau.  

• Tham vấn trong quá trình thực hiện Dự án có ý nghĩa rất quan trọng, 

đặc biệt đối với công tác giám sát-đánh giá, bao gồm giám sát độc lập 

về mức độ tuân thủ biện pháp ĐBAT của GCF/JICA.  

  

6.3. TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN  

  

Hệ thống tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam bao gồm các tổ chức đa dạng về 

quy mô và cơ cấu tổ chức, được gọi bằng nhiều tên khác nhau như hội/liên hiệp, 

hiệp hội, câu lạc bộ, quỹ, viện, trung tâm, ủy ban và nhóm tình nguyện. Các loại 

hình tổ chức xã hội dân sự chính tại Việt Nam được trình bày trong bảng dưới 

đây, đặc biệt nhấn mạnh các bên liên quan chính trong quá trình xây dựng dự án 

này.  
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Bảng 11. Tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân  

  

  Bên liên quan  Mô tả  Giải pháp kết nối  

Tổ chức đoàn thể  
 

1.  Mặt trận Tổ  
quốc Việt  
Nam  

Tổ chức thực hiện phong trào quần 

chúng ở Việt Nam dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản và là một 

phần trong hệ thống nhà nước Việt 

Nam.  

Mặt trận Tổ quốc Việt  
Nam cần được tham vấn 

và chủ động tham gia vào 

hoạt động hiện trường 

trước khi bắt đầu triển 

khai ở cấp tỉnh.  

2.  Hội Nông dân  Được thành lập ở cấp trung ương, 

tỉnh và xã. Giúp nâng cao nhận 

thức của nông dân về các mô hình, 

xây dựng năng lực phát triển hợp 

tác xã.   

3.  Hội liên hiệp 

phụ nữ  
Được thành lập ở cấp trung ương, 

tỉnh và xã. Giúp nâng cao nhận 

thức của phụ nữ và xây dựng năng 

lực của phụ nữ về phát triển sinh 

kế, cải thiện sức khỏe, v.v.  

4.  Đoàn thanh 

niên  
Được thành lập ở cấp trung ương, 

tỉnh và xã. Giúp nâng cao nhận 

thức của thanh niên về trách nhiệm 

công dân, tham gia các hoạt động 

phát triển cộng đồng.  

Tổ chức chuyên môn  
 

1.  Viện Chiến 

lược, Chính 

sách Nông 

nghiệp và Môi 

trường  

Tổ chức nghiên cứu khoa học 

thuộc Bộ NN&MT.  
Có thể tham gia hội thảo 
tham vấn ở các giai đoạn 
sau trong quy trình thực 
hiện  
ĐGTĐMTXH/KHQLMTXH 

nếu cần thiết.  
   

2.  Trường đại 

học  
Các trường đại học chính trong 

vùng.  
 

3.  Viện Khoa 
học Lâm 
nghiệp Việt  
Nam  

Viện nghiên cứu lâm nghiệp, cung 

cấp thông tin khoa học về các vấn 

đề trong lĩnh vực lâm nghiệp  
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Tổ chức phi chính phủ trong nước  

 

  
Bên liên quan  

Mô tả  Giải pháp kết nối  

1  Sẽ được xác 

định sau (ví 

dụ: SRD, 

PanNature, 

CERDA, v.v 

tham gia 

trong các lĩnh 

vực liên quan 

tại ba vùng)  

Số lượng tổ chức phi chính phủ 
trong nước đang tăng lên. Một số 
tổ chức phi chính phủ trong nước 
có năng lực tham gia vào các lĩnh 
vực chuyên đề liên quan đến dự án 
(ví dụ: FLEGT-VPA, REDD+, vấn 
đề dân tộc thiểu số) và/hoặc trực 
tiếp thực hiện hoạt động liên quan 
tại ba vùng.   
CERDA là quan sát viên chính thức 

của GCF tại Việt Nam.   

Các tổ chức phi chính phủ 
trong nước sẽ được tham 
vấn:  

• Ở hội thảo quốc gia:  
• Thực hiện tham vấn 

trong giai đoạn  
ĐGTĐMTXH sau khi 
đề xuất chi trả được 
GCF chấp thuận và 
trước khi Dự án bắt 
đầu thực hiện.   

• Hội thảo tham vấn 

cuối cùng  

2  Sẽ được xác 

định sau  
Việt Nam có rất nhiều tổ chức phi 

chính phủ hoạt động trong các lĩnh 

vực hợp tác nông thôn, sinh kế, tín 

ngưỡng, hoạt động giải trí, v.v. Ở 

cấp địa phương, một số tổ chức 

này có thể được tham vấn (tùy 

thuộc vào địa điểm được lựa chọn).  

• Tham vấn với các hợp 
tác xã cộng đồng về 
canh tác cà phê và 
LSNG được thực hiện 
trong Dự án.  

• Thực hiện tham vấn 

trong giai đoạn  
ĐGTĐMTXH ở địa  
điểm cụ thể sau khi đề 

xuất chi trả được GCF 

chấp thuận và trước 

khi Dự án bắt đầu 

thực hiện.  

Khu vực tư nhân  
  

1  Công ty tư 

nhân hoạt 

động trong 

lĩnh vực lâm 

nghiệp  

Hàng ngàn công ty tư nhân hoạt 
động trong chuỗi giá trị của ngành 
lâm nghiệp, đóng vai trò quan trọng 
trong thúc đẩy phát triển bền  
vững, đặc biệt trong quy trình  
FLEGT/VPA.  Ở cấp địa phương, 

một số công ty tư nhân có thể được 

tham vấn (tùy thuộc vào địa điểm 

được lựa chọn).  

•  Tham vấn với các 

công ty tư nhân trong 

quá trình thực hiện Dự 

án.   
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6.4. KẾT QUẢ THAM VẤN BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ 

ĐỀ XUẤT  

  

Trong quá trình xây dựng Khung QLMTXH, một số hội thảo tham vấn đã được tổ 

chức với bên liên quan các cấp.  Tổng cộng 441 người tham gia các hội thảo 

tham vấn này (22,9% là nữ và 20,6% là người dân tộc thiểu số). Các hội thảo 

này tập trung vào tác động dự kiến về môi trường và xã hội của Dự án đề xuất 

và thảo luận biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện trong quá trình triển khai 

Dự án. Đối tượng tham gia là đại diện bộ ngành và tổ chức phi chính phủ khác 

nhau ở cấp trung ương, tỉnh hoặc xã. Ý kiến đóng góp từ các hội thảo này đã 

được tổng hợp để hoàn thiện báo cáo này và được trình bày trong Phụ lục 5.  

Mặc dù hầu hết ý kiến đều tương tự như kết quả thảo luận trong dự thảo báo 

cáo, một số đề xuất đã được bổ sung, bao gồm rủi ro tiềm ẩn và biện pháp giảm 

thiểu dự kiến như dịch hại trên cây trồng, thiên tai, di cư và COVID-19.  Nhìn 

chung, các ý kiến tham vấn đều cho rằng phạm vi tác động về môi trường và xã 

hội của các hoạt động REDD+ không quá lớn và những chính sách hiện nay đã 

giảm thiểu tác động tiềm ẩn và đề xuất biện pháp giảm thiểu khả thi (Chi tiết trong 

Phụ lục 5).   

  
Bảng 12. Tổng hợp thông tin các hội thảo tham vấn  

  

Hội thảo  Thời gian  Địa điểm  
Số lượng 

đại biểu  

Hội thảo tham vấn quốc 

gia lần 1  
27/10/2020  Hà Nội  44  

Hội thảo tham vấn vùng 

Tây Bắc  
21/10/2020  

TP. Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  
42  

Hội thảo tham vấn địa 

phương tại vùng Tây Bắc  
21/10/2020  

Huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên  
39  

Hội thảo tham vấn vùng 

Đông Bắc  
10/11/2020  

TP. Việt Trì, tỉnh Phú  
Thọ  

54  

Hội thảo tham vấn địa 

phương tại vùng Đông 

Bắc  
9/11/2020  

Huyện Thanh Sơn, tỉnh 

Phú Thọ  
65  

Hội thảo tham vấn quốc 

gia lần 2  
14/6/2022  Hà Nội  61  

Hội thảo tham vấn vùng 

Tây Bắc (lần 2)  
1/6/2022  TP. Sơn La, tỉnh Sơn La  36  

Hội thảo tham vấn địa  
phương tại vùng Tây Bắc 

(lần 2)  
2/6/2022  

Huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La   
40  

Hội thảo tham vấn vùng 

Đông Bắc (lần 2)  
8/6/2022  

TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai  
36  
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Hội thảo tham vấn địa 

phương tại vùng Đông 

Bắc (lần 2)  
9/6/2022  

Huyện Bát Xát, tỉnh Lào 

Cai  
24  

TỔNG CỘNG      441  

  

Các ý kiến và đề xuất từ đối tượng tham gia đã được tổng hợp, tiếp thu vào thiết 

kế dự án. Cụ thể như sau:  

  

• Tất cả ý kiến tham gia đều nhấn mạnh tính cần thiết của dự án đối với 

quản lý rừng bền vững trong tương lai.  

• Xây dựng bản đồ rừng và xác định ranh giới chính xác là yêu cầu rất quan 

trọng với cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương và sẽ được xem xét 

thực hiện trong Dự án.  

• Dự án cần xây dựng hướng dẫn chi tiết và điều chỉnh chính sách liên quan 

đến quản lý rừng và tiếp cận LSNG (ví dụ: hồ sơ quản lý rừng cộng đồng 

cần bao gồm danh sách người dân được phép khai thác LSNG).  

• Tăng cường quản lý rừng dựa vào cộng đồng thôn bản là một nội dung 

trọng tâm của Dự án.  

• Cộng đồng địa phương phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên rừng (thiếu đất 

canh tác; hạn chế tiếp cận nguồn thu nhập phi nông nghiệp; cơ sở hạ tầng 

chưa hoàn thiện; hoặc do tập quán văn hóa).  Do đó, Dự án cần nghiên 

cứu các hoạt động sinh kế để hỗ trợ hộ gia đình dễ bị tổn thương và phụ 

thuộc vào rừng.  

• Trong nhiều trường hợp, người dân địa phương không thể tham gia hiệu 

quả vào công tác bảo vệ rừng (do thiếu nguồn lực, nhân lực và cơ sở vật 

chất, địa hình phức tạp, biến đổi khí hậu, v.v.).  

• Chia sẻ lợi ích từ bảo vệ rừng cho người dân địa phương cần dựa trên 

đóng góp thực tế.  

• Người dân chưa thực sự hiểu rõ vai trò của bảo vệ rừng và đôi khi chỉ tập 

trung vào lợi ích ngắn hạn.  Dự án cần nâng cao nhận thức để giải quyết 

vấn đề này.  

• Dự án cần thiết lập kênh trao đổi thông tin phù hợp cho từng cộng đồng.  

• Tiến hành khảo sát chi tiết thực trạng sử dụng đất và phân bổ/giao đất sản 

xuất, nếu có thể, đảm bảo người dân có đủ đất canh tác, không bị ảnh 

hưởng tới an ninh lương thực; hoặc có cơ hội phát triển sinh kế thay thế 

ở địa điểm khác.  



 

 

7. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  
  

Cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án này phù hợp với các cơ chế hiện hành 

của Chính phủ Việt Nam cũng như biện pháp ĐBAT trong nước và quốc tế.  Nội 

dung cụ thể đã được xem xét và thảo luận trong ĐGMTXH.  BQLDA trung ương 

sẽ xây dựng hướng dẫn chi tiết về cơ chế giải quyết khiếu nại áp dụng trong dự 

án.  

  

Cơ chế giải quyết khiếu nại trước hết phải đưa ra hướng dẫn chi tiết để người 

dân có thể khiếu nại về các vấn đề khác nhau như ranh giới đất đai, quyền tiếp 

cận LSNG, chi trả cho dịch vụ cung cấp, v.v. Cơ chế này bao gồm hướng dẫn 

giải quyết khiếu nại có thể phát sinh trong các giai đoạn ĐGTĐMT, quy hoạch sử 

dụng đất hoặc thiết kế dự án. Dự án sẽ đảm bảo sự tham gia đầy đủ của cộng 

đồng địa phương và tham vấn toàn diện trong các giai đoạn này để giải quyết 

khiếu nại kịp thời, nếu có.  Người dân có thể chia sẻ mối quan ngại hoặc khiếu 

nại trực tiếp hoặc bằng văn bản. Dù được thực hiện dưới hình thức nào, mỗi 

khiếu nại phải có hồ sơ bằng văn bản, trong đó mô tả chi tiết cách thức giải quyết 

khiếu nại đó.  

  

Cơ chế giải quyết khiếu nại được xây dựng phù hợp với Luật Khiếu nại năm 2011 

và và Luật Tố cáo sửa đổi năm 2018. Đây là khung pháp lý để giải quyết khiếu 

nại nhanh chóng, công bằng, hiệu quả và dễ tiếp cận cho các bên liên quan.   Tuy 

nhiên, với đối tượng dễ bị tổn thương, thường khó tiếp cận hệ thống pháp luật 

chính thức, Dự án cần cung cấp hỗ trợ cần thiết để họ được đối xử công bằng 

và được giải quyết khiếu nại kịp thời. Cơ chế giải quyết khiếu nại có thể được 

điều chỉnh nếu cần thiết, tùy thuộc vào tình hình thực tế của dự án.  Cơ chế này 

phải được chia sẻ đến cộng đồng địa phương và các bên liên quan để họ hiểu 

rõ quyền khiếu nại/tố cáo các vấn đề về môi trường và xã hội lên chính quyền 

địa phương.  

  

Cơ chế giải quyết khiếu nại bao hàm cả yếu tố giới và độ tuổi, đáp ứng nhu cầu 

và tháo gỡ rào cản trong tiếp cận dịch vụ đối với người dân tộc thiểu số, phụ nữ, 

người cao tuổi, người khuyết tật, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương khác 

trong Dự án.  Cơ chế giải quyết khiếu nại không cản trở quyền tiếp cận hệ thống 

tư pháp và dễ tiếp cận với tất cả các bên liên quan. Thông tin về cơ chế giải 

quyết khiếu nại và cách thức khiếu nại phải được chia sẻ trong quá trình tham 

vấn bên liên quan và được công khai ở địa điểm phù hợp.   

  

Bộ NN&MT sẽ phối hợp với các bên liên quan để cập nhật, giám sát thực hiện 

cơ chế giải quyết khiếu nại trong dự án này.  

  

Cơ chế giải quyết khiếu nại được trình bày trong Khung QLMTXH này khuyến 

khích giải quyết vấn đề phát sinh một cách thỏa đáng cho các bên liên quan. Cơ 

chế này được thiết kế nhằm mục đích:  
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• Xây dựng quy trình chính thức để đảm bảo mối quan ngại của các bên 

liên quan sẽ được đánh giá kịp thời, công bằng và minh bạch;  

• Cung cấp hỗ trợ phù hợp để các bên liên quan có thể báo cáo mối 

quan ngại của mình;   

• Xác định bước thực hiện trong từng giai đoạn của cơ chế giải quyết 

khiếu nại; và  

• Đảm bảo đối xử công bằng với tất cả cá nhân, tổ chức thông qua cách 

tiếp cận nhất quán, chính thống, công bằng, dựa trên thông tin đầy đủ 

và tôn trọng tất cả mối quan ngại/khiếu nại.  

  

Cơ chế giải quyết khiếu nại phù hợp với hệ thống giải quyết khiếu nại hiện nay 

tại Việt Nam, bắt đầu từ cấp xã (UBND xã), sau đó là cấp tỉnh (UBND tỉnh) và 

Tòa án.  Khiếu nại liên quan đến Dự án sẽ được xử lý trước tiên thông qua đối 

thoại nhằm khuyến khích các bên đồng thuận.  Khiếu nại sẽ được xử lý ở hai 

bước trước khi được đưa ra tòa án xem xét. Người dân không phải thanh toán 

chi phí khi thực hiện khiếu nại. Ba cấp độ giải quyết khiếu nại bao gồm:  

  

• Cấp độ thứ nhất - Tại UBND xã, người dân có thể trình bày khiếu nại 

của mình với cán bộ UBND xã, trực tiếp hoặc bằng văn bản. Cán bộ 

UBND xã có trách nhiệm báo cáo khiếu nại cho lãnh đạo UBND xã.  

UBND xã sẽ gặp trực tiếp người khiếu nại và tiến hành giải quyết trong 

vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại.  Văn phòng UBND xã 

chịu trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ tất cả khiếu nại đang chờ giải 

quyết tại UBND xã.  

  

• Cấp độ thứ hai - Tại UBND tỉnh, nếu không được UBND xã giải quyết 

khiếu nại hoặc không thỏa mãn với quyết định giải quyết của UBND xã, 

người khiếu nại có thể gửi khiếu nại, trực tiếp hoặc bằng văn bản, lên 

UBND tỉnh.  UBND tỉnh tiến hành giải quyết thỏa đáng khiếu nại trong 

vòng 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận.  UBND tỉnh chịu trách nhiệm lập và 

lưu hồ sơ tất cả khiếu nại được giải quyết theo thẩm quyền.   

  

• Giai đoạn cuối cùng - Tòa án. Nếu không được UBND tỉnh giải quyết 

khiếu nại trong vòng 45 ngày kể từ ngày khiếu nại hoặc không thỏa 

mãn với quyết định giải quyết của UBND tỉnh, người khiếu nại có thể 

gửi khiếu nại lên tòa án.  Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng 

mà các bên liên quan phải tuân thủ.  Trong dự án này, phán quyết pháp 

lý có thể viện dẫn Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Đa dạng sinh học 

năm 2008, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

hoặc Luật Lâm nghiệp năm 2017.  

  

  

Song song với quy định pháp lý hiện nay, Dự án sẽ xây dựng cơ chế giải quyết 

khiếu nại ở cấp độ dự án (không thay thế cơ chế giải quyết khiếu nại theo quy 

định của luật).  Dự án sẽ có cán bộ chuyên trách về ĐBAT và giới tại BQLDA 
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trung ương.  Tại BQLDA cấp tỉnh, Dự án sẽ có cán bộ chuyên trách về ĐBAT và 

giới.  Đây sẽ là đầu mối tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của dự án. Đầu mối cơ 

chế giải quyết khiếu nại sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận tất cả khiếu nại và theo dõi 

quá trình xử lý khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ phụ trách sẽ cập 

nhật cơ sở dữ liệu về khiếu nại nhận được liên quan đến dự án, bao gồm các 

thông tin sau: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày tiếp nhận khiếu nại, họ tên, 

giới tính, dân tộc và địa chỉ của người khiếu nại, hành động thực hiện và cập 

nhật tiến độ giải quyết.  Tất cả hồ sơ bằng văn bản phải được bảo mật để đảm 

bảo quyền riêng tư cá nhân. BQLDA các cấp phải phối hợp với các bên liên quan 

để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho cá nhân/tổ chức để họ có thể kịp thời gửi khiếu 

nại/phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền mà không bị yêu cầu chi trả chi phí, 

phù hợp với quy định hiện hành.  BQLDA các cấp phối hợp với UBND tỉnh, Sở 

NN&MT, BQLR và công ty lâm nghiệp tổ chức tập huấn để giới thiệu quy trình 

giải quyết khiếu nại cho các bên liên quan, bao gồm cộng đồng địa phương.  Tất 

cả chi phí liên quan đến quá trình xử lý khiếu nại, bao gồm giải quyết khiếu nại, 

đều được dự án chi trả.  

  

Cụ thể:   

  

• Dự án áp dụng chính sách cấm hoàn toàn bạo lực trên cơ sở giới 

(BLTCSG) và bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục (BLLDQRTD).   

• Cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan đến BLLDQRTD hoạt động dựa 

trên các nguyên tắc đảm bảo công lý và áp dụng quy trình lấy nạn nhân 

làm trung tâm.  Cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan đến BLLDQRTD 

sẽ hoạt động thông qua một kênh giải quyết khiếu nại riêng (khác với 

kênh giải quyết khiếu nại thông thường của dự án) để đảm bảo phản 

hồi chuyên biệt, bảo mật và nhanh chóng.  Cơ chế giải quyết khiếu nại 

liên quan đến BLLDQRTD cho phép báo cáo an toàn qua nhiều kênh 

(nộp trực tiếp, chuyển phát nhanh, thư tín, email và điện thoại) và bao 

gồm các dịch vụ giới thiệu chuyên biệt.   Hướng dẫn chi tiết về cơ chế 

giải quyết khiếu nại sẽ được xây dựng trong giai đoạn đầu để làm rõ 

dịch vụ giới thiệu cụ thể và cơ chế hỗ trợ dành cho nạn nhân, phù hợp 

với cam kết ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro BLTCSG của dự án.  

• Cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án sẽ được chia sẻ rộng rãi (ví dụ: 

trang web của Ban quản lý dự án, bảng thông báo tại Ủy ban nhân dân 

xã...) và Dự án sẽ chuẩn bị tài liệu in (tờ rơi) để chia sẻ thông tin đến 

toàn thể cộng đồng và bên quan tâm trong khu vực dự án.  Thông tin 

liên hệ của Ban quản lý dự án cũng được đưa vào cơ chế giải quyết 

khiếu nại và tờ rơi thông tin.   

• Khiếu nại có thể được trình bày trực tiếp16 hoặc bằng văn bản thông 

qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm báo cáo trực tiếp, chuyển phát 

 
16 Nếu thực hiện khiếu nại trực tiếp tại điểm giao dịch một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện hoặc 
tỉnh, người tiếp nhận khiếu nại tại điểm giao dịch sẽ hướng dẫn người khiếu nại điền thông tin vào đơn 
khiếu nại.  Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn 
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nhanh, thư tín, email và điện thoại, hoặc thông qua người đại diện ủy 

quyền.  Khiếu nại trực tiếp là hình thức phù hợp với người khiếu nại 

không thể viết đơn khiếu nại (người cao tuổi, người khuyết tật...).  Họ 

sẽ được cán bộ UBND xã và UBND tỉnh hỗ trợ khi khiếu nại trực tiếp.   

  
• Người khiếu nại có thể ủy quyền khiếu nại cho người đại diện.  Người 

khiếu nại có thể nhờ người thân hoặc người mà họ tin tưởng ghi lại 

khiếu nại và thay mặt họ trình bày hoặc nộp đơn khiếu nại.   

• Dự án tiếp nhận khiếu nại ẩn danh qua tất cả các kênh. Khiếu nại ẩn 

danh sẽ được lưu trữ và xử lý nếu cung cấp đủ thông tin để phục vụ 

công tác điều tra.   

• Khiếu nại sẽ được bên tiếp nhận khiếu nại ghi lại vào hồ sơ.  Cơ quan 
phụ trách có trách nhiệm theo dõi tiến trình giải quyết khiếu nại.  BQLD 
cấp tỉnh sẽ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu khiếu nại (thông qua đầu 
mối giải quyết khiếu nại của BQLD cấp tỉnh).   

• Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định theo từng bước/cấp.  Tất 

cả khiếu nại được tiếp nhận, xác nhận trong vòng 10 ngày làm việc và 

người khiếu nại được phản hồi trong vòng (i) không quá 30 ngày làm 

việc, kể từ ngày thụ lý ở cấp cơ sở (không quá 45 ngày làm việc kể từ 

ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp hoặc với vùng xâu vùng xa); (ii) 

45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý tại cấp tỉnh (60 ngày làm việc kể từ 

ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp hoặc với vùng xâu vùng xa); (iii) 

04 tháng kể từ ngày thụ lý đối với tòa án nhân dân.   

• Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ được ban hành bằng văn bản và gửi 

cho người khiếu nại và bên liên quan trong vòng 3 ngày làm việc (đối 

với cấp cơ sở) và 7 ngày làm việc (đối với cấp tỉnh) kể từ ngày ban 

hành quyết định.  Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng mà cả 

bị đơn và người khiếu nại đều phải thực hiện.   

• Bên bị ảnh hưởng không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến 

toàn bộ quy trình giải quyết khiếu nại.  Chi phí liên quan đến khiếu nại 

phát sinh do tác động của dự án sẽ do dự án chi trả.   

• Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ được công bố và thông tin định danh 

của người khiếu nại sẽ được lược bỏ để bảo vệ danh tính.   

  

Nếu cơ chế giải quyết khiếu nại cấp độ dự án không hoạt động hiệu quả, người khiếu 

nại có thể nộp đơn theo quy trình khiếu nại của JICA17. Đây là kênh khiếu nại phù 

hợp nếu người khiếu nại cho rằng dự án không tuân thủ các biện pháp ĐBAT 

của JICA (Hướng dẫn ĐBAT của JICA).  

 
người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu 
người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản (Điều 8, Luật Khiếu nại năm 2011).   
  
17 Quy trình  khiếu  nại  |  Giới  thiệu  về  JICA  -  JICA  

(https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html)  

https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
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• Hội đồng thanh tra vi phạm Hướng dẫn của JICA   

• Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)  

  

Lựa chọn cuối cùng là áp dụng Cơ chế giải quyết khiếu nại độc lập của Quỹ Khí 

hậu Xanh.    

  

Cơ chế giải quyết khiếu nại độc lập của GCF  

• Email: irm@gcfund.org  

• Điện thoại: +82 32-458-6186  

• Fax: +82 32-458-6096  

  
• Di động: +82 10-4296-1337  

  

Chuyên gia về người bản địa của GCF  

• Họ tên: Bà Jennifer Rubis  

• Email: jrubis@gcfund.org  

• Có quyền tiếp nhận khiếu nại liên quan đến người bản địa.  

  

Các cơ chế giải quyết khiếu nại này đều rất minh bạch. Tất cả thông tin giải quyết 

khiếu nại từ các dự án REDD+ sẽ được chia sẻ với cơ sở dữ liệu giải quyết khiếu 

nại trong Hệ thống thông tin ĐBAT của Việt Nam.  

Ngoài ra, dự án sẽ thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại bảo mật, tập trung vào 

nạn nhân đối với các trường hợp bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục 

(BLLDQRTD).  Mặc dù thông tin về hình thức, số lượng và kết quả giải quyết 

khiếu nại BLLDQRTD sẽ được báo cáo, danh tính cá nhân sẽ được bảo mật và 

không được công khai.   

Các cơ chế giải quyết khiếu nại này được diễn giải chi tiết hơn trong Khung quản 

lý môi trường và xã hội.  

Văn phòng dự án cấp huyện, tỉnh và trung ương có lẽ sẽ là kênh tiếp nhận báo 

cáo phổ biến nhất.   

  

  



 

 

8. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ  
  

Hoạt động giám sát và đánh giá sẽ tuân thủ chính sách đánh giá của JICA và 

GCF.  Kế hoạch GS&ĐG bao gồm báo cáo khởi động, báo cáo hàng năm gửi 

GCF, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ.  Kế hoạch GS&ĐG sẽ được hoàn 

thiện trong giai đoạn đầu của dự án, bao gồm chỉ số, phương thức xác minh, 

trách nhiệm GS&ĐG, KHQLMTXH, kế hoạch giám sát môi trường và xã hội, và 

mẫu biểu giám sát dự án.   

  

Giám sát và đánh giá các biện pháp ĐBAT sẽ là một phần không thể thiếu trong 

khung GS&ĐG tổng thể.  Trong quá trình thực hiện Dự án, tiến độ thực hiện biện 

pháp ĐBAT cũng sẽ được báo cáo song song.  

  

Đánh giá hàng năm  

  

Báo cáo hàng năm do BQLDA trung ương chuẩn bị dựa trên báo cáo của BQLDA 

cấp tỉnh. Định dạng và nội dung báo cáo hàng năm sẽ dựa trên biểu mẫu của 

GCF.   

  

Báo cáo tổng hợp, bao gồm khối lượng công việc và hoạt động tài chính, giúp 

quản lý dự án hiệu quả.  Dự án có thể áp dụng hình thức báo cáo quản lý tổng 

hợp, đảm bảo biểu mẫu báo cáo đơn giản, tổng hợp được dữ liệu có liên quan.  

Theo quy định của Chính phủ, báo cáo giám sát bao gồm, nhưng không giới hạn 

ở, những nội dung sau:  

  

• Kết quả tài chính và khối lượng  

• Tiến độ thực hiện các chỉ số giám sát chính  

• Tiến độ/kết quả thực hiện  

• Vấn đề liên quan đến thực hiện dự án  

• Đề xuất và khuyến nghị   

  

Ngoài ra, dự án có thể tổ chức thăm hiện trường để đánh giá tiến độ.  GCF, thành 

viên Ban điều phối dự án hoặc BQLDA trung ương có thể tham gia các chuyến 

công tác này.  

  

Đánh giá giữa kỳ  

  

Dự án sẽ thực hiện đánh giá giữa kỳ độc lập vào năm thứ 3 thực hiện.  Đánh giá 

giữa kỳ sẽ xem xét tiến độ thực hiện mục tiêu đề ra, xác định vấn đề cần quyết 

định và giải pháp thực hiện.  Đánh giá giữa kỳ tập trung vào hiệu quả, hiệu lực và 

tính kịp thời trong thực hiện dự án.  Đánh giá này cũng tổng hợp bài học kinh 

nghiệm về thiết kế, thực hiện và quản lý dự án.  Dựa trên kết quả, kế hoạch hoạt 

động ban đầu có thể được điều chỉnh hoặc cơ cấu tổ chức thực hiện có thể được 

kiện toàn thêm nếu cần thiết.  
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Đánh giá kết thúc dự án  

  

Đánh giá kết thúc dự án sẽ được tiến hành độc lập trong vòng 6 tháng trước ngày 

hoàn thành thực tế của dự án.  Mục tiêu của đánh giá này là xác định kết quả, 

tính hiệu lực, hiệu quả, bền vững cũng như tác động thực tế hoặc tiềm năng của 

dự án, bao gồm lợi ích môi trường toàn cầu.  Đánh giá cũng nhằm xác định giải 

pháp cần thiết trong tương lai để đảm bảo duy trì, phát huy thành quả của dự án. 

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ sẽ do Văn phòng Đánh giá (OED) của JICA tổ chức 

thực hiện phối hợp với UBND tỉnh/Bộ NN&MT.  

  

Trong ba tháng cuối dự án, nhóm dự án thuộc BQLDA trung ương sẽ chuẩn bị 

Báo cáo kết thúc dự án.  Báo cáo này sẽ được đăng tải trên trang web Bộ NN&MT 

/Cục LN&KL.  Báo cáo sẽ tóm tắt kết quả đạt được (mục tiêu, kết quả, đầu ra), 

bài học kinh nghiệm, vấn đề gặp phải và lĩnh vực chưa đạt được kết quả như 

mong muốn. Báo cáo cũng sẽ đưa ra khuyến nghị cần thực hiện để đảm bảo tính 

bền vững và khả năng nhân rộng kết quả của dự án.  

  

Ở cấp độ tiểu dự án, BQLDA các tỉnh mục tiêu sẽ thường xuyên theo dõi tiến độ 

thực hiện dự án, chuẩn bị báo cáo giám sát và gửi báo cáo cho UBND tỉnh và 

BQLDA trung ương.  

  

   



 

 

9. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
  

9.1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHUNG QLMTXH  

  

Cơ quan quản lý ngành lâm nghiệp và nông nghiệp được tổ chức từ trung ương 
xuống cấp tỉnh và xã.  Ở cấp trung ương, Bộ NN&MT chịu trách nhiệm chung về 
quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi 
và phát triển nông thôn.  Cục LN&KL, Bộ NN&MT là cơ quan chịu trách nhiệm 
về quản lý rừng, trong khi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm 
quản lý nông nghiệp.  Ở cấp tỉnh, Sở NN&MT là cơ quan chịu trách nhiệm quản 
lý lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và môi trường.  
  

Dự án này sẽ do Bộ NN&MT quản lý với vai trò là cơ quan thực hiện và Cục 

LN&KL đóng vai trò là chủ dự án, chịu trách nhiệm giám sát chung quá trình triển 

khai dự án.  Ở cấp tỉnh, UBND tỉnh và Sở NN&MT chịu trách nhiệm thực hiện các 

hoạt động tại mỗi tỉnh.  Cơ cấu tổ chức thực hiện dự án được thể hiện trong hình 

dưới đây.  

  

  

  
Hình 3. Sơ đồ tổ chức thực hiện dự án  

  

Nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chính tham gia quản lý, thực hiện 

dự án được tóm tắt như dưới đây.  

  

1. Ban điều phối dự án  
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Dự án sẽ thành lập ban điều phối dự án, bao gồm đại diện bộ ngành liên quan 

như Bộ NN&MT, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như đại diện 

các tỉnh, trong đó đại diện Bộ NN&MT (cơ quan thực hiện) và JICA (cơ quan được 

ủy quyền) là đồng trưởng ban.  Ban điều phối dự án chịu trách nhiệm:  

  

• Tiếp nhận, rà soát kế hoạch hoạt động hàng năm từ BQLDA trung ương 

và BQLDA cấp tỉnh;  

• Tiếp nhận, rà soát báo cáo tiến độ từ BQLDA trung ương và BQLDA cấp 

tỉnh;  

• Giám sát, hướng dẫn BQLDA trung ương và BQLDA cấp tỉnh dựa trên kết 

quả giám sát định kỳ;  

• Điều phối triển khai dự án với bộ ngành quản lý các lĩnh vực khác nhau; và  

• Giải quyết các vấn đề xuyên suốt ở cấp trung ương và địa phương để tăng 

cường phối hợp.  

  

2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT)  

  

Bộ NN&MT quản lý nhà nước lĩnh vực phát triển nông thôn, nông nghiệp, thủy 

sản, lâm nghiệp và thủy lợi tại Việt Nam.  Trong dự án này, Bộ NN&MT, trong vai 

trò là cơ quan thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về những nội dung 

sau:  

  

• Ban hành quyết định về cơ cấu tổ chức thực hiện dự án;  

• Phê duyệt kế hoạch hoạt động 5 năm và kế hoạch hoạt động hàng năm để 

thực hiện dự án;  

• Ban hành quy chế, cẩm nang và hướng dẫn thực hiện dự án; và  

• Bố trí nguồn lực triển khai dự án.  

  

3. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Cục LN&KL)  

  

Cục LN&KL chịu trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp tại Việt Nam.  

Trong dự án này, Cục LN&KL, với vai trò là Chủ dự án, chịu trách nhiệm về các 

nội dung sau:  

  

• Giám sát quản lý dự án;  

• Xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm và kế hoạch hoạt động hàng năm để 

triển khai dự án cho các hợp phần ở trung ương;  

• Tổng hợp kế hoạch hoạt động 5 năm và kế hoạch hoạt động hàng năm từ 

BQLDA trung ương và BQLDA cấp tỉnh thành kế hoạch hoạt động tổng hợp 

của toàn dự án để trình lên Ban điều phối dự án và Cơ quan được ủy 

quyền;  

• Tổ chức giám sát và đánh giá thực hiện dự án đối với các hợp phần ở trung 

ương; và  

• Tổng hợp báo cáo giám sát và đánh giá (bao gồm báo cáo tiến độ, báo cáo 

tài chính, báo cáo giám sát và đánh giá, và báo cáo kiểm toán) từ BQLDA 



 

 

trung ương và BQLDA cấp tỉnh thành báo cáo tổng hợp của toàn dự án để 

trình lên Ban điều phối dự án và Cơ quan được ủy quyền.  
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4. Ban quản lý dự án trung ương  

  

BQLDA trung ương sẽ được Bộ NN&MT thành lập thuộc Cục LN&KL, quản lý 

các hợp phần ở trung ương và đóng vai trò là đầu mối /ban thư ký cho Ban điều 

phối dự án.  BQLDA trung ương cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục LN&KL trong 

quản lý, tổ chức thực hiện dự án nhằm thực hiện các mục tiêu của dự án cũng 

như tuân thủ luật pháp, quy định liên quan của Chính phủ Việt Nam, GCF và Cơ 

quan được ủy quyền. Nhiệm vụ và trách nhiệm của BQLDA trung ương bao gồm:  

  

• Hỗ trợ Cục LN&KL giám sát quản lý dự án;  

• Hỗ trợ Cục LN&KL xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm và kế hoạch hoạt 

động hàng năm cho các hợp phần ở trung ương;  

• Hỗ trợ Cục LN&KL tổng hợp kế hoạch hoạt động 5 năm và kế hoạch hoạt 

động hàng năm từ BQLDA trung ương và BQLDA cấp tỉnh thành kế hoạch 

hoạt động tổng hợp của toàn dự án để trình lên Ban điều phối dự án và 

Cơ quan được ủy quyền;  

• Hỗ trợ Cục LN&KL tổ chức giám sát và đánh giá thực hiện dự án đối với 

các hợp phần ở trung ương;  

• Hỗ trợ Cục LN&KL xây dựng báo cáo tổng hợp của toàn dự án (bao gồm 
báo cáo tiến độ, báo cáo tài chính, báo cáo giám sát và đánh giá, và báo 
cáo kiểm toán), kết hợp nọi dung từ các báo cáo của BQLDA trung ương 
và BQLDA cấp tỉnh, để trình lên Ban điều phối dự án và Cơ quan được ủy 
quyền.  

• Lập yêu cầu giải ngân gửi Cơ quan được ủy quyền, bao gồm yêu cầu giải 

ngân từ BQLDA cấp tỉnh;  

• Thực hiện mua sắm và quản lý hợp đồng cho các hợp phần ở trung ương;  

• Thực hiện quản lý tài chính cho các hợp phần ở trung ương;  

• Tiến hành giám sát và đánh giá dự án đối với các hợp phần ở trung ương; 

• Đóng vai trò là đầu mối/ban thư ký cho Ban điều phối dự án; và  

• Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của dự án.  

  

5. Ủy ban nhân dân tỉnh  

  

UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:  

  

• Ban hành quyết định, quy chế và hướng dẫn cấp tỉnh về tổ chức quản lý 

dự án;  

• Phê duyệt kế hoạch hoạt động 5 năm và kế hoạch hoạt động hàng năm 

cho các hợp phần cấp tỉnh; và   

• Tổ chức giám sát và đánh giá dự án cho các hợp phần cấp tỉnh.  

  

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường  

  

Sở NN&MT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:  
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• Bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai dự án đối với các hợp phần cấp 

tỉnh;  

• Tổ chức cơ cấu quản lý thực hiện dự án đối với các hợp phần cấp tỉnh 

theo quyết định của UBND tỉnh; và  

• Phối hợp với các sở ban ngành và đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả 

các hoạt động dự án thuộc hợp phần cấp tỉnh theo kế hoạch hoạt động đã 

được phê duyệt.  

  

7. Ban quản lý dự án cấp tỉnh  

  

BQLDA cấp tỉnh sẽ được UBND mỗi tỉnh thành lập và đóng vai trò là đầu mối hỗ 

trợ BQLDA trung ương quản lý, tổ chức thực hiện dự án cho các hợp phần cấp 

tỉnh. Nhiệm vụ và trách nhiệm của BQLDA cấp tỉnh bao gồm:  

  

• Xây dựng và trình kế hoạch hoạt động 5 năm, kế hoạch hoạt động hàng 

năm đối với các hợp phần cấp tỉnh lên UBND tỉnh, BQLDA trung ương và 

Ban điều phối dự án;  

• Lập và gửi yêu cầu giải ngân cho BQLDA trung ương;  

• Thực hiện mua sắm và quản lý hợp đồng cho các hợp phần cấp tỉnh;  

• Thực hiện quản lý tài chính cho các hợp phần cấp tỉnh;  

• Tổ chức giám sát và đánh giá thực hiện dự án đối với các hợp phần cấp 

tỉnh;  

• Xây dựng báo cáo, bao gồm báo cáo tiến độ, báo cáo tài chính, báo cáo 

GS&ĐG, báo cáo kiểm toán cho các hợp phần cấp tỉnh;  

• Phối hợp với BQLDA trung ương đảm bảo triển khai hiệu quả dự án; và • 

Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của dự án.  

  

8. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)  

  

JICA là Cơ quan được ủy quyền và có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:  

  

• Giám sát việc quản lý và thực hiện dự án, tuân thủ các chính sách và yêu 

cầu liên quan của GCF và Cơ quan được ủy quyền.  

• Giám sát tiến độ và kết quả tổng thể của dự án cùng với Bộ NN&MT;  

• Thực hiện đánh giá định kỳ dự án, bao gồm đánh giá sơ kết và đánh giá 

tổng kết cùng với Bộ NN&MT;  

• Tiếp nhận, rà soát báo cáo tiến độ, tài chính và kiểm toán phối hợp với Bộ 

NN&MT; và  

• Xây dựng và nộp các báo cáo cần thiết cho GCF, bao gồm báo cáo kết 

quả hoạt động hàng năm (APR), báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá 

cùng với Bộ NN&MT.  
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9. Bên liên quan khác  

  

Nhiều bên liên quan sẽ tham gia thực hiện dự án như UBND huyện, UBND xã, 

ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp nhà nước, trung tâm khuyến nông, cơ sở 

nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ và chủ rừng/chủ sử dụng đất, bao gồm cộng 

đồng địa phương và hộ gia đình.  
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9.2. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KHUNG QLMTXH  

  

BQLDA trung ương có trách nhiệm thực hiện Khung QLMTXH, với sự hỗ trợ của 

BQLDA cấp tỉnh.  BQLDA trung ương sẽ đánh giá tiến độ thực hiện Khung 

QLMTXH/biện pháp ĐBAT, thực hiện giải pháp cần thiết và tổng hợp kết quả vào 

báo cáo giám sát ĐBAT để gửi cho JICA và sau đó là GCF.  Ban chỉ đạo dự án 

(Ban điều phối dự án) và/hoặc UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các giải 

pháp chính sách liên quan đến vấn đề ĐBAT ở cấp dự án và tiểu dự án.  Khuyến 

nghị tham vấn chặt chẽ với JICA về các vấn đề cụ thể.   

  

Dự án sẽ được triển khai tại các tỉnh tham gia. Cơ quan thực hiện là Bộ NN&MT 

và UBND tỉnh (thông qua Sở NN&MT).   

  
Bảng 13. Trách nhiệm sử dụng tiền chi trả REDD+ và thực hiện đảm bảo an toàn  

  

Đơn vị, tổ chức  Trách nhiệm  

Cơ quan thực 

hiện, BQLDA 

trung ương và 

Ban điều phối dự 

án  

Bộ NN&MT, với vai trò là Cơ quan thực hiện, chịu trách nhiệm 

giám sát thực hiện Dự án, bao gồm triển khai Khung QLMTXH và 

quản lý hiệu quả hoạt động về môi trường của dự án.   

BQLDA trung ương chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình 

thực hiện dự án, bao gồm mức  độ tuân thủ quy định về môi 

trường và xã hội của dự án.  BQLDA trung ương chịu trách nhiệm 

cuối cùng về thực hiện Khung QLMTXH và hiệu quả hoạt động 

về môi trường của dự án trong suốt giai đoạn xây dựng và thực 

hiện.   

BQLDA trung ương sẽ: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương, đảm bảo sự tham gia của cộng đồng địa phương trong 

quá trình lập kế hoạch và thực hiện Dự án; (ii) Theo dõi, giám sát 

thực hiện KHQLMTXH, bao gồm lồng ghép KHQLMTXH vào thiết 

kế nội dung kỹ thuật chi tiết cũng như tài liệu đấu thầu và hợp 

đồng; (iii) đảm bảo thiết lập, vận hành phù hợp hệ thống quản lý 

môi trường-xã hội; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 

KHQLMTXH cho Cơ quan thực hiện và GCF/JICA.  

Ban điều phối dự án sẽ: hỗ trợ Bộ NN&MT và BQLDA trung ương 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu ĐBAT theo chính sách của GCF.  
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Chuyên gia và cán 

bộ ĐBAT (và  

giới)  

Dự án sẽ tuyển dụng cán bộ toàn thời gian phụ trách tham vấn 

cộng đồng, đặc biệt là hộ gia đình dễ bị tổn thương, người dân 

tộc thiểu số và phụ nữ,   

 

Đơn vị, tổ chức  Trách nhiệm  

 
bao gồm 01 Cố vấn quốc tế về ĐBAT và giới, 02 chuyên gia trong 

nước (01 về ĐBAT xã hội và giới và 01 về ĐBAT môi trường). 

Chuyên gia GS&ĐG cấp trung ương cũng sẽ hướng dẫn theo dõi 

thực hiện các biện pháp về ĐBAT và giới.   

Tại mỗi tỉnh tham gia, một cán bộ địa phương sẽ đảm nhiệm vai 

trò ĐBAT và giới. Cán bộ ĐBAT và giới, cùng với chuyên gia 

GS&ĐG, có nhiệm vụ lồng ghép các biện pháp ĐBAT và giới vào 

tất cả các hoạt động của dự án.  “Nhóm” này sẽ tiếp xúc, tập huấn 

cho người dân địa phương, cán bộ dự án và cộng tác viên để 

đảm bảo quá trình tham vấn cộng đồng của dự án được thực hiện 

hiệu quả, đồng thời phối hợp với tất cả các bên liên quan để đảm 

bảo tuân thủ các biện pháp ĐBAT.   

Dự án sẽ xây dựng, triển khai KHHĐG và Kế hoạch phát triển 

DTTS/KHQLMTXH/KHQLLĐ để tiếp cận, tham vấn cộng đồng ở 

quy mô lớn hơn.    

Việc thực hiện các biện pháp ĐBAT môi trường và xã hội sẽ được 

giám sát, báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý và JICA (Cơ quan 

được ủy quyền).  Báo cáo này là một phần trong toàn bộ quá trình 

giám sát dự án và nội dung chi tiết sẽ được trình bày trong Sổ tay 

vận hành dự án (POM).  

BQLDA tỉnh   
Ở cấp tỉnh, BQLDA cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các 

hoạt động trong Kế hoạch phát triển  

DTTS/KHQLMTXH/KHQLLĐ, bao gồm thúc đẩy phối hợp và hợp 

tác hiệu quả giữa nhà thầu, chính quyền địa phương và cộng 

đồng địa phương trong giai đoạn xây dựng.   
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BQLRĐD,  

BQLRPH và công 

ty lâm nghiệp  

Ở cấp tiểu dự án/hoạt động, BQLRĐD, BQLRPH và công ty lâm 

nghiệp phối hợp với BQLDA cấp tỉnh quản lý và thực hiện các 

hoạt động của dự án, bao gồm thực hiện các biện pháp ĐBAT, 

trên diện tích đất lâm nghiệp do BQLRĐD, BQLRPH và công ty 

lâm nghiệp quản lý.  

Cộng đồng địa 

phương, bao gồm 

người nhập 

cư/người dân 

chưa đăng ký tạm  

1. Cộng đồng: Theo thông lệ của Việt Nam, cộng đồng có quyền 

và trách nhiệm thường xuyên giám sát hiệu quả hoạt động môi 

trường và xã hội trong quá trình xây dựng để đảm bảo quyền 

lợi và an toàn của họ cũng như trách nhiệm thực hiện hiệu quả 

biện pháp giảm thiểu rủi ro/tác động của nhà thầu, BQLDA  

Đơn vị, tổ chức  Trách nhiệm  

trú/thường trú 

chính thức  trung ương và BQLDA cấp tỉnh.  Nếu phát sinh sự cố ngoài dự 

kiến, cộng đồng sẽ báo cáo cho BQLDA trung ương và/hoặc 

BQLDA cấp tỉnh.  

Tổ chức đoàn thể 

và tổ chức xã hội 

dân sự  

2. Các tổ chức này đóng vai trò cầu nối giữa UBND tỉnh/UBND xã, 

BQLDA trung ương/BQLDA cấp tỉnh, nhà thầu và cộng đồng 

địa phương thông qua hỗ trợ giám sát cộng đồng.  

3. Huy động sự tham gia của cộng đồng vào các tiểu dự án, thực 

hiện đào tạo cho cộng đồng và tham gia giải quyết các vấn đề 

môi trường và xã hội, nếu có.   

UBND cấp tỉnh và 

cấp xã  4. Giám sát thực hiện các tiểu dự án theo khuyến nghị của Sở 

NN&MT và BQLDA cấp tỉnh để đảm bảo tuân thủ chính sách và 

quy định của chính phủ.  Sở NN&MT có trách nhiệm giám sát 

mức độ tuân thủ các yêu cầu về môi trường của chính phủ.  

  

  

  

9.2. KHUNG THỜI GIAN VÀ NGÂN SÁCH THỰC HIỆN KHUNG QLMTXH  
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Các hoạt động trong Khung QLMTXH (bao gồm môi trường, xã hội, giới và dân tộc thiểu 

số, giải quyết khiếu nại, SIS…) sẽ được thực hiện theo kế hoạch hoạt động và ngân 

sách tổng thể của dự án.   Khung thời gian và dự toán ngân sách thực hiện công việc 

này được trình bày trong các bảng dưới đây. Những bảng này tổng hợp tất cả chi phí 

liên quan đến quản lý vấn đề giới và ĐBAT của dự án, dựa trên kinh nghiệm thực hiện 

các dự án REDD+ tại Việt Nam, đặc biệt là dự án ERPA khu vực Bắc Trung Bộ (giai 

đoạn 2023-2025).  

Giai đoạn 1,5 năm đầu tiên là giai đoạn khởi đầu để chuẩn bị biện pháp ĐBAT và giới 

trước khi bắt đầu thực hiện các hoạt động ở cấp cộng đồng.  Quá trình lập kế hoạch 

hành động và xây dựng ngân sách sau đó sẽ được thực hiện thông qua các kế hoạch 

hoạt động hàng năm và nửa năm.  Dự án sẽ tổ chức cuộc họp hàng năm của Ban chỉ 

đạo và Cơ quan được ủy quyền sẽ thực hiện đánh giá giữa kỳ để thảo luận các vấn đề 

về giới và ĐBAT.   

Để thúc đẩy triển khai dự án, JICA dự kiến bố trí nguồn ngân sách của JICA (khoảng 

100.000 USD) để hỗ trợ xây dựng Sổ tay thực hiện dự án (PIM) hoặc Sổ tay vận hành 

dự án (POM), bao gồm Sổ tay quản lý môi trường-xã hội.  Hoạt động này dự kiến được 

thực hiện trước khi dự án bắt đầu.  Dựa trên kết quả đạt được, Dự án sẽ hoàn thiện các 

tài liệu dự thảo trong giai đoạn khởi động.   

Ngân sách dự kiến để thực hiện Khung QLMTXH bao gồm:  (a) chi phí tư vấn và xây 

dựng năng lực cho BQLDA trung ương; (b) chi phí tư vấn và xây dựng năng lực cho 

BQLDA cấp tỉnh; (c) chi phí tổ chức tập huấn cho thành viên tổ công tác về quy trình 

thực hiện quản lý hợp tác; (d) Tập huấn với sự tham gia của BQLRPH, BQLRĐD và 

công ty lâm nghiệp, UBND xã và cộng đồng.  Ngân sách dự kiến và nguồn lực thực hiện 

biện pháp ĐBAT được trình bày trong Bảng 14 dưới đây.  

Bảng 14. Dự toán kinh phí thực hiện đảm bảo an toàn  

  

STT  Hạng mục  Chi phí  

1  Hỗ trợ kỹ thuật (chuyên gia tư vấn quốc tế và trong nước 

trên 6 năm kinh nghiệm) (Chuyên gia về giới và ĐBAT 

thuộc BQLDA trung ương)  

  

  - Cố vấn quốc tế về ĐBAT và giới  198.000 USD  

  - Chuyên gia về ĐBAT  216.000 USD  

  - Chuyên gia về giới (ĐBAT xã hội và người DTTS)  216.000 USD  

  - Cán bộ ĐBAT và giới cấp tỉnh tại 6 tỉnh  432.000 USD  

2  Vận hành hệ thống    

  Hệ thống SIS   100.000 USD  

  Tư vấn GS&ĐG (4 tháng/năm)   72.000 USD  

  Giám sát thực hiện Khung QLMTXH của bên thứ ba (dự 

kiến 2 lần trong 6 năm)  
140.000 USD  

3  Tham vấn, tập huấn cho bên liên quan    

  Hội thảo tham vấn bên liên quan và các nhóm DTTS  100.000 USD  
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  Tập huấn về cơ chế giải quyết khiếu nại   100.000 USD  

  Tập huấn về ĐBAT, bao gồm hội thảo tập huấn, giới thiệu 

yêu cầu về Khung QLMTXH, ĐBAT (giới, DTTS, EPIC, 

KHQLMTXH, BLLDQRTD) và giám sát tại sáu tỉnh (lặp 

đi lặp lại trong 6 năm)  

100.000 USD  

4  Xây dựng/cập nhật tài liệu hướng dẫn/báo cáo về vấn đề 

ĐBAT, giới và người DTTS  
  

  Nghiên cứu, tài liệu hướng dẫn, báo cáo về ĐBAT (giới, 

DTTS, giải quyết khiếu nại, EPIC, KHQLMTXH, Kế 

hoạch phát triển DTTS)  
250.000 USD  

5  Dự phòng   300.000 USD  

  Tổng kinh phí thực hiện Khung QLMTXH  2.224.000 USD  
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PHỤ LỤC  
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PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐGTĐMTXH VÀ KHQLMTXH  

  

1. Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ĐGTĐMTXH)  

  

Tư vấn sẽ chuẩn bị ĐGTĐMTXH với các nội dung chính như sau:  

  

a) Tóm tắt báo cáo. Thảo luận phát hiện chính và hành động khuyến nghị.  

  

b) Mô tả dự án.  Mô tả ngắn gọn các hoạt động đề xuất, vị trí địa lý, bao gồm 

bản đồ chi tiết.   

Xác định rõ nhu cầu lập kế hoạch tái định cư hoặc kế hoạch phát triển vùng 

DTTS.  

  

c) Khung chính sách, luật pháp và hành chính  

• Thảo luận khung chính sách, luật pháp và hành chính.  

• Mô tả chính sách ĐBAT của GCF áp dụng với Dự án.  

• Giải thích yêu cầu về môi trường của các tổ chức đồng tài trợ (nếu có).  

• Xác định thỏa thuận môi trường quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành 

viên.  

d) Phân tích phương án thay thế:  

• So sánh một cách có hệ thống các phương án thay thế khả thi cho địa điểm, 

công nghệ, thiết kế của dự án đề xuất, bao gồm kịch bản “không thực hiện 

dự án”, xét trên các khía cạnh sau: tác động môi trường tiềm ẩn; khả năng 

giảm thiểu các tác động này; chi phí đầu tư và chi phí thường xuyên; tính 

phù hợp với điều kiện địa phương; và yêu cầu về thể chế, đào tạo và giám 

sát, v.v.  

  

e) Dữ liệu cơ sở  

• Trình bày dữ liệu liên quan trực tiếp đến các quyết định về vị trí thực hiện 

dự án, thiết kế, thực hiện hoặc biện pháp giảm thiểu tác động, bao gồm các 

khía cạnh vật lý (như địa hình, địa mạo, địa chất, thổ nhưỡng, khí hậu, chất 

lượng không khí và thủy văn) và điều kiện kinh tế xã hội (như nhân khẩu 

học, khu dân cư, cấu trúc cộng đồng, các nhóm dễ bị tổn thương và yếu thế, 

nguồn và phân phối thu nhập, việc làm và thị trường lao động, sử dụng đất 

và di sản văn hóa).  

• Xác định thay đổi dự kiến (nếu có) trước khi bắt đầu thực hiện dự án.  

• Cân nhắc hoạt động đang và dự kiến thực hiện trong khu vực dự án nhưng 

không liên quan trực tiếp đến dự án.  

• Tổng hợp dữ liệu từ các nguồn hiện có và thu thập dữ liệu mới nếu cần thiết.  

• Xác định, đánh giá phạm vi, chất lượng, độ chính xác và độ tin cậy của dữ 

liệu hiện có, khoảng trống dữ liệu chính và độ không chắc chắn của dự báo, 

đồng thời chỉ rõ các chủ đề không cần xem xét thêm.  

• Trình bày dữ liệu tóm tắt theo từng vị trí địa lý.  

  

f) Tác động môi trường-xã hội  
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• Dự báo, đánh giá các tác động tích cực, tiêu cực của dự án về môi trường 

và xã hội, bao gồm đánh giá định lượng tác động nếu có thể, có thể làm 

thay đổi điều kiện cơ sở trong quá trình thực hiện.  

  

• Phân biệt giữa tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, ước tính mức độ 

tác động, và xác định tác động môi trường và xã hội tổng thể cũng như tác 

động cụ thể tại từng địa điểm.  

• Xác định biện pháp giảm thiểu và tác động tiêu cực khác không thể giảm 

thiểu được.  

• Xác định tiềm năng cải thiện điều kiện môi trường.  

  

g) Tham vấn và công khai thông tin  

• Dự kiến chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành tham vấn cộng đồng, bao gồm người 

nhập cư/người dân chưa đăng ký tạm trú/thường trú chính thức, về dự thảo 

báo cáo ĐGTĐMTXH.   

• Hoạt động tham vấn cộng đồng sẽ được tài liệu hóa, bao gồm ý kiến tích 

cực và quan ngại của đối tượng bị ảnh hưởng và cách thức lồng ghép ý 

kiến tham vấn vào thiết kế của dự án.    

• Báo cáo phải được công khai theo cách thức, hình thức và ngôn ngữ dễ 

hiểu, dễ tiếp cận, tạo điều kiện cho người dân tham gia đầy đủ.  

• Mô tả cơ chế giải quyết khiếu nại để tiếp nhận và phản hồi khiếu nại/xung 

đột trong quá trình thực hiện dự án.  

  

h) Phụ lục  

• Tài liệu tham khảo. Trình bày tất cả nguồn thông tin bằng văn bản, đã và 

chưa xuất bản, được sử dụng trong báo cáo ĐGTĐMTXH.  

• Biên bản cuộc họp tham vấn thể hiện ý kiến của đối tượng bị ảnh hưởng, 

bên quan tâm và tổ chức phi chính phủ địa phương về tác động tích cực, 

tiêu cực của các hoạt động đề xuất trong dự án. Biên bản sẽ tóm tắt mối 

quan ngại và ý kiến được trình bày trong các cuộc họp tham vấn.   Biên bản 

cũng sẽ thể hiện rõ các phương tiện khác ngoài tham vấn (ví dụ: khảo sát) 

được sử dụng để thu thập ý kiến của các nhóm bị ảnh hưởng và tổ chức 

phi chính phủ địa phương.  

• Biên bản cuộc họp tham vấn với các bên liên quan.  

• Các bảng trình bày dữ liệu liên quan được đề cập hoặc tóm tắt trong phần 

nội dung chính.  

• Danh sách báo cáo liên quan (ví dụ: kế hoạch tái định cư).  

  

2. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH)  

  

Nguyên tắc chung:  KHQLMTXH cung cấp thông tin về mục tiêu, nội dung, bối cảnh 

môi trường-xã hội, tác động tiềm ẩn (tích cực và tiêu cực), biện pháp đề xuất để giảm 

thiểu tác động tiêu cực, bao gồm tổ chức thực hiện, ngân sách và GS&ĐG của một 

tiểu dự án (xem nội dung bên dưới). Trong quá trình xây dựng KHQLMTXH cho một 

tiểu dự án, cần xem xét các nguyên tắc cơ bản sau đây:   

  

Khu vực tiểu dự án và khu vực bị ảnh hưởng. Khung QLMTXH trình bày tổng thể khu 

vực mục tiêu của tiểu dự án.  KHQLMTXH cung cấp thông tin cụ thể về khu vực tiểu 
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dự án và khu vực ảnh hưởng, bao gồm mô tả ngắn gọn điều kiện sinh vật lý, chẳng 

hạn như địa hình, thủy văn, sử dụng đất, độ che phủ rừng, môi trường sống tự nhiên 

và nguồn tài nguyên văn hóa vật chất quan trọng. Dân số thuộc các dân tộc thiểu số 

và sinh kế cộng đồng cũng sẽ được trình bày ngắn gọn.  Bản đồ (nếu có) sẽ được 

đưa vào để thể hiện khu vực mục tiêu của tiểu dự án.  

  

Nội dung và phạm vi của KHQLMTXH:   

  

a) Danh mục từ viết tắt  

  

b) Tóm tắt  

Trình bày ngắn gọn phát hiện chính và hành động đề xuất.   

  

c) Phần I Giới thiệu  

Giải thích ngắn gọn mối liên hệ giữa Dự án và mục tiêu/phạm vi của tiểu dự án 

trong báo cáo KHQLMTXH/Khung QLMTXH, đặc biệt là kết quả đánh giá ĐBAT và 

liệt kê nghiên cứu môi trường của tiểu dự án như ĐGTĐMT/KHBVMT, tài liệu phê 

duyệt.  Mục tiêu của KHQLMTXH cần cụ thể cho từng tiểu dự án, không phải là 

những tuyên bố chính sách chung chung.  

  

d) Phần II Mô tả tiểu dự án  

Mô tả mục tiêu, hợp phần và mô tả hoạt động của tiểu dự án một cách chi tiết để 

xác định bản chất và phạm vi của tiểu dự án.  Những nội dung này cần bao gồm, 

nhưng không giới hạn ở: (a) hợp phần và phạm vi hoạt động của tiểu dự án, đặc 

biệt là hoạt động sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng và/hoặc vận hành, 

bao gồm vị trí và vận chuyển vật liệu xây dựng, giờ làm việc hoặc vận hành, máy 

móc thiết bị sử dụng, vị trí và cơ sở vật chất tại công trường và lán trại công nhân, 

bảng dự toán khối lượng công trình dân dụng, thời gian và tiến độ, và cơ sở hạ 

tầng ngoài công trường cần xây dựng.  Nếu tiểu dự án được hoàn thành theo từng 

giai đoạn, cần trình bày ngày tháng riêng cho mỗi giai đoạn.  Vị trí tiểu dự án cần 

được mô tả bằng bản đồ rõ ràng (cả tiếng Anh và tiếng Việt).  Yêu cầu thu hồi đất 

và/hoặc tái định cư (nếu có) cần được trình bày rõ.   

  

e) Phần III Khung chính sách, luật pháp và hành chính  

Trình bày ngắn gọn quy định của Chính phủ liên quan đến ĐGTĐMT và quy định, 

tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng với tiểu dự án, cũng như danh sách chính sách ĐBAT 

của GCF được áp dụng với tiểu dự án.    

  

f) Phần IV: Tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án  

Trình bày thông tin ngắn gọn về khu vực tiểu dự án và kết quả đánh giá tác động 

(tác động tích cực và tiêu cực tiềm ẩn), ở mức độ định lượng nhất có thể.  Cần làm 

rõ tác động tiềm ẩn đến sức khỏe và an toàn của hoạt động trồng rừng và hoạt 

động sản xuất khác.  Thông tin chi tiết về địa điểm tài nguyên vật lý, sinh học, kinh 

tế - xã hội và văn hóa - xã hội có liên quan (di sản lịch sử, tôn giáo hoặc kiến trúc), 

khu vực nhạy cảm về môi trường; bao gồm thay đổi dự kiến (nếu có) trước khi bắt 

đầu thực hiện tiểu dự án, cần được trình bày trong phụ lục.  Cân nhắc hoạt động 

đang và dự kiến thực hiện trong khu vực tiểu dự án nhưng không liên quan trực 
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tiếp đến tiểu dự án.  Dữ liệu cần liên quan đến các quyết định về vị trí dự án, thiết 

kế, thực hiện hoặc biện pháp giảm thiểu tác động.  Xác định, đánh giá phạm vi, 

chất lượng của dữ liệu hiện có, khoảng trống dữ liệu chính và độ không chắc chắn 

của dự báo, đồng thời chỉ rõ các chủ đề không cần xem xét thêm. Đánh giá cũng 

sẽ bao gồm cơ sở phụ trợ và liên quan đến các hoạt động của tiểu dự án.  Tác 

động cần được mô tả cho các giai đoạn tiền xây dựng, giai đoạn xây dựng và vận 

hành, bao gồm tác động tiêu cực không thể giảm thiểu. Nếu có thể, phần này cũng 

nên trình bày tiềm năng tăng cường các tác động tích cực của tiểu dự án.   

  

g) Phần V: Biện pháp khắc phục đề xuất  

Giải thích rõ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực.  Sử dụng định dạng ma 

trận để hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa tác động và biện pháp giảm thiểu.  Nên tham 

khảo báo cáo ĐGTĐMT/KHBVMT hoặc tài liệu khác để dễ dàng tra cứu thêm thông 

tin chi tiết.  Trình bày biện pháp giảm thiểu cho tất cả các hợp phần và giai đoạn 

(giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và vận hành/hoàn thành).  Để giảm thiểu tác 

động tiềm ẩn trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng (bởi tác động và rủi 

ro về môi trường-xã hội thường gặp do hoạt động xây dựng có thể được khắc phục 

thông qua Bộ quy tắc thực hành môi trường (ECOP), cần đề xuất biện pháp giảm 

thiểu cụ thể cho từng địa điểm để giải quyết tác động cụ thể của tiểu dự án do điều 

kiện cụ thể của địa điểm và loại hình đầu tư.  Một số biện pháp có thể được đề xuất 

để tích hợp vào thiết kế kỹ thuật nhằm giải quyết tác động/rủi ro tiềm tàng và/hoặc 

mang lại giá trị gia tăng cho công trình (ví dụ: nâng cao chất lượng đường đi/lối đi 

kết hợp với biện pháp lát bờ kênh).  Các biện pháp giảm thiểu cũng nên bao gồm 

chia sẻ thông tin và giải quyết khiếu nại để khắc phục các tác động xã hội.   

  

h) Phần VI: Tổ chức thực hiện KHQLMTXH  

Trình bày rõ vai trò của các cơ quan chính, chịu trách nhiệm thực hiện KHQLMTXH, 

bao gồm giám sát cấp dự án và tiểu dự án (BQLDA trung ương, BQLDA cấp tỉnh, 

nhà thầu, tư vấn giám sát hiện trường, tư vấn giám sát môi trường độc lập, cơ quan 

quản lý môi trường địa phương, tổ chức phi chính phủ và đối tác của họ (nếu cần 

thiết).  Thông tin chi tiết có thể được trình bày trong phần phụ lục nếu cần thiết.  

Phần này cũng nên trình bày khung tuân thủ yêu cầu môi trường, trong đó trình 

bày rõ cách thức giám sát các tiểu dự án để đảm bảo tuân thủ chính sách ĐBAT 

của GCF và quy định pháp luật của Việt Nam, cũng như quy trình báo cáo, trách 

nhiệm của các bên liên quan khác nhau và loại báo cáo cần thiết.  

  

i) Phần VII Xây dựng năng lực, tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật  

Cần nêu rõ nhu cầu, hoạt động cần thực hiện để đảm bảo triển khai hiệu quả các 

tiểu dự án.  Các hoạt động có thể bao gồm mua sắm thiết bị, tập huấn, dịch vụ tư 

vấn và một số nghiên cứu chuyên biệt khác.  Tất cả các bên liên quan cần được 

tập huấn về kiến thức môi trường tổng quát và được giải thích rõ trách nhiệm của 

họ. Nội dung phần này cũng cần phù hợp với hoạt động xây dựng năng lực và tập 

huấn trong Khung QLMTXH.   

  

j) Phần VIII Ngân sách thực hiện KHQLMTXH dự kiến  

Ngân sách xây dựng KHQLMTXH phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ tác động 

tiềm ẩn.  Phạm vi ngân sách cần phù hợp với nội dung mô tả trong Khung QLMTXH.  

Ngân sách sẽ được trình bày dưới hình thức chi phí tiểu dự án.   
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k) Phần IX Cơ chế giải quyết khiếu nại  

Trình bày cơ chế giải quyết khiếu nại sẽ được áp dụng với tiểu dự án.  Cơ chế này 

phải nhất quán với cơ chế giải quyết khiếu nại được áp dụng cho toàn dự án.   

  

l) Phần X Tham vấn và công khai thông tin  

KHQLMTXH cần mô tả rõ các hành động chính được thực hiện trong quá trình 

tham vấn cộng đồng.  Dự án này sẽ thực hiện ít nhất một cuộc tham vấn cộng đồng 

trong quá trình xây dựng KHQLMTXH.  Khi các tiểu dự án bao gồm hoạt động thu 

hồi đất hoặc tái định cư và/hoặc dân tộc thiểu số, cần tham vấn rộng rãi với chính 

quyền địa phương, người dân bị ảnh hưởng của dự án/tiểu dự án và/hoặc cộng 

đồng dân tộc mục tiêu trong quá trình xây dựng Kế hoạch hành động tái định cư 

và/hoặc Kế hoạch phát triển DTTS.  Tất cả tài liệu ĐBAT cần được công bố tại địa 

điểm thực hiện dự án và tiểu dự án bằng ngôn ngữ phù hợp với người dân địa 

phương. Nội dung tham vấn cộng đồng tóm tắt và thông tin công bố trong quá trình 

xây dựng KHQLMTXH cần được đưa vào KHQLMTXH.   
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PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA  
NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ  
  

Phần này trình bày nội dung chính của Kế hoạch đảm bảo quyền của người dân tộc 

thiểu số. Kế hoạch này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ tác động thực 

tế của dự án đối với người dân địa phương.  

Kế hoạch phát triển DTTSsẽ được xây dựng nếu quá trình sàng lọc cho thấy tiểu dự 

án sẽ ảnh hưởng đến người DTTS trong khu vực tiểu dự án.   

A. Tóm tắt  

Tóm tắt ngắn gọn dữ kiện quan trọng, phát hiện chính và hành động đề xuất.  

  

B. Mô tả tiểu dự án  

Mô tả tổng quan về dự án, khu vực dự án và các hợp phần/hoạt động có thể 

ảnh hưởng đến người DTTS.  

  

C. Giới thiệu ngắn gọn về các dân tộc thiểu số  

i. Tên, cấu trúc/quan hệ xã hội và đặc điểm văn hóa chính ii. 

Hoạt động/nguồn thu nhập chính  

iii. Tập quán sử dụng và quản lý tài nguyên (đất đai, rừng, LSNG, v.v.) iv. 

Các nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, người cao tuổi, người nghèo, v.v.) v. 

Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng vi. Cân nhắc về giới  

vii. Quyền sử dụng  

D. Tóm tắt khung pháp lý  

i. Phân tích luật pháp trong nước và quốc tế hiện hành về bảo vệ quyền 

của người dân tộc thiểu số   

ii. Phân tích liệu Dự án có bao gồm các hoạt động đòi hỏi phải xác lập 

quyền được pháp luật công nhận đối với đất đai, tài nguyên hoặc lãnh thổ mà 

người dân tộc thiểu số sở hữu, chiếm hữu, sử dụng theo tập quán hay không.  

iii. Phân tích xem Dự án có bao gồm các hoạt động đòi hỏi phải công 

nhận tư cách pháp nhân của cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng hay không.  

  

E. Tóm tắt đánh giá tác động và biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đối với 

người  

DTTS  

i. Tóm tắt phát hiện và khuyến nghị của nghiên cứu tác động đến các 

nhóm thiểu số xã hội và dân tộc trước đó.   

ii. Đánh giá rủi ro và tác động tiêu cực tiềm ẩn; xác định biện pháp giảm 

thiểu tác động và thúc đẩy bảo vệ quyền, lợi ích của người dân phù hợp với 

chuẩn mực và tập quán của họ.  
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F. Quy trình tham vấn và FPIC  

i. Giới thiệu phương pháp tham vấn chính (Đồng thuận dựa trên nguyên 

tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin - (FPIC))  

ii. Khung đảm bảo tham vấn dựa trên nguyên tắc FPIC với cộng đồng bị 

ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án. iii. Mô tả tóm tắt hướng dẫn tăng 

cường sự tham gia và tham vấn người dân.   

iv. Mô tả cơ chế tiến hành quy trình tham vấn và đồng thuận lặp đi lặp lại 

trong suốt quá trình thực hiện Dự án.   

v. Tóm tắt kết quả tham vấn dựa trên nguyên tắc FPIC với cộng đồng 

người DTTS bị ảnh hưởng được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án 

để thể hiện ý kiến đồng thuận rộng rãi của cộng đồng đối với dự án (bao gồm 

danh sách cá nhân, tổ chức tham gia, thời gian, người chịu trách nhiệm cho 

từng hoạt động, ý kiến đồng thuận tự nguyện dựa trên đầy đủ thông tin được 

cung cấp trước đó, và kế hoạch tham vấn trong tương lai).  

  

G. Quyền lợi phù hợp  

Xác định biện pháp cần thực hiện để đảm bảo người DTTS nhận được lợi ích 

kinh tế-xã hội công bằng, phù hợp với văn hóa của họ, bao gồm mô tả quy trình 

tham vấn và đồng thuận, là cơ sở xây dựng thỏa thuận chia sẻ lợi ích.  

  

H. Nâng cao năng lực  

i. Mô tả hoạt động của Dự án nhằm mục đích tăng cường năng lực cơ 

quan quản lý và/hoặc người dân bị ảnh hưởng, và thúc đẩy trao đổi, nâng cao 

nhận thức và hợp tác giữa hai bên.  

ii. Mô tả biện pháp nâng cao năng lực xã hội, pháp lý, kỹ thuật của tổ 

chức đại diện người dân trong khu vực dự án, giúp họ thực hiện vai trò đại diện 

hiệu quả hơn.  

  

I. Giải quyết khiếu nại  

Mô tả quy trình giải quyết khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng liên quan đến 

việc thực hiện Dự án, bao gồm biện pháp khắc phục, mối liên hệ giữa cơ chế 

giải quyết khiếu nại với tập quán, quy trình giải quyết tranh chấp của cộng đồng 

địa phương, cũng như năng lực thực tế của cộng đồng địa phương về thực 

hiện tố cáo hành vi vi phạm và tìm kiếm biện pháp khắc phục tại tòa án theo 

luật pháp trong nước và quy trình/thủ tục hành chính trong nước.  

    

J. Giám sát, Báo cáo và Đánh giá  

i. Mô tả cơ chế, tiêu chuẩn phù hợp với Dự án để giám sát, đánh giá và báo 

cáo một cách minh bạch, có sự tham gia của các bên, bao gồm mô tả cách 

thức kết nối sự tham gia của người dân bị ảnh hưởng.  
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K. Tổ chức thực hiện  

Mô tả cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và cơ chế thực hiện biện pháp, bao gồm cơ 

chế kết nối sự tham gia của người dân bị ảnh hưởng. Mô tả vai trò của các tổ 

chức độc lập, khách quan trong kiểm toán, tiến hành đánh giá xã hội và môi 

trường khi cần thiết, và/hoặc giám sát dự án.  

  

L. Ngân sách và tài chính  

Trình bày kế hoạch tài chính phù hợp, bao gồm dòng ngân sách chi tiết để thực 

hiện thỏa đáng các hoạt động dự kiến.  
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PHỤ LỤC 3: ĐÁNH GIÁ GIỚI VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ GIỚI  
  

Tham khảo Báo cáo đánh giá giới và kế hoạch hành động về giới được tách riêng tài 

liệu này.  
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PHỤ LỤC 4: HƯỚNG DẪN VỀ KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA BÊN 

LIÊN QUAN  
  

Các bên liên quan chính trong dự án này bao gồm: người dân địa phương (bao gồm 

người nhập cư/người dân chưa đăng ký tạm trú/thường trú chính thức), công ty lâm 

nghiệp, BQLR, Sở NN&MT, UBND tỉnh, Bộ NN&MT và tổ chức liên quan khác, bao 

gồm JICA và tổ chức phi chính phủ. Với sự tham gia của nhiều bên liên quan, dự án 

cần xây dựng một kế hoạch tham gắn bên liên quan chi tiết, trong đó xác định rõ ràng 

từng hoạt động cụ thể đòi hỏi sự tham gia của các bên liên quan.  Kế hoạch này phải 

minh bạch và có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm người dân và 

chính quyền địa phương.  Cách tiếp cận này đảm bảo các hoạt động phù hợp với bối 

cảnh, nhận được sự ủng hộ của cộng đồng và được duy trì bền vững.  Bảng dưới đây 

trình bày mức độ tham gia khác nhau của từng nhóm bên liên quan ở 3 mức: cao, 

trung bình và không tham gia.  Ngay từ thời điểm đầu, dự án phải xác định mức độ 

và phạm vi tham gia của từng bên liên quan cụ thể.  

  

 

Nhóm bên liên quan  

   

 

  

 

 
 

 

 

Chia sẻ thông tin                        

Tham vấn                        

Hợp tác                        

Phối hợp ra quyết định                        

Trao quyền                        

  

Ở cấp trung ương, dự án sẽ tích cực kết nối sự tham gia của các bên liên quan thông 

qua Nhóm công tác kỹ thuật về đảm bảo an toàn do Cục LN&KL và một tổ chức phi 

chính phủ quốc tế đồng chủ trì. Ở cấp tỉnh, các bên liên quan sẽ được kết nối tham 

gia thông qua các tổ chức đoàn thể (ví dụ: Hội Nông dân; HLHPN), tổ chức đại diện 

quyền của người dân tộc thiểu số, tổ chức sản xuất và thương mại hàng hóa, và tổ 

chức cấp xã.  UBND tỉnh và Sở NN&MT sẽ thúc đẩy sự tham gia của các bên liên 
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quan. Nguyên tắc chính trong kết nối sự tham gia của các bên liên quan đối với dự án 

REDD+ bao gồm: minh bạch, trách nhiệm giải trình, công bằng.  

  

Tất cả Kế hoạch thúc đẩy sự tham gia của bên liên quan cần đề cập đến những nội 

dung cơ bản sau:  

  

Thông tin  Mô tả  

Ai?  Cá nhân, tổ chức nào phải được tham gia? Đã xác định cá nhân, tổ chức 

dễ bị tổn thương trong số các bên liên quan chưa?  

Tại sao?  Lý do để mỗi nhóm các bên liên quan tham gia dự án là gì?  

Nội dung?  Nội dung và quyết định gắn kết bên liên quan ở mỗi giai đoạn của chu kỳ 

dự án là gì?   

Cách thức?  Bên liên quan sẽ tham gia như thế nào? Có biện pháp riêng biệt nào để 

đảm bảo sự tham gia toàn diện của các nhóm bị thiệt thòi hoặc yếu thế 

không?  

Thời gian  Khung thời gian thực hiện hoạt động tham vấn là gì?  

Vai trò?  Vai trò, trách nhiệm thực hiện gắn kết bên liên quan của các đối tác dự 

án?  

Nguồn kinh  
phí  

Chi phí và nguồn tài chính thực hiện Kế hoạch thúc đẩy sự tham gia của 

bên liên quan?  

  

Cần lập kế hoạch chi tiết để gắn kết sự tham gia của các bên liên quan, tham vấn ý 

kiến và đảm bảo ý kiến đồng thuận từ tất cả đối tác dự án. Kế hoạch phải trình bày 

thông tin rõ ràng, súc tích và phải được gửi đến tất cả các bên liên quan trước khi 

thực hiện. Kế hoạch phải nêu rõ trách nhiệm thực hiện hoạt động với từng đầu ra và 

các bên liên quan sẽ tham gia trong và trước khi thực hiện mỗi hoạt động.  

  

Một Kế hoạch thúc đẩy sự tham gia của bên liên quan cần thể hiện sự hiểu biết và 

nhận thức về văn hóa.  Dự án cần nỗ lực hợp tác với các bên liên quan trong thiết kế 

quy trình kết nối sự tham gia và tham vấn, bao gồm cơ chế đảm bảo tính toàn diện, 

tôn trọng đặc điểm văn hóa riêng biệt và quy trình đảm bảo ý kiến đồng thuận. Dưới 

đây là những nội dung chính cần có trong mỗi kế hoạch:  

  

GIỚI THIỆU   

•  Mô tả ngắn gọn nội dung thiết kế của dự án và vấn đề tiềm ẩn về xã hội và 

môi trường.  

  

QUY ĐỊNH VÀ YÊU CẦU  

• Tóm tắt yêu cầu pháp lý, quy định và yêu cầu của nhà tài trợ/bên cho vay liên 

quan đến tham vấn bên liên quan trong dự án  
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TÓM TẮT CÁC HOẠT ĐỘNG THAM VẤN BÊN LIÊN QUAN  

• Loại thông tin được chia sẻ, hình thức và ngôn ngữ, và phương thức phổ  

biến thông tin;  

• Địa điểm và thời gian diễn ra cuộc họp;  

• Cá nhân, nhóm và/hoặc tổ chức có liên quan;  

• Vấn đề chính được thảo luận;  

  

BÊN LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN  

 •  Danh sách các nhóm bên liên quan chính sẽ tham gia vào dự án.  

  

CHƯƠNG TRÌNH THAM VẤN BÊN LIÊN QUAN  

• Thông tin nào sẽ được chia sẻ, dưới hình thức và ngôn ngữ nào, và phương 

pháp nào sẽ được sử dụng để phổ biến thông tin đến từng nhóm bên liên 

quan?  

• Mô tả ngắn gọn phương pháp sẽ được sử dụng để kết nối với từng nhóm 

bên liên quan;  

  

  

• Mô tả cách thức lồng ghép quan điểm của phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn 

thương khác có liên quan;  

  

KHUNG THỜI GIAN  

• Trình bày khung thời gian thực hiện các hoạt động tham vấn bên liên quan.  

  

NGUỒN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM  

• Xác định cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tham vấn bên 

liên quan.  

• Xác định rõ ngân sách và nguồn lực khác được phân bổ cho những hoạt 

động này.  
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I. Bối cảnh  

  

Tại cuộc họp lần thứ 18, Hội đồng Quỹ GCF đã công bố chương trình thí điểm chi trả 

dựa trên kết quả REDD+ tại Quyết định GCF/B.18/23 ngày 2/11/2017.  Trên cơ sở đó, 

Việt Nam đã tiến hành xây dựng đề xuất chi trả để trình lên GCF.  Đi kèm với đề xuất 

này, GCF yêu cầu Việt Nam nộp một bộ báo cáo liên quan đến các biện pháp ĐBAT 

để chứng minh mức độ tuân thủ yêu cầu về ĐBAT đối với các chương trình đã thực 

hiện trước đây (báo cáo ĐGMTXH) cũng như kế hoạch đảm bảo tuân thủ các yêu cầu 

này khi sử dụng tiền chi trả dựa trên kết quả REDD+ trong thời gian tới (Khung 

QLMTXH). Ngoài 02 báo cáo này, Việt Nam cũng cần tiến hành Đánh giá giới (ĐGG) 

và xây dựng Kế hoạch hoạch hành động giới (KHHĐG). Để chuẩn bị các báo cáo này, 

một nhóm tư vấn đã hỗ trợ tổ chức một số hội thảo tham vấn ở cấp trung ương, vùng 

và địa phương.  

  

Biên bản này tóm tắt những phát hiện chính từ 2 hội thảo tham vấn cấp trung ương 

tại Hà Nội; 4 hội thảo tham vấn cấp vùng và 4 hội thảo tham vấn cấp địa phương tại 

2 vùng (Tây Bắc và Đông Bắc).   

  

II. Mục tiêu của hội thảo tham vấn  

  

Để thu thập ý kiến từ người dân và cơ quan quản lý nhằm hoàn thiện Khung QLMTXH, 

quá trình tham vấn đã được tổ chức với 8 hội thảo tham vấn ở cấp quốc gia (2 hội 

thảo tại Hà Nội), cấp vùng (2 hội thảo tại mỗi vùng: Tây Bắc và Đông Bắc) và cấp địa 

phương (01 tại tỉnh Điện Biên, 01 tại tỉnh Phú Thọ, 01 tại tỉnh Lào Cai và 01 tại tỉnh 

Sơn La). Tổng cộng 441 người tham gia các hội thảo tham vấn này (22,9% là nữ và 

20,6% là người dân tộc thiểu số). Họ là đại diện cơ quan quản lý địa phương, bao 

gồm cơ quan quản lý lâm nghiệp, hội phụ nữ, đơn vị theo dõi các vấn đề dân tộc thiểu 

số, chủ rừng (chủ rừng là hộ gia đình/cá nhân và BQLR/công ty lâm nghiệp nhà nước). 

Đối tượng tham vấn được cung cấp thông tin chi tiết về dự án đề xuất, bao gồm thiết 

kế dự án và thảo luận sâu về tác động môi trường-xã hội tiềm ẩn của dự án. Mỗi hội 

thảo tham vấn kéo dài khoảng 3,5 giờ, trong đó, 1 giờ để giới thiệu dự án và vấn đề 

liên quan đến ĐBAT trong khi thời gian còn lại dành cho đại biểu thảo luận, đặt câu 

hỏi và đóng góp ý kiến.  

  

III. Ý kiến đóng góp chung  

  

Nhận xét, đề xuất chung từ các đại biểu tham gia bao gồm:  

• Tất cả ý kiến tham gia đều nhấn mạnh tính cần thiết của dự án đối với quản 

lý rừng bền vững trong tương lai.  

• Xây dựng bản đồ rừng và xác định ranh giới chính xác là yêu cầu rất quan 

trọng với cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương.  

PH Ụ   L Ụ C 5: BIÊN B Ả N CÁC H Ộ I TH Ả O THAM V Ấ N V Ề   Đ Ả M B Ả O AN  

TOÀN   
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• Dự án cần xây dựng hướng dẫn chi tiết và điều chỉnh chính sách liên quan 

đến quản lý rừng và tiếp cận LSNG (ví dụ: hồ sơ quản lý rừng cộng đồng 

cần bao gồm danh sách người dân được phép khai thác LSNG).  

• Tăng cường quản lý rừng dựa vào cộng đồng thôn bản.  

• Cộng đồng địa phương phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên rừng (thiếu đất 

canh tác; hạn chế tiếp cận nguồn thu nhập phi nông nghiệp; cơ sở hạ tầng 

chưa hoàn thiện; hoặc do tập quán văn hóa).  

• Trong nhiều trường hợp, người dân địa phương không thể tham gia hiệu 

quả vào công tác bảo vệ rừng (do thiếu nguồn lực, nhân lực và cơ sở vật 

chất, địa hình phức tạp, biến đổi khí hậu, v.v.).  

• Chia sẻ lợi ích từ bảo vệ rừng cho người dân địa phương cần dựa trên đóng 

góp thực tế.  

• Người dân chưa thực sự hiểu rõ vai trò của bảo vệ rừng và đôi khi chỉ tập 

trung vào lợi ích ngắn hạn.  

• Dự án cần thiết lập kênh trao đổi thông tin phù hợp cho từng cộng đồng.  

• Tiến hành khảo sát chi tiết thực trạng sử dụng đất và phân bổ/giao đất sản 

xuất, nếu có thể, đảm bảo người dân có đủ đất canh tác, không bị ảnh 

hưởng tới an ninh lương thực; hoặc có cơ hội phát triển sinh kế thay thế ở 

địa điểm khác.  

  

IV. Ý kiến đóng góp cụ thể   

  

Bảng dưới đây tóm tắt các câu hỏi, ý kiến chính tại các hội thảo tham vấn.  

  

Đơn vị  Ý kiến/câu hỏi  Phúc đáp/đề xuất  

Hội thảo quốc gia (tại Hà Nội)  

Hiệp hội lâm 

nghiệp  
Cần xác định chi tiết tác động đối 

với từng tỉnh.  
Phụ thuộc vào thiết kế chi tiết của 

dự án ở giai đoạn tiếp theo.  

Bộ TN&MT  
Dữ liệu về rừng đôi khi không 

nhất quán.  
Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT thống 

nhất phương án vào tháng 11.  

Sở NN&PTNT 

tỉnh Phú Thọ  

Chi phí phục hồi rừng tự nhiên rất 

cao, vui lòng cung cấp thông tin 

về kinh phí thực hiện hoạt động 

này.  

Nội dung này sẽ được quyết định, 

chia sẻ ở giai đoạn tiếp theo khi dự 

án được phê duyệt.  

Viện QLRBV và 

chứng chỉ rừng  

Bảo vệ rừng cộng đồng nên được 
giao cho từng hộ gia đình.  
  
Dịch bệnh có thể là mối đe dọa 

tiềm ẩn khi thực hiện canh tác 

nông nghiệp thích ứng với 

BĐKH.  

Cách thức tổ chức thực hiện có thể 
thay đổi tùy thuộc vào tình hình 
thực tế ở từng địa phương.  
  
Lựa chọn cẩn thận giống cây trồng 

mới, tận dụng kiến thức địa phương 

trong kiểm soát dịch bệnh trên cây 

trồng.  

Hội thảo vùng Tây Bắc (tại tỉnh Điện Biên)  
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Sở NN&PTNT  
tỉnh Điện Biên  

Xây dựng bản đồ rừng có thể làm 
phát sinh tranh chấp giữa chủ 
rừng và người dân địa phương 
do vấn đề xâm chiếm sử dụng và 
ranh giới không rõ ràng  
đã tồn tại trong thời gian dài;  

  

Tham vấn đầy đủ đại diện người 

dân địa phương trong quá trình này, 

trong đó ưu tiên tham vấn ý kiến 

của phụ nữ và người dân tộc thiểu 

số.  

Sở NN&PTNT  
tỉnh Lai Châu  

Tăng cường sự tham gia của 

người dân địa phương vào công 

tác bảo vệ rừng có thể dẫn đến 

hành vi khai thác gỗ trái phép 

hoặc khai thác quá mức LSNG.  

Tổ chức tập huấn kỹ năng bảo vệ 
rừng cần thiết; tăng chi trả cho đóng 
góp của người dân.  
  

 

Đơn vị  Ý kiến/câu hỏi  Phúc đáp/đề xuất  

 Tham vấn cộng đồng mang tính 

hình thức trong một số trường 

hợp và tiếng nói của phụ nữ và 

người dân tộc thiểu số chưa thực 

sự được lắng nghe.  

Tham vấn/tổ chức họp riêng với phụ 

nữ và người dân tộc thiểu số;   

Hội thảo vùng Tây Bắc (tại tỉnh Sơn La)  

Sở NN&PTNT 

tỉnh Sơn La  

Tình trạng di cư có thể gia tăng 

khi tất cả người trẻ chuyển đến 

làm việc tại khu đô thị hoặc khu 

công nghiệp.  Chỉ có người già 

yếu ở lại thôn, ảnh hưởng đến 

việc thực hiện quản lý dựa vào 

cộng đồng.  

Hỗ trợ người dân địa phương tăng 

thu nhập phi nông nghiệp để tăng 

số lượng dân số có thể duy trì sinh 

kế mà không cần phải di cư.  

CCKL Lai Châu  

Ranh giới rừng không rõ ràng, 

trong khi lực lượng kiểm lâm 

chưa có đủ trang thiết bị cần 

thiết.  

Điều tra rừng và xác định ranh giới 

cụ thể có ý nghĩa rất quan trọng; 

cần hỗ trợ tăng cường nhân lực cho 

lực lượng kiểm lâm địa phương.  

Hội thảo cấp địa phương (tại Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)  

Xã Mường Nhà  

Bảo vệ rừng nên do hộ gia đình 
thực hiện;  
Ban hành hướng dẫn xử phạt đối 

với từng loại rừng.  

Cần thảo luận giữa chủ rừng, chính 

quyền và người dân địa phương. 

Chính quyền tỉnh chịu trách nhiệm 

về nội dung này.  

Xã Sam Mứn  

Một số tập quán văn hóa truyền 

thống, chẳng hạn như xây nhà, 

nấu ăn hoặc canh tác, có thể dẫn 

đến nạn khai thác gỗ trái phép.  

Lập bản đồ và xây dựng kế hoạch 

quản lý rừng cần tính đến yếu tố 

văn hóa địa phương; ví dụ, cần đảm 

bảo đủ diện tích đất rừng sản xuất; 

triển khai giải pháp nấu ăn mới để 

giảm tiêu thụ củi.  

Xã Thanh An  

Bản đồ rừng vệ tinh không phản 

ánh chính xác tình hình thực tế, 

dẫn đến tranh chấp giữa chủ 

rừng và người dân địa phương.  

Trong trường hợp phát sinh tranh 

chấp, cần phải tiến hành điều tra lại 

với sự tham gia của tất cả các bên 

liên quan.  
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Xã Phu Luông  

Quy trình chi trả DVMTR phức 

tạp, có thể làm giảm mức độ 

tham gia của người dân địa 

phương.  

Chính quyền, người dân địa 

phương, chủ rừng và chính quyền 

cấp tỉnh cần tổ chức họp rà soát lại 

các chính sách hiện hành.  

Xã Mường Pồn  

Cơ sở hạ tầng còn chưa phát 

triển, ảnh hưởng đến quá trình 

phát triển cây trồng thương mại; 

khí hậu khắc nghiệt là thách thức 

đối với nông nghiệp thông minh.  

Hỗ trợ phát triển sinh kế cần phù 

hợp với từng thôn bản hoặc xã cụ 

thể, đặc biệt là điều kiện địa 

phương.  

Hội thảo vùng Đông Bắc (tại tỉnh Phú Thọ)  

Sở NN&PTNT  
tỉnh Lào Cai  

Người dân còn nghèo và phụ 

thuộc vào rừng, do đó phát triển 

rừng gỗ lớn hoặc kéo dài chu kỳ 

khai thác rừng sản xuất sẽ gặp 

nhiều khó khăn.  

Cung cấp khoản vay, tập huấn kỹ 

năng cho người dân địa phương để 

tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế; 

ưu tiên người sống gần rừng và phụ 

thuộc lớn vào rừng.  

Đơn vị  Ý kiến/câu hỏi  Phúc đáp/đề xuất  

 Mức độ tham gia của chính 
quyền xã vào công tác bảo vệ 
rừng còn yếu.  
  

Chính quyền tỉnh cần ban hành quy 
định và xác định vai trò của cấp xã 
trong công tác bảo vệ rừng.  
  

Sở NN&PTNT  
tỉnh Yên Bái  

Quá trình phát triển các loại cây 

trồng thương mại như quế là mối 

đe dọa lớn đối với sự phát triển 

của rừng.  

Hạn chế phát triển cây trồng thương 

mại bằng cách áp dụng định mức tỷ 

lệ nhất định cho mỗi huyện/xã.  

Sở NN&PTNT 

tỉnh Phú Thọ  

Nghèo đói là nguyên nhân chính 

dẫn đến mất rừng; người dân 

phải khai thác gỗ và canh tác trái 

phép để mưu sinh.  

Hỗ trợ phát triển sinh kế thay thế có 

ý nghĩa vô cùng quan trọng.  

Sở NN&PTNT  
tỉnh Cao Bằng  

Phát triển rừng gỗ lớn gặp nhiều 

khó khăn vì cần nguồn vốn đầu 

tư lớn và chỉ được thực hiện trên 

diện tích đất trống theo chính 

sách hiện hành.   

Sau khi dự án được phê duyệt, sẽ 

tổ chức thảo luận với chính quyền 

tỉnh Cao Bằng.  

Hội thảo cấp địa phương (tại Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)  

Hiệp hội xúc 

tiến nông 

nghiệp  

Ranh giới rừng ở một số nơi 

chưa rõ ràng, và đây là rào cản 

quản lý rừng bền vững.  

Cần phải lập bản đồ rừng với sự 

tham gia của tất cả các bên liên 

quan.  

Xã Yên Sơn  

Tình trạng rừng bị lấn chiếm vẫn 

còn xảy ra ở một số nơi. Tăng 

cường bảo vệ rừng yêu cầu bổ 

sung thêm ngân sách cho các 

bên liên quan.  

Lập bản đồ rừng để xác định ranh 
giới rõ ràng; huy động sự tham gia 
của hệ thống giám sát dựa vào 
cộng đồng.  
  

Xã Văn Miếu  
Thiếu kinh phí là rào cản thực 

hiện kéo dài chu kỳ rừng trồng.  

Hỗ trợ tăng thu nhập có ý nghĩa rất 

quan trọng; đào tạo kỹ năng nghề 

nên là một phương án thay thế.  
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Xã Khả Cửu  

Rừng phòng hộ được giao quản 

lý cho cộng đồng địa phương mà 

không có quyết định pháp lý, 

khiến người dân cảm thấy họ 

không phải thực hiện đầy đủ 

trách nhiệm quản lý.  

Cần cấp giấy xác nhận vai trò chủ 

rừng.   

HKL Thanh Sơn  
Rừng có độ đa dạng sinh học 

thấp do chủ yếu là cây bụi.  

Cần tiến hành trồng các loài cây 

bản địa. Cần hỗ trợ người dân địa 

phương trồng các loài cây khác 

nhau trên những diện tích này.  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HỒ SƠ THAM VẤN BÊN LIÊN QUAN  

TẠI CÁC HỘI THẢO THAM VẤN VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN MÔI  

TRƯỜNG-XÃ HỘI  

(Hỗ trợ xây dựng đề xuất gửi Chương trình thí điểm chi trả dựa 

trên kết quả REDD+ của GCF)  
  

(Vui lòng tham khảo KHTĐTGBLQ)  
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PHỤ LỤC 6: DANH MỤC LOẠI TRỪ  
  
Sàng lọc tính đủ điều kiện   

  

Dự án sẽ không xem xét thực hiện những hoạt động khiến Dự án bị phân loại là Dự án nhóm 

A theo Hướng dẫn của JICA. Dự án sẽ không hỗ trợ thực hiện hoạt động bị cấm theo quy 

định của JICA, Quỹ Khí hậu Xanh hoặc Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, dự án sẽ không tài trợ 

cũng như không hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ hoạt động dưới đây.    

  

  

STT  Hoạt động  

Khía cạnh môi trường  

1.  Hoạt động gây mất rừng tự nhiên  

2.  Hoạt động gây ảnh hưởng/tác động nghiêm trọng đến vườn quốc gia, khu 

dự trữ thiên nhiên (rừng đặc dụng) hoặc/và tài sản văn hoá  

3.  Hoạt động gây ảnh hưởng/tác động nghiêm trọng đến hệ thống giao thông 

thủy  

4.  Xây dựng mới cơ sở hạ tầng trong vùng lõi rừng đặc dụng  

5.  Sử dụng loài ngoại lai trong hoạt động trồng rừng/KNTS có trồng bổ sung 

rừng đặc dụng  

6.  Sử dụng loài ngoại lai, trừ trường hợp loài đó đã xuất hiện trong khu vực 

lân cận hoặc được xác định không phải là loài xâm hại trong môi trường 

tương tự, và sử dụng giống cây trồng biến đổi gen trong khu vực thực hiện 

dự án. (Nên khuyến khích sử dụng loài bản địa và khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh tự nhiên)  
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7.  Hoạt động gây ảnh hưởng/tác động nghiêm trọng đến sự an toàn của hệ 

thống kè hiện có hoặc sự an toàn của giao thông đường thủy  

8.  Xây dựng công trình thủy lợi, cấp nước và thoát nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.   

9.  Chuyển đổi hoặc làm suy thoái môi trường sống tự nhiên và khai thác không 

bền vững tài nguyên thiên nhiên, bao gồm lâm nghiệp ngoài gỗ (LSNG).  

10.  Hoạt động yêu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm IA, IB hoặc 

II của WHO và/hoặc mua sắm số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật hoặc hóa 

chất nông nghiệp độc hại.  

11.  Mua, sử dụng chất nguy hiểm như hóa chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy, 

thuốc bảo vệ thực vật và phân bón thuộc danh mục cấm.  

12.  Mua súng, dụng cụ săn bắn và đánh bắt cá gây hại cho môi trường, cưa 

máy, thuốc nổ, hóa chất bị cấm, amiăng và trang thiết bị khác gây hại cho 

môi trường, cũng như mua sắm hàng hóa nói chung dành cho mục đích 

quân sự hoặc tiêu dùng xa xỉ.  

13.  Hoạt động (có phạm vi và quy mô khác nhau) yêu cầu phải được phê duyệt 

đánh giá tác động môi trường (theo Nghị định 08/2022).  

STT  Hoạt động  

14.  Quản lý, sử dụng hoặc buôn bán động vật hoang dã và sản phẩm từ động 

vật hoang dã hoặc sản phẩm, hoạt động khác bị cấm theo luật pháp, quy 

định của Việt Nam hoặc công ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham 

gia, hoặc thuộc diện cấm vận quốc tế.  

Khía cạnh xã hội  

15.  Tái định cư bắt buộc  

16.  Thu hồi đất bắt buộc và làm mất sinh kế của người dân  

17.  Hoạt động ảnh hưởng đến tài nguyên văn hóa vật thể như lăng mộ, đền 

chùa, nhà thờ, di tích lịch sử, địa điểm khảo cổ và các công trình tôn giáo 

khác.  

18.  Hoạt động ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng, vượt ngưỡng chấp nhận của 

người dân địa phương, bao gồm người dân tộc thiểu số, dù các biện pháp 

giảm thiểu đã được xây dựng dựa trên ý kiến tham gia của họ.  

19.  Điều kiện lao động, làm việc liên quan đến các hình thức lao động có hại, 

bóc lột, không tự nguyện hoặc lao động bắt buộc, lao động cưỡng bức, lao 

động trẻ em hoặc gây ra vấn đề nghiêm trọng về an toàn vệ sinh lao động.  
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20.  Hình thức bạo lực đối với phụ nữ, bạo lực trên cơ sở giới hoặc bóc lột, lạm 

dụng và quấy rối tình dục (BLLDQRTD).  

21.  Hoạt động tại bất kỳ khu vực nào được xác định là có rủi ro an ninh hoặc 

khu vực xung đột.  

22.  Sản xuất, chế biến, xử lý, lưu trữ hoặc buôn bán thuốc lá/thuốc phiện hoặc 

các sản phẩm có chứa thành phần thuốc lá/thuốc phiện.  

23  Tiến hành canh tác hoặc hoạt động xâm phạm đất đai do người bản địa 

hoặc cộng đồng dân tộc thiểu số sở hữu, quản lý, sử dụng hoặc tuyên bố 

sở hữu, mà chưa đạt được ý kiến đồng thuận bằng văn bản của họ.  

  

Dự án không tài trợ thực hiện các tiểu dự án hoặc hoạt động của tiểu dự án nằm trong 

danh sách loại trừ.  

  

  

PHỤ LỤC 7: SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG CẤP TIỂU DỰ ÁN/HIỆN TRƯỜNG   
  
Phụ lục này trình bày hướng dẫn kỹ thuật sàng lọc ĐBAT do đơn vị thực hiện tiểu dự án hoặc 

hoạt động để đảm bảo:  1) tiểu dự án và hoạt động thực hiện trong khuôn khổ Dự án đủ điều 

kiện được tài trợ theo đề xuất chi trả; 2) tiểu dự án hoặc hoạt động được phân loại đúng theo 

Hướng dẫn của JICA và chính sách của GCF, là cơ sở xây dựng biện pháp và/hoặc tài liệu 

ĐBAT phù hợp; và 3) kết quả được ghi chép lại trong các biểu mẫu phù hợp.  

  
Phụ lục này trình bày biểu mẫu sàng lọc do giám đốc BQLDA cấp tỉnh hoặc BQLDA trung 

ương, việc đánh giá tác động và chuẩn bị các tài liệu bảo vệ, cũng như việc chuẩn bị báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT) theo quy định ĐGTĐMT của Chính phủ.  Đơn vị 

thực hiện tiểu dự án hoặc hoạt động, có thể là BQLDA cấp tỉnh, chịu trách nhiệm thực hiện 

các nội dung này.   

  

Sàng lọc và đánh giá tác động của tiểu dự án hoặc hoạt động sẽ được tiến hành trong quá 

trình thực hiện Dự án và báo cáo sẽ được gửi về BQLDA trung ương (và JICA nếu cần thiết) 

trước khi phê duyệt.   

  
Phân loại tiểu dự án   

  
Để chuẩn bị các tài liệu ĐBAT môi trường, dự án áp dụng các tiêu chí dưới đây để phân loại 

tiểu dự án và hoạt động:   

  

Nhóm A: Nếu tiểu dự án/hoạt động có thể tác động tiêu cực đáng kể hoặc chưa từng có tiền 

lệ đến môi trường.  Tác động này có thể ảnh hưởng đến một khu vực rộng hơn phạm vi 

thực hiện tiểu dự án/hoạt động.  Nếu câu trả lời là “CÓ” với bất kỳ câu hỏi sàng lọc trong 

Mẫu B1 dưới đây, tiểu dự án có khả năng được phân loại vào Nhóm A và sẽ không được tài 

trợ thực hiện trong dự án.  
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Nhóm B: Nếu tiểu dự án/hoạt động có thể tác động tiêu cực về môi trường đối với dân số 

hoặc khu vực có tầm quan trọng về môi trường – bao gồm vùng đất ngập nước, rừng, đồng 

cỏ và hệ sinh thái tự nhiên khác – nhưng mức độ tác động thấp hơn so với tiểu dự án thuộc 

Nhóm A. Tác động này liên quan đến từng địa điểm cụ thể; rất ít hoặc hầu như không gây ra 

tác động không thể đảo ngược; và trong hầu hết trường hợp, dự án có thể thiết kế biện pháp 

giảm thiểu so với các tiểu dự án thuộc Nhóm A.  Sau khi thực hiện sàng lọc và xác định tiểu 

dự án không thuộc Nhóm A hay Nhóm C, thì tiểu dự án sẽ được phân loại là Nhóm B. Đối với 

tiểu dự án Nhóm B, có thể lập KHQLMTXH, bao gồm Bộ quy tắc thực hành môi trường 

(ECOP), để đáp ứng yêu cầu của JICA (xem hướng dẫn trong Phụ lục 1).   

  

Tiểu dự án phải thực hiện ĐGTĐMT:  Nếu tiểu dự án phải lập báo cáo ĐGTĐMT (theo Nghị 

định 08/2022), BQLDA trung ương/BQLDA cấp tỉnh phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định 

về ĐGTĐMT và chuẩn bị báo cáo ĐGTĐMT theo quy định của Chính phủ.   

  

Nhóm C: Nếu tiểu dự án/hoạt động tác động môi trường ở mức tối thiểu hoặc không đáng kể 

và nếu tất cả câu trả lời cho các câu hỏi sàng lọc trong Mẫu B1 đều là “KHÔNG”.   Ngoài việc 

sàng lọc (xem Mẫu B2), không cần thực hiện đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, nếu 

tiểu dự án và/hoặc hoạt động liên quan đến các công trình nhỏ, đơn vị thực hiện tiểu dự 

án/hoạt động cần áp dụng ECOP (Xem Phụ lục 8 để đáp ứng các yêu cầu của JICA).  (c) 

Sàng lọc tác động xã hội và chuẩn bị tài liệu về ĐBAT.  Để đáp ứng chính sách của JICA, tiểu 

dự án sẽ được sàng lọc về bản chất và mức độ tác động đối với dân tộc thiểu số (hạn chế 

tiếp cận tài nguyên thiên nhiên, tái định cư về kinh tế hoặc các tác động tiêu cực khác).  Nếu 

có tác động, Kế hoạch phát triển DTTSsẽ được chuẩn bị phù hợp với Khung kế hoạch DTTS. 

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển DTTS, cần tham vấn với người dân bị ảnh 

hưởng, chính quyền, cộng đồng địa phương, tổ chức cộng đồng và/hoặc tổ chức phi chính 

phủ liên quan.  Cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến giới, dân tộc thiểu số và đối 

tượng yếu thế như trình bày trong Bảng dưới đây.   

  
Bảng Yêu cầu về tài liệu ĐBAT cho các tiểu dự án    

   
STT   

Hạng mục 
đánh giá  
môi trường   

Yêu cầu về tài liệu ĐBAT   

JICA    
Quy định của  
Chính phủ về  

ĐGTĐMT  

  

Tài liệu đánh giá môi 

trường  

Tài liệu ĐBAT khác (xem 

mẫu biểu dưới đây)  

1   Nhóm A   Không đủ điều kiện   -  
  

-  

   

2   Nhóm B   

KHQLMTXH (xem phạm vi 
trong Phụ lục 11.4, 11.13) 
bao gồm ECOP (xem Phụ  
lục 11.12)   

Kế hoạch phát triển 

DTTS(nếu câu trả lời cho 

câu hỏi 22 hoặc 23 là “Có”).   

ĐGTĐMT theo 
yêu cầu của 
Nghị định số  
08/2022  

   3   Nhóm C   
ECOP nếu liên quan đến các 

công trình dân dụng quy mô 

nhỏ.  

  
Không bắt buộc   

  

  

Sàng lọc tài liệu về tác động và ĐBAT   
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Danh mục sàng lọc ĐBAT và biểu mẫu sàng lọc dưới đây sẽ được sử dụng cho tất cả các tiểu 

dự án được dự án tài trợ thực hiện.  Đơn vị thực hiện tiểu dự án/hoạt động (ví dụ: BQLDA 

cấp tỉnh) sẽ (a) áp dụng Biểu A để trình bày kết quả sàng lọc tính đủ điều kiện, (b) áp dụng 

Biểu B1 và B2 để phân loại, (c) áp dụng Biểu C để đánh giá tác động, và (d) tiến hành ký tên 

vào các mục (d) và (e).  Hướng dẫn xây dựng KHQLMTXH được trình bày trong Phụ lục 1 và 

hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển DTTSđược trình bày trong Phụ lục 2 hoặc theo 

Khung kế hoạch DTTS.   

  

Với các hoạt động được thực hiện trong Hợp phần 1, 2 và 3, đơn vị thực hiện hoạt động sẽ 

hoàn thành Biểu B1 và B2 và ký tên vào mục (d) và (e).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tên dự án: Chi trả dựa trên kết quả REDD+ của Việt Nam năm 2014  

  

Tên tiểu dự án/hoạt động:....................................................................................................   

Địa điểm thực hiện tiểu dự án/hoạt 

động:.................................................................................................... (Tỉnh, 

huyện).........................................................   

Loại hoạt động: ....................................................................................................................  

Đơn  vị  thực  hiện  tiểu  dự  án/hoạt  động  (bao  gồm  địa  chỉ):  

...............................................................................   

Phân loại về môi trường của dự án chính: B  

Sàng lọc tính đủ điều kiện  

Biểu A: Tiêu chí sàng lọc tính đủ điều kiện  

  

Câu hỏi sàng lọc  Có/Không  Ghi chú (nếu có)  

1. Tiểu dự án/hoạt động này có khả năng gây 

thiệt hại hoặc tác động tiêu cực đến vườn quốc 

gia, khu bảo tồn và/hoặc di tích văn hóa hay 

không?  

  Nếu có, tiểu dự án không đủ điều 

kiện được thực hiện.  

2. Có thể phát sinh tranh chấp lãnh thổ không?  
  Nếu có, tiểu dự án không đủ điều 

kiện được thực hiện.  
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3. Có thể gây ra thiệt hại, tác động tiêu cực đến 

vận tải đường thủy không?  
  Nếu có, tiểu dự án không đủ điều 

kiện được thực hiện.  

4. Có thể gây ra thiệt hại, tác động tiêu cực đến 

an toàn đập và đê điều không?  
  Nếu có, tiểu dự án không đủ điều 

kiện được thực hiện.  

5. Tiểu dự án/hoạt động này có yêu cầu sử 

dụng thuốc trừ sâu thuộc nhóm IA, IB hoặc II 

theo phân loại của WHO và/hoặc mua sắm số 

lượng lớn thuốc trừ sâu hoặc hóa chất nông 

nghiệp độc hại không?   

  Nếu có, tiểu dự án không đủ điều 

kiện được thực hiện.  

  
Kết quả sàng lọc tính đủ điều kiện:  

  
Tiểu dự án này không đủ điều kiện thực hiện;  

 Tiểu dự án đủ điều kiện nhận thực hiện vì tất cả câu trả lời đều là “KHÔNG”. Quá trình 

sàng lọc kỹ thuật sẽ tiếp tục dựa trên Biểu B1 (để xác định xem tiểu dự án có được phân loại 

là Nhóm A về mặt môi trường hay không); và  

 Các hoạt động đủ điều kiện thực hiện: Vì chỉ có các hoạt động xây dựng năng lực, 

không phải hoạt động xây dựng, Biểu B2 sẽ được sử dụng.  

    
Sàng lọc kỹ thuật về môi trường để xác định hình thức đánh giá môi trường sẽ được 

áp dụng cho tiểu dự án.  

Biểu B1: Tiêu chí sàng lọc tính đủ điều kiện với Nhóm A  

Câu hỏi sàng lọc  Có  Không  Ghi chú  

1. Tiểu dự án/hoạt động này có tác động tiêu cực đáng kể đến hệ sinh thái tự nhiên quan 

trọng không?  

Làm suy giảm hoặc suy thoái các hệ sinh 

thái tự nhiên nhạy cảm (khu vực mà hệ 

sinh thái được hình thành chủ yếu bởi các 

loài thực vật và động vật bản địa và về cơ 

bản không bị thay đổi bởi các hoạt động 

của con người. Đó có thể là rừng, hồ và 

sông nước ngọt; đồng cỏ, thảo nguyên;  

    
Chỉ rõ vị trí và loại hình hệ sinh thái 
tự nhiên cũng như tác động tiềm 
năng, ví dụ: phá hủy hệ sinh thái và 
dịch vụ hệ sinh thái, ảnh hưởng 
đến chất lượng hệ sinh thái. Nêu rõ 
lý do tại sao đây là những tác động 
nhỏ hoặc lớn.  

Dự án không hỗ trợ thực hiện hoạt 

động liên quan đến chuyển đổi 

đáng kể hệ sinh thái tự nhiên trừ khi 

không có phương án thay thế khả 

thi, và phân tích chứng minh rằng 

lợi ích tổng thể từ dự án lớn hơn 

nhiều so với chi phí môi trường.  
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- Làm suy giảm hoặc suy thoái hệ sinh thái 

tự nhiên quan trọng (chẳng hạn như khu 

bảo tồn, khu vực có giá trị bảo tồn cao, khu 

vực được cộng đồng địa phương bảo vệ 

theo truyền thống (rừng thiêng), khu vực 

duy trì điều kiện cần thiết cho sự tồn tại 

của những khu vực này, địa điểm thích 

hợp cho bảo tồn đa dạng sinh học, hoặc 

khu vực quan trọng đối với các loài quý 

hiếm, dễ bị tổn thương, di cư hoặc có nguy 

cơ tuyệt chủng) .  

    Dự án không hỗ trợ thực hiện hoạt 
động làm thay đổi hoặc suy thoái 
đáng kể hệ sinh thái tự nhiên quan 
trọng.  

Xác định vị trí và loại hệ sinh thái tự 

nhiên quan trọng, đồng thời nêu rõ 

lý do tại sao chúng quan trọng hoặc 

không quan trọng.  

2. Tiểu dự án này có thể gây ra tác động tiêu cực đáng kể đến di sản văn hóa vật thể hay 

không?  

Phá hủy hoặc gây xuống cấp các nguồn tài 

nguyên văn hóa vật thể (vật thể di động 

hoặc cố định, địa điểm, công trình, nhóm 

công trình, và đặc điểm tự nhiên và cảnh 

quan có ý nghĩa khảo cổ học, cổ sinh vật 

học, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, thẩm mỹ 

hoặc văn hóa khác).  

    Mô tả vị trí và loại hình di sản văn 
hóa cũng như tác động có thể xảy 
ra. Nêu rõ cấp độ bảo vệ (địa 
phương, tỉnh, quốc gia hoặc quốc 
tế).  

Có địa điểm nào được coi là quan 

trọng cần được bảo tồn tại chỗ, 

nghĩa là nguồn tài nguyên không 

nên được di dời khỏi vị trí hiện tại? 

Nêu rõ lý do tại sao tác động ở mức 

thấp/cao.  

Có khả năng dẫn đến vi phạm pháp luật 

quốc gia hoặc nghĩa vụ quốc gia theo các 

hiệp ước và thỏa thuận môi trường quốc  

    Mô tả tác động có thể vi phạm pháp 

luật quốc gia hoặc quốc tế liên 

quan đến tài nguyên văn hóa.  

 

Biểu B1: Tiêu chí sàng lọc tính đủ điều kiện với Nhóm A  

tế có liên quan, bao gồm Công ước Di sản 

Thế giới của UNESCO, hoặc ảnh hưởng 

đến các địa điểm nổi tiếng và quan trọng 

về du lịch hoặc khoa học.  

  Giải thích lý do nếu tác động đó 

không lớn.  

3. Tiểu dự án này có nguy cơ gây ra tác động tiêu cực đáng kể đến diện tích đất của 

người DTTS và nguồn tài nguyên thiên nhiên hay không?  

Có thể tác động đến đất đai hoặc lãnh thổ 

mà người DTTS sở hữu, chiếm hữu, sử 

dụng theo tập quán cũng như có ý nghĩa 

quan trọng với việc tiếp cận tài nguyên 

thiên nhiên, duy trì lối sống văn hóa và sinh 

kế họ. Có khả năng ảnh hưởng đến các 

giá trị văn hóa và tâm linh liên quan đến 

vùng đất và tài nguyên đó hoặc tác động 

đến quản lý tài nguyên thiên nhiên và tính 

bền vững lâu dài của tài nguyên bị ảnh 

hưởng.  

    Mô tả loại và phạm vi tác động 
cũng như phạm vi thay đổi nguồn 
tài nguyên của hệ sinh thái bị ảnh 
hưởng.  

Lưu ý rằng Kế hoạch phát triển dân 

tộc thiểu số sẽ cần được xây dựng 

theo quy định của JICA.  
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4. Tiểu dự án có yêu cầu mua sắm hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không ?  

Sản phẩm có thuộc nhóm IA và IB, hoặc 

nhóm II theo phân loại của Tổ chức Y tế 

Thế giới hay không, và/hoặc có mua sắm 

số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật hoặc 

hóa chất nông nghiệp độc hại hay không?  

    Nếu có, không phải lúc nào cũng 

thực hiện Đánh giá Tác động Môi 

trường Nhóm B, nhưng cần phải 

hết sức cẩn trọng. Dự án sẽ không 

hỗ trợ mua sắm cho các sản phẩm 

đó nếu (a) quốc gia thực hiện 

không có quy định hạn chế về phân 

phối và sử dụng các sản phẩm đó; 

hoặc (b) sản phẩm đó có thể được 

sử dụng bởi, hoặc dễ tiếp cận với, 

người dân hoặc cá nhân khác 

không được đào tạo, không có đủ 

trang thiết bị và cơ sở vật chất để 

xử lý, bảo quản và sử dụng sản 

phẩm đó đúng quy định.  

5. Tiểu dự án này có yêu cầu quy mô xây dựng lớn không ?  

 Các gói đầu tư và hoạt động đầu tư có yêu 

cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quy định của pháp luật của 

Chính phủ Việt Nam không?  

    
Đánh giá quy mô và mức độ tác 
động theo loại hình và quy mô, vị 
trí, cũng như mức độ nhạy cảm của 
vấn đề xã hội và môi trường và tác 
động tiềm ẩn do tiểu dự án gây ra.  

Lưu ý: Chuẩn bị báo cáo đánh giá 

tác động môi trường  theo quy định 

của Chính phủ.  

6. Tiểu dự án có thể gây ra tác động không thể đảo ngược hoặc tác động khó giảm thiểu 

hay không?  

Làm suy giảm diện tích khu vực bổ sung 

nước ngầm, ảnh hưởng đến chất lượng  

    
Nêu tên nguồn nước bị ảnh hưởng 

và mô tả mức độ tác động.  

 

Biểu B1: Tiêu chí sàng lọc tính đủ điều kiện với Nhóm A  

trữ nước và lưu vực cung cấp nước sạch 

cho các trung tâm lớn.  
    

Có ảnh hưởng, ví dụ như thời gian tác 

động tương đối dài, ảnh hưởng đến một 

khu vực địa lý rộng lớn hoặc tác động có 

cường độ cao.  

    Mô tả tác động được coi là vĩnh 

viễn, ảnh hưởng đến một khu vực 

địa lý rộng lớn (định nghĩa) và tác 

động có cường độ lớn.  

Gây ra bất ổn xã hội.  

  

    

    Đánh giá phạm vi, xu hướng, yếu 

tố gây ra bất ổn xã hội địa phương 

và gia tăng nguy cơ các vấn đề: 

tăng dân số cơ học, tệ nạn xã hội.  

7. Tiểu dự án này có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đáng kể khác nhau không ?  
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Nhiều địa điểm ở các vị trí khác nhau bị 

ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng nghiêm 

trọng môi trường sống, tài nguyên, đất đai 

hoặc làm suy giảm chất lượng tài nguyên.  

    Xác định và mô tả tất cả các địa 

điểm bị ảnh hưởng.  

Tác động tiêu cực nghiêm trọng tiềm ẩn, 

có thể lan rộng ra ngoài phạm vi địa điểm 

thực hiện dự án phụ hoặc công trình xây 

dựng thực tế.  

    Xác định và mô tả loại tác động 

vượt ra ngoài phạm vi dự án hoặc 

công trình vật lý.  

Tác động xuyên biên giới (ngoại trừ những 

thay đổi nhỏ đối với hoạt động vận hành 

đường thủy đang diễn ra).  

    
Mô tả mức độ ảnh hưởng xuyên 
biên giới.  

  

Đặt ra nhu cầu xây dựng tuyến đường tiếp 

cận mới, đường hầm, kênh đào, hành lang 

truyền tải điện, đường ống dẫn, hoặc khu 

vực khai thác và xử lý vật liệu ở những khu 

vực mới.  

    
Mô tả tất cả các hoạt động mới cần 
thiết để thúc đẩy thực hiện các hoạt 
động chính.  

  

Gián đoạn mô hình di cư của động vật 

hoang dã, gia súc hoặc người chăn nuôi 

gia súc, người du mục hoặc người bán du 

cư.  

    Mô tác động của việc di cư của 

người và động vật.  

8. Tiểu dự án là hoạt động chưa từng có tiền lệ?  

Chưa từng có tiền lệ ở cấp quốc gia?      
Mô lý do và khía cạnh chưa từng có 

tiền lệ.  

Chưa từng có tiền lệ ở cấp tỉnh?      
Mô lý do và khía cạnh chưa từng có 

tiền lệ.  

9. Tiểu dự án này có gây tranh cãi lớn và có khả năng thu hút chú ý của các tổ chức phi 

chính phủ hoặc tổ chức xã hội dân sự trong nước hoặc quốc tế hay không?  

Được đánh giá là rủi ro hoặc có khả năng 

gây ra nhiều tranh cãi.  
    

Mô tả rủi ro tiềm ẩn và khía cạnh 
gây tranh cãi.  

  

Biểu B1: Tiêu chí sàng lọc tính đủ điều kiện với Nhóm A  

Có thể dẫn đến các cuộc biểu tình hoặc 

khiến người dân phản đối hoặc ngăn chặn 

xây dựng.  

    
Nêu rõ lý do tại sao tiểu dự án này 

lại không được đồng thuận thực 

hiện.  

Nhận xét và/hoặc mô tả bổ sung (vui lòng đóng góp ý kiến nhận xét và/hoặc mô tả bổ sung 
cho các tiểu dự án)  
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Nếu tất cả câu trả lời cho câu hỏi 1-10 trong Biểu B1 đều là “Không”, tiểu dự án sẽ không 

thuộc Nhóm A mà thuộc Nhóm B hoặc Nhóm C. Sử dụng tiêu chí trong Biểu B2 để sàng lọc 

các tiểu dự án thuộc Nhóm C.  

  

Biểu B2: Tiêu chí sàng lọc tính đủ điều kiện cho Nhóm C    

Câu hỏi sàng lọc  Đúng  Sai  Ghi chú  

1. Hoạt động của tiểu dự án chỉ giới hạn ở tập huấn, 

hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực.  
    Mô  tả 

 hoạt 

động  
  

2. Tập huấn và nâng cao năng lực không yêu cầu sử 

dụng hóa chất, tác nhân sinh học và thuốc bảo vệ thực 

vật .  

    Chứng minh 

luận điểm này.  

3. Không phá dỡ hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng.      Chứng minh 

luận điểm này.  

4. Không thực hiện biện pháp can thiệp ảnh hưởng 
đến tài nguyên đất, nước, không khí, hệ thực vật, 
động vật hoặc con người.  
  

    Chứng minh 

luận điểm này.  

5. Nếu đang tiến hành nghiên cứu khoa học, nghiên 

cứu đó phải đảm bảo không tạo ra chất thải nguy hại 

hoặc độc hại, không liên quan đến ADN tái tổ hợp 

hoặc nghiên cứu không phát tán các tác nhân nguy 

hiểm từ phòng thí nghiệm.  

    
Nếu có, thảo 

luận với 

BQLDA trung 

ương/JICA.  

  
Kết quả sàng lọc:  

 Nhóm A – Hoạt động này không đủ điều kiện được thực hiện trong dự án (Nếu ít nhất 

một trong các câu trả lời trong Biểu B1 là “CÓ”)  

 Nhóm C - không cần thực hiện thêm đánh giá môi trường (Nếu tất cả các câu trả lời 

trong Biểu B2 đều là “ĐÚNG”).  

 Nhóm B – Xây dựng KHQLMTXH (Nếu ít nhất một trong các câu trả lời trong Biểu B2 

là “Sai”).  

  
(c) Xác định vấn đề và chuẩn bị tài liệu ĐBAT  

Biểu C: Tác động tiềm ẩn về môi trường và xã hội cần được giải quyết  K 

= không có; T = thấp, TB = trung bình; C = cao; KB = không biết  

STT  
Tiểu dự án này có gây ra tác động 

môi trường không?  
K  T  TB  C  KB  

Ghi chú  

1  
Xâm phạm khu vực lịch sử/văn hóa.            Mô tả và đánh giá ngắn gọn 

mức độ tác động.  

2  

Xâm phạm hệ sinh thái (ví dụ: hệ sinh 

thái tự nhiên nhạy cảm hoặc khu vực 

được bảo vệ, vườn quốc gia, khu bảo 

tồn thiên nhiên, v.v.)  

          Mô tả và đánh giá ngắn gọn 

mức độ tác động.  
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Biểu C: Tác động tiềm ẩn về môi trường và xã hội cần được giải quyết  K 

= không có; T = thấp, TB = trung bình; C = cao; KB = không biết  

3  
Tách biệt hoặc phân mảnh hệ sinh 

thái của thực vật và động vật?  
          Mô tả khu vực  

4  
Thay đổi cảnh quan và gia tăng lượng 

chất thải.  
          Mô tả và đánh giá ngắn 

gọn mức độ tác động.  

5  
Làm mất tỷ lệ che phủ/thảm thực vật.            Mô tả cách thức, thời điểm 

diễn ra.  

6  
Phát sinh chất thải khi loại bỏ lớp đất 

mặt  
          Mô tả và đánh giá ngắn 

gọn mức độ ô nhiễm.  

7  
Phát sinh chất thải rắn từ hoạt động 

xây dựng và sinh hoạt.  
          Mô tả và đánh giá ngắn 

gọn mức độ ô nhiễm.  

8  Nguy cơ cháy rừng            Mô tả nguy cơ, địa điểm  

9  

Thay đổi chất lượng nước mặt hoặc 

nước chảy tràn (ví dụ: xác định thời 

điểm và cách thức mực nước tăng 

lên; tăng độ đục do nước chảy tràn 

trên bề mặt, xói mòn, và chất thải) xây 

dựng) hoặc tác động lâu dài.  

          Mô tả và đánh giá ngắn 

gọn mức độ ô nhiễm.  

10  
Tăng lượng bụi hoặc bổ sung chất 

gây ô nhiễm vào không khí trong quá 

trình xây dựng.  

          Mô tả cách thức, thời điểm 

diễn ra.  

11  Tăng tiếng ồn và/hoặc tiếng rung  
          Nêu rõ nguyên nhân và 

địa điểm.  

12  
Gây cản trở giao thông và tai nạn giao 

thông  
          Mô tả ngắn gọn tác động 

tiềm ẩn  

13  
Có yêu cầu tái định cư các hộ gia 

đình? Nếu có, bao nhiêu hộ gia đình?  
          Mô tả ngắn gọn về quy mô 

tác động.  

14  
Địa điểm tái định cư có nằm ở khu 

vực nhạy cảm về môi trường và/hoặc 

văn hóa không?  

          Mô tả ngắn gọn tác động 

tiềm ẩn  

15  

Nguy cơ lây nhiễm bệnh từ công 

nhân xây dựng sang người dân địa 

phương (và ngược lại), bao gồm cả 

Covid-19?  

          Lưu ý cần ước tính số 

lượng công nhân cần 

tuyển dụng cho công trình 

xây dựng tiểu dự án tại 

xã/huyện và loại bệnh mà 

họ có thể mang đến hoặc 

lây nhiễm.  

16  
Nguy cơ xung đột giữa công nhân 

xây dựng và người dân địa phương 

(và ngược lại)?  

          Mô tả ngắn gọn tác động 

tiềm ẩn  

17  
Sử dụng hóa chất dễ cháy nổ và 

nguy hiểm  
          Mô tả ngắn gọn quy mô tác 

động.  

18  
Sử dụng khu vực mà trước đây đã xảy 

ra tai nạn do mìn hoặc chất nổ.  
          Xác định khu vực rủi ro  
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19  

Tiến hành hoạt động xây dựng có thể 

gây ảnh hưởng đến giao thông vận 

tải, tuyến đường giao thông hoặc vận 

tải đường thủy không?  

          Mô tả ngắn gọn tác động 

tiềm ẩn  

20  

Tiến hành hoạt động xây dựng có thể 

gây hư hại cho các tuyến đường, cầu 

hoặc cơ sở hạ tầng địa phương hiện 

có không?  

          Mô tả ngắn gọn tác động 

tiềm ẩn  

 

Biểu C: Tác động tiềm ẩn về môi trường và xã hội cần được giải quyết  K 

= không có; T = thấp, TB = trung bình; C = cao; KB = không biết  

21  
Đào đất trong quá trình thi công tiểu 

dự án có thể gây ra xói mòn đất 

không?  

            

22  
Tiểu dự án này có yêu cầu mở thêm 

tuyến đường tiếp cận mới, tạm thời 

hay vĩnh viễn không?  

          Ước tính số lượng và 

chiều dài tuyến đường tiếp 

cận tạm thời hoặc vĩnh 

viễn, cũng như vị trí xây 

dựng.  

23  

Liệu tiểu dự án có ảnh hưởng tạm 

thời đến các hoạt động nuôi trồng 

thủy sản và giao thông đường thủy 

trong quá trình xây dựng đê mềm và 

kè chắn sóng hay không?  

          Mô tả tác động (nếu có)  

24  
Tác động lâu dài đến chất lượng 

không khí?  

          Xác định rõ không gian, 
thời gian và tác động tích 
lũy?  
  

25  
Rủi ro tai nạn đối với người lao động 

và cộng đồng trong giai đoạn thi 

công ?  

          Xác định hoạt động rủi ro  

26  
Sử dụng vật liệu nguy hiểm hoặc độc 

hại và phát sinh chất thải nguy hiểm  
          Mô tả ngắn gọn tác động 

tiềm ẩn  

27  
Rủi ro về sức khỏe và an toàn đối với 

người lao động  
            

28  
Rủi ro đối với an toàn và sức khỏe con 

người  
          Xác định hoạt động rủi ro  

Tiểu dự án này có bao gồm thu hồi đất hoặc hạn chế quyền tiếp cận tài nguyên không?  

29  
Thu hồi đất (tạm thời hoặc vĩnh viễn, 

đất công hoặc thuộc quyền sử dụng 

tư nhân).  

          Liệt kê khu vực cần thu hồi 

vĩnh viễn và tạm thời, loại 

đất, thời hạn và mục đích 

thu hồi.  

30  

Sử dụng quỹ đất hiện đang được sử 

dụng thường xuyên cho mục đích sản 

xuất (ví dụ: làm vườn, trồng trọt, chăn 

thả gia súc, đánh bắt cá, rừng).  

          Mô tả khu vực  
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31  
Tái định cư cá nhân, hộ gia đình hoặc 

doanh nghiệp   
          Mô tả ngắn gọn tác động 

tiềm ẩn  

32  
Thiệt hại tạm thời hoặc vĩnh viễn về 

mùa màng, cây ăn quả hoặc nhà cửa 

và cơ sở hạ tầng.  

          Mô tả ngắn gọn về quy mô 

tác động.  

33  
Hạn chế không tự nguyện quyền tiếp 

cận của người dân với vườn quốc 

gia, khu bảo tồn quy hoạch.  

          Mô tả ngắn gọn tác động 

tiềm ẩn  

Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào từ 29, 30, 31, 32 là “T”, “TB” 

hoặc “C”, thì các hoạt động đó sẽ bị loại trừ.  
  

Có người dân tộc thiểu số nào sinh sống trong các khu vực dự án phụ không?  

34  
Các nhóm dân tộc thiểu số đang sinh 

sống trong hoặc gần khu vực dự án.  
          Mô tả khu vực và các nhóm 

dân tộc thiểu số.  

35  
Các nhóm dân tộc thiểu số trong khu 

vực này có thể được hưởng lợi hoặc  
          Mô tả ngắn gọn tác động 

tiềm ẩn  

Biểu C: Tác động tiềm ẩn về môi trường và xã hội cần được giải quyết  K 

= không có; T = thấp, TB = trung bình; C = cao; KB = không biết  

 bị tác động tiêu cực bởi tiểu dự án 

này.  
      

Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào từ 34 - 35 là “T”, “TB” hoặc “C”, vui lòng tham khảo Khung 

QLMTXH và có thể cần phải xây dựng Kế hoạch phát triển DTTS.  

Tiểu dự án này có yêu cầu trồng/bảo vệ rừng và/hoặc phát triển sinh kế không ?  

36  

Tiểu dự án này sẽ bao gồm hoạt động 

trồng/bảo vệ rừng, bao gồm xây 

dựng, nâng cấp và/hoặc cải tạo cơ sở 

hạ tầng quy mô nhỏ.  

          Vui  lòng  xem 

 Khung 

QLMTXH/KHQLMTXH  
trong Phụ lục 3, 4, 5, 6.  

Nếu câu trả lời cho câu hỏi 36 là “T”, “TB” hoặc “C”, thì có thể cần lập Kế hoạch Quản lý Rừng.  

Tiểu dự án này có mua sắm hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không?  

37  

Tiểu dự án/hoạt động yêu cầu sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật thuộc 

nhóm IA, IB hoặc II của WHO, hoặc 

yêu cầu mua số lượng lớn thuốc bảo 

vệ thực vật và/hoặc hóa chất nông 

nghiệp độc hại khác.  

          Vui lòng xem danh sách 

hóa chất không đủ điều 

kiện hỗ trợ.  

38  

Tiểu dự án này có hoạt động sử dụng 

hóa chất nông nghiệp (thuốc bảo vệ 

thực vật, phân bón và hóa chất độc 

hại trong nuôi trồng thủy sản hoặc 

nuôi tôm).  

            

Nếu câu trả lời cho câu hỏi 38 là “T”, “TB” hoặc “C”, cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại 

tổng hợp (IPM).  

(d) Tài liệu về ĐBAT xã hội cần được chuẩn bị  
 Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (Nếu câu trả lời cho các câu hỏi từ 34 đến 35 là “Có”)  
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(e). Kết quả sàng lọc tiểu dự án  
1. Tính đủ điều kiện  
 Tiểu dự án này đủ điều kiện thực hiện trong dự án.  
 Tiểu dự án này không đủ điều kiện thực hiện trong dự án.  

2. Tài liệu ĐBAT  
 KHQLMTXH  
 Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số  

XÁC NHẬN  

BQLDA tỉnh  BQLDA trung ương  BQLDA trung ương /JICA  

  

Chuẩn bị báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch BVMT theo quy định của Việt Nam: 

Bên cạnh các yêu cầu ĐBAT được quy định trong Khung QLMTXH, trong quá trình thực hiện 

dự án, tất cả các tiểu dự án và/hoặc hoạt động sẽ được sàng lọc và thực hiện biện pháp 

ĐBAT theo quy định về ĐGTĐMT của Chính phủ và/hoặc yêu cầu cụ thể khác. Đơn vị thực 

hiện tiểu dự án có thể phải lập, trình báo cáo ĐGTĐMT cho cơ quan có thẩm quyền để đảm 

bảo hoạt động/tiểu dự án được Chính phủ chấp thuận và phê duyệt. Bằng chứng phê duyệt 

ĐGTĐMT sẽ được gửi cho BQLDA trung ương/JICA .  

  

  



 

 

PHỤ LỤC 8: BỘ QUY TẮC THỰC HÀNH MÔI TRƯỜNG VỚI CÔNG TRÌNH 

QUY MÔ NHỎ   
  

Bộ quy tắc thực hành môi trường (ECOP) được lập để quản lý tác động môi 

trường quy mô nhỏ trong quá trình xây dựng. ECOP là tài liệu thực hành tốt để 

quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ. ECOP sẽ là một phần bắt buộc 

trong hợp đồng xây dựng hoặc tài liệu đấu thầu để đảm bảo nhà thầu tuân thủ 

các yêu cầu về môi trường. Đơn vị thực hiện tiểu dự án (BQLDA tỉnh/BQLR) và 

giám sát thi công sẽ chịu trách nhiệm giám sát tuân thủ ECOP và lập báo cáo 

cần thiết.  

  

Trách nhiệm:   

  

Đơn vị thực hiện tiểu dự án (BQLDA tỉnh/BQLR) và nhà thầu chịu trách nhiệm 

thực hiện ECOP này. Trách nhiệm chính của BQLDA tỉnh/BQLR và nhà thầu bao 

gồm: BQLDA tỉnh/BQLR chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả ECOP. BQLDA 

tỉnh/BQLR bố trí nhân viên đủ năng lực chịu trách nhiệm kiểm tra mức độ tuân 

thủ thực hiện của nhà thầu, bao gồm: (a) giám sát tuân thủ kế hoạch môi trường 

của nhà thầu, (b) thực hiện biện pháp khắc phục trong trường hợp không tuân 

thủ và/hoặc ghi nhận tác động tiêu cực, (c) điều tra khiếu nại, đánh giá và xác 

định biện pháp khắc phục; (d) tư vấn cho nhà thầu về biện pháp cải thiện môi 

trường, nâng cao nhận thức, biện pháp chủ động phòng ngừa ô nhiễm; (e) giám 

sát hoạt động của nhà thầu trong giải quyết khiếu nại; (f) tổ chức hướng dẫn và 

tập huấn tại chỗ cho kỹ sư hiện trường về các khía cạnh khác nhau để phòng 

tránh/giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm ẩn đến môi trường và cộng đồng địa 

phương trong quá trình xây dựng.  

  

Nhà thầu: Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện công trình dân dụng và thông báo 

cho BQLDA tỉnh/BQLR, chính quyền địa phương và cộng đồng về kế hoạch xây 

dựng và rủi ro liên quan đến công trình dân dụng. Theo đó, nhà thầu chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp đã thỏa thuận để giảm thiểu rủi ro môi trường liên 

quan đến công trình đó. Nhà thầu phải tuân thủ các quy định và luật pháp trong 

nước có liên quan.  

  

Phần 1 – Trách nhiệm của nhà thầu  

  

Đây chỉ là một ví dụ, không thể hiện đầy đủ tất cả yêu cầu cho một dự án cụ thể. 

Trong ví dụ này, nhà thầu có thể phải xử lý các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục, chất thải y tế và chất thải nguy hại (ví dụ: dầu từ sửa chữa xe cộ hoặc lò 

nung, giẻ lau dính dầu).  

  

Vấn đề/Rủi ro  Biện pháp giảm thiểu  
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1) Phát sinh bụi/ 
Ô nhiễm không  
khí  

•  Nhà thầu thực hiện biện pháp cần thiết để giảm lượng bụi phát sinh, 

không ảnh hưởng đến người dân địa phương, duy trì môi trường làm 

việc an toàn, chẳng hạn như: tưới nước tại các tuyến đường ra vào 

và công trường; che phủ vật liệu lưu trữ; che đậy, chằng buộc hàng  

 

Vấn đề/Rủi ro  Biện pháp giảm thiểu  

 hóa trong quá trình vận chuyển để ngăn ngừa rơi vãi đất cát, vật liệu 

hoặc phát sinh bụi; che đậy đất và đống vật liệu, tránh bị gió thổi 

vương vãi.  

2) Tiếng ồn và 

tiếng rung  
•  Tất cả phương tiện phải có “Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; 

để tránh tạo ra tiếng ồn quá giới hạn khi máy móc không được bảo trì 

đúng quy định.  

 3)  Ô  nhiễm  
nguồn nước  

• Phải bố trí nhà vệ sinh di động hoặc nhà vệ sinh cố định tại công 
trường cho công nhân xây dựng. Nước thải từ nhà vệ sinh cũng như 
nhà bếp, vòi sen, bồn rửa, v.v. phải được xả vào bể chứa để vận 
chuyển ra khỏi công trường hoặc xả vào hệ thống thoát nước thải đô 
thị; tuyệt đối không được xả trực tiếp vào nguồn nước tự nhiên.  

• Nước thải vượt quá giá trị cho phép theo tiêu chuẩn/quy định kỹ 
thuật liên quan của Việt Nam phải được thu gom vào bể chứa và vận 
chuyển ra khỏi khu vực bởi đơn vị thu gom chất thải đã được cấp 
phép.  

• Sau khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước và bể tự hoại 

phải được che đậy và bịt kín.  

4) Thoát nước và 

lắng đọng  
• Nhà thầu phải tuân thủ thiết kế hệ thống thoát nước trong bản vẽ thi 

công, đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông thoáng, không bị tắc 
nghẽn do bùn và yếu tố khác.  

• Khu vực công trường không bị ảnh hưởng bởi hoạt động xây dựng sẽ 

được giữ nguyên hiện trạng.  

5) Chất thải rắn  • Tại tất cả các địa điểm làm việc, Nhà thầu phải bố trí thùng rác, thùng 

chứa và phương tiện thu gom rác thải.  

• Chất thải rắn có thể được lưu trữ tạm thời tại công trường trong khu 
vực quy định, đã được Tư vấn giám sát xây dựng và cơ quan địa 
phương có liên quan phê duyệt, trước khi thu gom và xử lý.  

• Thùng chứa chất thải phải có nắp đậy, vững chắc, chống chịu điều 
kiện thời tiết và không cho phép các loài động vật chui vào .  

• Nghiêm cấm hành vi đốt, chôn lấp hoặc đổ chất thải rắn tại chỗ.  

• Vật liệu có thể tái chế như ván gỗ dùng cho công tác đào, thép, vật 
liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói, v.v. sẽ được thu gom và phân loại tại 
chỗ khỏi các nguồn chất thải khác để tái sử dụng hoặc để bán.  

• Nếu không được vận chuyển ra khỏi công trường, chất thải rắn hoặc 

phế thải xây dựng chỉ được phép xử lý tại các địa điểm đã được Tư 

vấn giám sát xây dựng xác định và phê duyệt, đồng thời phải được 

nêu rõ trong kế hoạch quản lý chất thải rắn. Trong bất kỳ trường hợp 

nào, nhà thầu cũng không được phép thải bỏ vật liệu tại khu vực 

nhạy cảm về môi trường, chẳng hạn như khu vực sinh thái tự nhiên 

hoặc nguồn nước.  
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6) Chất thải hóa 
học hoặc chất  
thải nguy hại  

• Dầu mỡ đã qua sử dụng phải được vận chuyển ra khỏi khu vực và 

bán cho một công ty tái chế dầu đã qua sử dụng.  

• Dầu đã qua sử dụng, chất bôi trơn, vật liệu tẩy rửa, v.v. từ bảo dưỡng 

xe cộ và máy móc phải được thu gom vào bể chứa và được vận 

chuyển ra khỏi công trường bởi một công ty tái chế dầu chuyên 

nghiệp trước khi được xử lý tại một địa điểm xử lý chất thải nguy hại 

được cấp phép.  
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 • Sản phẩm nhựa đường hoặc bitum không sử dụng phải được trả lại 
nhà máy sản xuất của đơn vị cung cấp.  

• Bảo quản hóa chất an toàn, chẳng hạn như tại khu vực có mái che, 

rào chắn và dán nhãn phù hợp.  

7) Phá hủy thảm 
thực vật và 
nguồn tài  
nguyên sinh thái  

• Hạn chế diện tích cần giải phóng mặt bằng.  

• Tại khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động cải 
tạo, bao gồm các hoạt động tạm thời như lưu trữ và tích trữ, v.v., nhà 
thầu cần tách, di chuyển, bảo vệ lớp đất mặt tại khu vực đã thống 
nhất với Tư vấn Giám sát Xây dựng để sử dụng trong trồng rừng sau 
này.  

• Không được sử dụng hóa chất để dọn thực bì.  

• Nghiêm cấm khai thác cây xanh trừ khi được phép thực hiện theo kế 
hoạch phát thực bì.  

• Khi cần thiết, dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ cây xanh cần 
bảo tồn trước khi bắt đầu thực hiện hoạt động trong khu vực.  

• Nhà thầu không được thực hiện hoạt động săn bắn, bẫy, đầu độc 

động vật hoang dã.  

8) Quả 

thông  
n lý giao  • Trước khi thi công, cần tham vấn ý kiến chính quyền địa phương, 

cộng đồng và cảnh sát giao thông.  

• Việc gia tăng đáng kể số lượng, tần suất phương tiện cần được tính 
đến trong kế hoạch xây dựng đã được phê duyệt trước đó. Cân nhắc 
định tuyến di chuyển, đặc biệt là đối với xe tải nặng, khi đi qua các địa 
điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện và chợ.  

• Cần lắp đặt hệ thống chiếu sáng ban đêm để đảm bảo an toàn giao 
thông.  

• Đặt biển báo xung quanh khu vực thi công để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc lưu thông, chỉ dẫn đến các hạng mục khác nhau của công 
trình, đưa ra cảnh báo về an toàn giao thông.  

• Áp dụng biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm lắp đặt 
biển báo đường bộ/sông/kênh và bố trí người điều khiển giao thông 
bằng cờ để cảnh báo điều kiện nguy hiểm.  

• Tránh vận chuyển vật liệu xây dựng vào giờ cao điểm.  
• Cần lắp đặt biển báo phù hợp ở cả đường thủy và đường bộ khi cần 

thiết.  
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 9)  Gián  đoạn  
dịch vụ tiện ích  

• Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về thời gian, 
tần suất gián đoạn cung cấp nước sạch/điện dự kiến ít nhất 2 ngày 
trước đó.  

• Mọi hư hỏng đối với hệ thống cáp hiện có phải được báo cáo cho cơ 

quan chức năng và sửa chữa càng sớm càng tốt.  

10) Khôi phục 
khu vực bị ảnh  
hưởng  

• Khu vực đã được giải phóng mặt bằng như khu vực đổ thải, các công 
trình tại công trường, lán trại công nhân, khu vực chứa vật liệu, sàn 
thi công và khu vực tạm thời được sử dụng trong quá trình xây dựng 
dự án sẽ được khôi phục bằng cách bố trí cảnh quan, hệ thống thoát 
nước đầy đủ và trồng cây xanh.  

• Tiến hành trồng cây xanh ở diện tích đất trống và sườn dốc để ngăn 

ngừa hoặc giảm thiểu sạt lở đất và duy trì sự ổn định của sườn dốc.  

 

Vấn đề/Rủi ro  Biện pháp giảm thiểu  

 •  Đất bị ô nhiễm bởi hóa chất hoặc các chất nguy hiểm phải được loại 

bỏ, vận chuyển và chôn lấp tại khu vực xử lý chất thải.  

11) An toàn lao 

động và an toàn 

công cộng  

• Đào tạo người lao động về quy định an toàn lao động và cung cấp 
đầy đủ trang phục bảo hộ cho người lao động theo quy định của pháp 
luật Việt Nam.  

• Lắp đặt hàng rào, rào chắn, biển cảnh báo/cấm khu vực nguy hiểm 
xung quanh khu vực xây dựng, để cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm tiềm 
ẩn đối với người dân.  

• Nhà thầu phải thực hiện biện pháp an toàn như lắp đặt hàng rào, rào 
chắn, biển báo cảnh báo, hệ thống chiếu sáng để phòng ngừa tai nạn 
giao thông cũng như rủi ro khác đối với người dân và khu vực nhạy 
cảm.  

• Nếu đánh giá trước đó thể hiện nguy cơ phát sinh vật liệu nổ chưa 

phát nổ (UXO), cần bố trí nhân viên có chuyên môn tiến hành rà soát 

và theo các kế hoạch chi tiết đã thống nhất với kỹ sư xây dựng.  
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12) Chia sẻ 

thông tin với 

cộng đồng địa 

phương  

• Nhà thầu phải phối hợp với chính quyền địa phương (lãnh đạo xã, 
thôn) để thống nhất lịch trình thi công tại khu vực gần những địa điểm 
nhạy cảm hoặc vào những thời điểm nhạy cảm (ví dụ: ngày lễ tôn 
giáo).  

• Bản sao của Bộ quy tắc thực hành môi trường (ECOP) và tài liệu 
ĐBAT môi trường liên quan phải được cung cấp cho cộng đồng địa 
phương và người lao động tại công trường.  

• Phổ biến thông tin dự án cho các bên liên quan (ví dụ: chính quyền 
địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng, v.v.) thông 
qua các cuộc họp cộng đồng trước khi khởi công xây dựng.  

• Bố trí đầu mối phụ trách quan hệ cộng đồng để các bên quan tâm có 
thể tiếp nhận thông tin về các hoạt động tại công trường, tiến độ dự 
án và kết quả thực hiện.  

• Thông báo cho người dân địa phương về lịch trình xây dựng và thi 
công, gián đoạn dịch vụ, tuyến đường tránh, tuyến xe buýt tạm thời 
và hoạt đọng nổ phá mìn, nếu cần thiết.  

• Bảng thông báo sẽ được dựng tại tất cả công trường xây dựng, cung 

cấp thông tin về dự án, cũng như thông tin liên lạc của người quản lý 

công trường, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn lao động, số 

điện thoại và thông tin liên lạc khác để người dân có thể liên hệ khi 

cần thiết.  

13) Quy trình xử 

lý khi phát lộ 

hiện vật  

• Nếu trong quá trình khai quật hoặc xây dựng, Nhà thầu phát hiện các 
địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và hiện vật, bao gồm cả 
nghĩa trang và/hoặc mộ phần, Nhà thầu phải:  

• Dừng hoạt động xây dựng trong khu vực phát hiện hiện vật;  

• Xác định ranh giới khu vực hoặc địa điểm đã được phát hiện;  

• Đảm bảo an toàn cho khu vực để tránh hư hại hoặc mất mát hiện vật 
có thể di dời. Trong trường hợp có cổ vật hoặc di tích nhạy cảm có 
thể di dời, cần bố trí người canh gác ban đêm cho đến khi chính 
quyền địa phương hoặc Sở Văn hóa và Thông tin tiếp quản khu vực;  

• Thông báo cho đơn vị tư vấn giám sát thi công để họ báo cáo cho cơ 

quan chức năng địa phương hoặc quốc gia có trách nhiệm quản lý Di 

sản Văn hóa Việt Nam (trong vòng 24 giờ hoặc sớm hơn);  

Vấn đề/Rủi ro  Biện pháp giảm thiểu  
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 • Cơ quan chức năng địa phương hoặc quốc gia có thẩm quyền sẽ 
chịu trách nhiệm bảo vệ di tích trước khi quyết định các thủ tục tiếp 
theo, tùy thuộc vào đánh giá sơ bộ phát hiện. Ý nghĩa và tầm quan 
trọng của hiện vật cần được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên 
quan đến di sản văn hóa; bao gồm các giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa 
học hoặc nghiên cứu, xã hội và kinh tế;  

• Cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định xử lý hiện vật, bao gồm thay 
đổi bố cục (chẳng hạn như khi tìm thấy di tích có ý nghĩa văn hóa 
hoặc khảo cổ nhưng không thể di dời), bảo tồn, gìn giữ, phục hồi;  

• Nếu di tích văn hóa và/hoặc hiện vật có giá trị cao và nên được bảo 
tồn theo khuyến nghị của chuyên gia và yêu cầu của cơ quan quản lý 
di tích văn hóa, Chủ dự án cần thực hiện thay đổi thiết kế cần thiết để 
đáp ứng yêu cầu và bảo tồn di tích;  

• Các quyết định liên quan đến quản lý hiện vật phải được cơ quan có 
thẩm quyền thông báo bằng văn bản;  

• Công tác xây dựng chỉ có thể tiếp tục sau khi được sự cho phép từ 

cơ quan chức năng địa phương có trách nhiệm bảo vệ di sản.  

  

Phần 2 – Bộ quy tắc thực hành môi trường dành cho người lao động của 

nhà thầu  

Đây là ví dụ cho một dự án điển hình. Một dự án cụ thể có thể bổ sung một số 

yêu cầu khác, ví dụ, quy trình rửa tay hoặc đảm bảo đồng thuận tham gia hội 

thảo về bệnh lây truyền qua đường tình dục.  

  

Thực hiện  Không thực hiện  

 Sử dụng nhà vệ sinh được bố trí – 
báo cáo khi nhà vệ sinh bẩn hoặc 
tắc.  

 Dọn sạch rác thải và phế liệu xây 
dựng tại khu vực làm việc vào cuối 
mỗi ngày – sử dụng thùng rác 
được bố trí và đảm bảo rác không 
bị gió thổi bay.  

 Báo cáo ngay lập tức tất cả các sự 
cố tràn nhiên liệu hoặc dầu và kiểm 
soát sự cố lan rộng.  

 Chỉ hút thuốc ở khu vực quy định 
và vứt tàn thuốc và diêm cẩn thận. 
(Vứt rác bừa bãi là hành vi vi phạm 
pháp luật.)  

 Giới hạn phạm vi làm việc và cất 
giữ thiết bị trong khu vực làm việc 
trực tiếp.  

 Sử dụng đầy đủ thiết bị an toàn và 
tuân thủ mọi quy trình an toàn.  

 Ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước 
(sông, suối, kênh rạch).  

 Đảm bảo bố trí bình chữa cháy 

hoạt động tốt ngay lập tức nếu  

 Tự ý chặt phá hoặc phát hoại cây xanh.  

 Đốt lửa dưới mọi hình thức.  

 Săn trộm, làm bị thương, bẫy, cho ăn hoặc 
thực hiện hành động gây hại động vật– bao 
gồm chim, ếch, rắn, v.v.  

 Tiếp cận khu vực được rào chắn hoặc đánh 
dấu.  

 Lái xe liều lĩnh hoặc vượt quá tốc độ giới hạn  

 Đổ rác thải, rác bẩn, dầu mỡ hoặc vật liệu vào 
sông suối.  

 Vứt rác bừa bãi hoặc để thức ăn vương vãi 
khắp nơi.  

 Chặt cây vì bất kỳ lý do gì ngoài khu vực xây 
dựng đã được phê duyệt.  

 Mua động vật hoang dã để làm thức ăn;  

 Sử dụng vật liệu độc hại chưa được cấp phép, 
bao gồm sơn chứa chì, amiăng, v.v.;  

 Phá hủy công trình có giá trị kiến trúc hoặc lịch 
sử.  

 Sử dụng súng (trừ nhân viên an ninh theo quy 
định)  

 Người lao động uống rượu bia trong giờ làm 

việc.  
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thực hiện công việc có phát sinh 
nhiệt độ cao, ví dụ như hàn, mài, 
cắt bằng khí, v.v.  

 Báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện 
người lao động hoặc động vật bị 
thương tích.  

 Chỉ lái xe trên các tuyến đường 
quy định.  

 Ngăn ngừa phát tán bụi và tạo ra 
tiếng ồn quá mức  

  

 Rửa xe hoặc máy móc tại suối hoặc khe suối  

 Thực hiện công việc bảo dưỡng (thay dầu và 
lọc) xe cộ và thiết bị ngoài khu vực quy định.  

 Vứt rác bừa bãi ở nơi không được phép.  

 Nuôi nhốt động vật hoang dã (đặc biệt là chim).  

 Làm việc mà không sử dụng thiết bị bảo hộ lao 
động (bao gồm giày và mũ bảo hiểm).  

 Gây ảnh hưởng trong hoặc gần khu dân cư.  

 Giặt quần áo ở sông suối.  

 Vứt rác, chất thải xây dựng hoặc gạch vụn bừa 
bãi.  

 Cố ý bỏ chất gây ô nhiễm, chẳng hạn như sản 
phẩm dầu.  

 Thực hiện đánh bắt cá bằng chất nổ và hóa 
chất  

 Sử dụng nhà vệ sinh bên ngoài khu vực quy 
định; và  

 Đốt rác thải và/hoặc thực bì.  

  


